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Mở đầu 

M&A là thuật ngữ để chỉ sự mua bán hay sáp nhập giữa hai hay 
nhiều công ty với nhau. Sáp nhập được hiểu là việc kết hợp giữa 
hai hay nhiều công ty và cho ra đời một pháp nhân mới. Ngược 
lại, mua bán được hiểu là việc một công ty mua lại hoặc thôn tính 
một công ty khác và không làm ra đời một pháp nhân mới. Nói 
cách khác, hai công ty sáp nhập cùng nhau sẽ có giá trị lớn hơn hai 
công ty đang hoạt động riêng lẻ. Vì vậy, mục đích sáp nhập của 
các doanh nghiệp là nhằm tăng tính hiệu quả, mở rộng thị trường 
hoặc tăng trưởng nguồn lực sẵn có. Đây cũng chính là lý do dẫn 
đến các hoạt động M&A giữa các công ty.

Nhiều công ty cho rằng M&A là một phần không thể thiếu 
của chiến lược phát triển công ty của họ [1, 2], 30% tăng trưởng 
của các tập đoàn lớn là do hoạt động M&A. Khi ngày càng nhiều 
công ty chuyển sang M&A trong cuộc chinh phục tăng trưởng, số 
lượng và giá trị của M&A trên toàn thế giới sẽ tiếp tục tăng. Trước 
đó, M&A được xem như là một hiện tượng tại các doanh nghiệp 
ở Bắc Mỹ. Tuy nhiên, theo thống kê của Black [3], Gaughan [4], 
vào những năm 1990, xu hướng này phát triển mạnh mẽ ở khu vực 
khác như châu Âu và châu Á - Thái Bình Dương. Một số thương 
vụ M&A có giá trị cao cũng được báo cáo từ các nền kinh tế mới 
nổi [5-7] và cho thấy, M&A như một hiện tượng lan toả trên toàn 
thế giới.

Các phương pháp M&A và thâu tóm thù địch

Ngày nay, M&A là một phần không thể thiếu trong chiến lược 
của nhiều công ty. Khi các công ty đạt được thỏa thuận trên cơ sở 
tình nguyện, cùng có lợi, trước khi quá trình M&A diễn ra, được 
xem là sáp nhập “thân thiện” (friendly takeover). Nhưng khi một 
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Takeover in the current years
                                 

Summary

In Vietnam, mergers and acquisitions 
are new raising phenomena which 
receives much public attentia, and 
merging-acquiring in comparison 
with other business combination 
models is the most popular current 
trend. Competition stimulates 
mergers and acquisitions, and in 
return they make competition become 
more exciting. This article will present 
some basic information of merging 
and acquiring activities relating to 
current business acquisitions.
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công ty có chủ ý thâu tóm một công ty khác theo kiểu 
“thôn tính” (không được ban lãnh đạo, hội đồng quản 
trị công ty bị thâu tóm tán thành và ủng hộ) được gọi 
là thâu tóm “thù địch” (hostile takeover). Không phải 
tất cả các vụ sáp nhập và mua lại là thân thiện và các 
mối đe dọa của việc thôn tính thù địch dẫn đến sự phát 
triển của rất nhiều hoạt động phòng thủ trong các công 
ty, xin nêu 7 phương pháp thường gặp sau đây:

Phương pháp Poison pill (viên thuốc độc)

Đây là các điều khoản đặt ra để làm nản lòng các 
công ty có ý định thâu tóm (poison pill là viên thuốc 
độc được trang bị cho các điệp viên sử dụng trong 
trường hợp bị bại lộ). Poison pill hiện nay là biện pháp 
phòng thủ phổ biến nhất. 

Martin Lipton của hãng luật Wachtell, Lipton, 
Rozen và Katz được ghi nhận với việc phát minh ra 
phương pháp viên thuốc độc [8, 9]. Lipton phát triển 
các ý tưởng từ hai cuộc chiến thôn tính - đó là của Hiệp 
hội dầu của Mỹ và El Paso khi nỗ lực chống lại sự 
chào mua từ các doanh nghiệp muốn thôn tính [9]. The 
Speculative Debauch [10] cho thấy một ví dụ là Công 
ty Brown - Forman (nhà sản xuất của Jack Daniels) tiếp 
cận và muốn sáp nhập thân thiện với Lenox nhưng bị 
từ chối. Lipton đã được thuê bởi Lenox để giúp phòng 
vệ. Hội đồng quản trị của Lenox trong khi từ chối đề 
nghị từ Brown Forman (BF) cũng đã ban hành một ‘cổ 
tức tích lũy đặc biệt’ cho các cổ đông của Lenox. Khi 
đó, cổ đông có thể mua cổ phần của BF với giá giảm 
sâu trong trường hợp BF và Lenox sáp nhập. Điều này 
buộc BF tăng lời đề nghị của mình và nhập vào một 
thỏa thuận thương lượng để có được Lenox [11]. Sau 
khi sử dụng thành công phương pháp viên thuốc độc 
bởi Lenox, các công ty khác bắt đầu thông qua phương 
án đó như là một sự phòng vệ nhằm chống lại việc thôn 
tính thù địch. Bên cạnh đó, có 5 loại “thuốc độc” khác 
cũng được hình thành gồm:

Cổ phiếu ưu đãi: phát hành cổ phiếu ưu đãi, trong 
đó có điều khoản cho phép chuyển đổi sang cổ phiếu 
thường khi quá trình sáp nhập hoàn tất. Điều đó dẫn 
đến tỷ lệ sở hữu của bên thâu tóm bị pha loãng và chi 
phí của cuộc sáp nhập bị “đội” lên.

Flip-over: điều khoản cho phép cổ đông của công 
ty cũ được quyền mua cổ phiếu của công ty mới sau 
khi sáp nhập với giá rất rẻ.

Flip-in: điều khoản cho phép cổ đông hiện hữu được 
quyền mua thêm cổ phiếu với giá rất ưu đãi khi một cổ 
đông lớn có tỷ lệ sở hữu quá một tỷ lệ % nhất định.

Back-end: điều khoản cho phép các cổ đông hiện 
hữu được quyền chuyển đổi cổ phiếu sang tiền mặt với 
giá được định sẵn khi quá trình thâu tóm xảy ra.

Poison Puts: điều khoản cho phép các nhà đầu tư 
đang giữ trái phiếu của công ty được quyền nhận tiền 
trước ngày đáo hạn nếu công ty đang trong quá trình 
bị “thâu tóm”.

Trong các biến thể của “viên thuốc độc” thì flip-in 
và flip-over là phổ biến nhất. Ban giám đốc có thể áp 
dụng các biện pháp đó tại bất kỳ thời điểm nào mà 
không cần có sự thông qua của đại hội cổ đông.

Phương pháp Staggered Board of Directors (tạo 
cản trở cho hội đồng quản trị)

Quy định bầu cử hội đồng quản trị so le, trong đó 
chỉ một phần hội đồng quản trị được bầu lại theo từng 
năm thay vì bầu đồng loạt một lúc. Điều này dẫn đến 
tình trạng các thành viên hội đồng quản trị cũ (công ty 
bị thâu tóm) tiếp tục đấu tranh trong một thời gian nhất 
định, ngăn không để công ty thâu tóm đạt được mục 
đích của mình. Phương pháp này kết hợp với “viên 
thuốc độc” tạo nên một hệ thống phòng thủ chống bị 
thâu tóm rất hiệu quả.

Phương pháp Treasury Stock (mua cổ phiếu quỹ)

Đây là cách phòng thủ khá phổ biến khi doanh 
nghiệp đang bị thâu tóm tung tiền ra để mua chính cổ 
phiếu của mình nhằm tăng tỷ lệ nắm giữ chi phối.

Phương pháp White Knight (tìm hiệp sỹ)

Công ty bị thâu tóm sẽ chào mời một đối tác khác 
có thiện chí hơn để mua mình, thay vì sáp nhập với 
công ty “thù địch” ban đầu. Năm 2006, Công ty Dược 
Bayern của Đức đã trở thành “hiệp sỹ áo trắng” của 
Công ty Dược Schering AG trước mối nguy cơ bị 
Merck thôn tính. Kết quả là, Schering AG sáp nhập 
với Bayern và Công ty Bayer Schering Pharma ra đời.

Phương pháp Crown Jewel (vương miện)

Công ty bị thâu tóm nêu ý định bán đi bộ phận hoặc 
tài sản có giá trị nhất của mình nếu bị thâu tóm, nhằm 
làm giảm tính hấp dẫn của lợi thế đang có. Bên bị mua 
sẽ tìm cách bán đi những tài sản có giá trị để bên đi 
mua không thấy lợi ích từ việc mua lại. Tuy nhiên, 
cách này luôn có hai mặt vì nếu thất bại sẽ gây thiệt hại 
cho bên bị mua và làm giảm giá trị công ty.

Phương pháp Pac-Man Defense (phản công)

Công ty bị thâu tóm quay lại thâu tóm chính công ty 
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muốn thâu tóm mình. Phương pháp này hiếm khi được 
sử dụng do tính khả thi không cao. Năm 1982, Công 
ty Martin Marietta đứng trước nguy cơ bị Tập đoàn 
Bendix thâu tóm, đã bán đi tất cả các bộ phận phụ của 
mình để gây vốn mua ngược lại cổ phiếu Bendix.

Phương pháp Jonestown Defense (phòng thủ tiêu 
cực)

Đây là phương pháp phòng thủ tiêu cực nhất, được 
đặt tên theo một thảm kịch xảy ra tại Jonestown, Guyna 
khi một nhóm giáo phái tự tử để duy trì quyền tự trị 
của mình. Với phương pháp này, công ty đưa ra những 
phiên bản tiêu cực nhất của các phương pháp nêu trên 
như bán tài sản có giá trị của mình với giá rẻ cho tất 
cả mọi người (trừ công ty đang muốn thâu tóm) hay 
vay những khoản nợ lớn, đắt không cần thiết. Phương 
pháp Jonestown, nếu thực hiện thành công, cũng sẽ 
đẩy công ty tới bờ vực phá sản hoặc để lại những di 
chứng xấu lâu dài cho công ty.

Như vậy, có thể nói việc sáp nhập công ty theo kiểu 
“thâu tóm” sẽ để lại hậu quả chẳng thể tốt đẹp nếu phía 
bị thâu tóm chống trả quyết liệt bằng mọi biện pháp có 
thể. Người chịu nhiều thiệt hại nhất sau cuộc chiến này 
không ai khác là các cổ đông nhỏ, lẻ. Vì vậy, nếu có thể 
được thì các doanh nghiệp nên có thiện chí sáp nhập để 
có được các vụ sáp nhập êm đẹp nhất, tránh gây thiệt 
hại chung cho các cổ đông. Tuy nhiên, cán bộ quản lý 
trong doanh nghiệp thường chống lại việc thôn tính vì 
3 lý do chính: (1) họ tin các công ty có giá trị ẩn; (2) họ 
tin rằng làm tăng sự kháng cự sẽ tăng giá chào bán; và 
(3) họ muốn giữ lại vị trí của họ.

Các thương vụ thôn tính thù địch ở Việt Nam

Hiện nay, M&A ở Việt Nam đang là một hiện tượng 
được nhiều người nói đến và trong các hình thức kết 
hợp thì hợp nhất - thâu tóm doanh nghiệp là xu hướng 
trong giai đoạn hiện nay. Quá trình cạnh tranh thúc 
đẩy hoạt động M&A phát triển và ngược lại chính hoạt 
động M&A càng khiến các cuộc cạnh tranh diễn ra sôi 
động hơn; thông thường, ở nước ta tồn tại 4 cách thức 
thâu tóm chính, cụ thể như sau:

Thứ nhất, chia nhỏ tỷ lệ sở hữu cho từng nhóm nhà 
đầu tư có liên quan một cách âm thầm, khi đã nắm 
được số lượng cổ phiếu theo kế hoạch thì sẽ chào mua 
công khai. Hình thức thâu tóm này có thể dễ nhận thấy 
trong thương vụ của Ngân hàng Thương mại cổ phần 
Sài Gòn thương tín (STB). Bên cạnh đó là các thương 
vụ như Công ty Cổ phần vàng bạc đá quý Phú Nhuận 

(PNJ) mua Công ty Cổ phần nhiên liệu Sài Gòn (SFC) 
nâng tỷ lệ sở hữu lên 39%, trường hợp của Công ty Cổ 
phần Hùng Vương (HVG) và Công ty Cổ phần đầu tư 
địa ốc (FDC).

Thứ hai, cách thức liên kết, lôi kéo các cổ đông lớn 
và nhỏ của công ty nhằm nắm quyền kiểm soát công ty. 
Cách thức này đánh vào tính thiếu minh bạch và kém 
hiệu quả của công ty. Đây cũng là cách thâu tóm khá 
phổ biến ở nước ngoài.

Thứ ba, cũng là cách ít và khó thành công nhất, 
là chào mua công khai khi đã xác định được doanh 
nghiệp mục tiêu. Đối với cách thức này, tỷ lệ thất bại 
lên đến 99% như trong trường hợp của Mekong chào 
mua Công ty Cổ phần Traphaco (Traphaco) hay Tổng 
Công ty dầu Việt Nam (PVOil) chào mua Công ty Cổ 
phần vật tư xăng dầu (COM).

Thứ tư, cách thức loại bỏ đối thủ cạnh tranh, thuyết 
phục đối thủ thực hiện gia công cho mình như trường 
hợp của Công ty Unilever (Unilever) và Công ty Cổ 
phần hóa mỹ phẩm Mỹ Hảo (Mỹ Hảo).

Thực tế tại Việt Nam, thâu tóm xuất hiện như là một 
nét mới cho giai đoạn 2010-2011 và trở thành những sự 
kiện trong giai đoạn 2011-2012. M&A được thực hiện 
giữa các doanh nghiệp nhằm mục đích mua tài sản với 
cơ hội đầu tư giá rẻ. Điển hình là thương vụ nhóm cổ 
đông nắm quyền phủ quyết tham gia Hội đồng quản 
trị và chi phối hoạt động của Công ty Cổ phần ngoại 
thương và phát triển đầu tư TP Hồ Chí Minh (HOSE: 
FDC). Bên cạnh đó là việc gia tăng hiệu quả hoạt động 
công ty mục tiêu sau khi thâu tóm. Thương vụ Unilever 
mua lại nhãn hàng Mỹ Hảo cũng là một hình thức thâu 
tóm theo động cơ tiêu diệt đối thủ cạnh tranh, bảo vệ 
và phát triển thị phần.

Hoạt động M&A được tiến hành không nằm ngoài 
mục đích mở rộng và phát triển quy mô hoạt động, 
ngành kinh doanh. Tiêu biểu cho động cơ thâu tóm này 
là thương vụ sáp nhập giữa Ngân hàng Thương mại cổ 
phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB) và Ngân hàng Thương 
mại cổ phần nhà Hà Nội (HBB).

Đặc biệt, M&A giúp tích hợp chuỗi giá trị gia 
tăng hiệu quả hoạt động, nổi bật là thương vụ HVG 
mua 3,75 triệu cổ phiếu Công ty Cổ phần xuất nhập 
khẩu thủy sản An Giang (AGF), nâng tỷ lệ sở hữu lên 
51,08% và PVOil chào mua 1,5 triệu cổ phiếu COM, 
nâng tỷ lệ sở hữu lên 34,62%. Các động cơ thâu tóm 
trên có thể thực hiện theo kiểu thân thiện hoặc thù địch. 
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Đối với hình thức thâu tóm thân thiện, khi các doanh 
nghiệp đạt được thỏa thuận trên cơ sở tình nguyện thì 
có thể thực hiện chào mua công khai. Ngược lại, khi 
một công ty có chủ ý thâu tóm một công ty khác nhưng 
không được ban lãnh đạo của công ty bị thâu tóm tán 
thành thì bên thâu tóm sẽ mua cổ phiếu để khống chế 
các quyết định của doanh nghiệp, đây là hình thức thâu 
tóm theo kiểu thù địch.

Ngoài ra, cũng có trường hợp các công ty có ý định 
thâu tóm các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) bằng 
cách mua tài sản của SME; sau đó tìm cách bán lại 
một phần tài sản để giảm bớt gánh nặng tài chính cho 
việc thâu tóm SME. Trong trường hợp này, nếu doanh 
nghiệp bị thâu tóm vẫn giữ được tỷ lệ trên 30% thì 
hoàn toàn có thể ngăn chặn quyết định bán tài sản của 
người đi thâu tóm. Hành động này có thể gia tăng gánh 
nặng tài chính đối với bên thâu tóm khiến bên này có 
nguy cơ thất bại rất cao.

Tại Việt Nam, từ ngày 1.1.2012 đã áp dụng quy 
định hình sự hóa đối với thị trường chứng khoán, đây 
là một công cụ chống thâu tóm hiệu quả dựa theo pháp 
luật (trường hợp của Công ty Cổ phần dược Viễn Đông 
- DVD). Năm 2009 xuất hiện mâu thuẫn diễn ra giữa 
Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần dược Hà Tây (DHT) và 
cổ đông lớn là DVD, khi DVD đang nắm giữ 24,71% 
DHT và có ý định tăng tỷ lệ sở hữu lên 30%. Theo quy 
định (Thông tư 194/2009/TT-BTC), để tăng tỷ lệ sở 
hữu lên trên 25%, bắt buộc DVD phải chào mua công 
khai. Gần như trong khoảng thời gian đó, DHT đăng 
ký mua 400.000 cổ phiếu quỹ (tương đương với 9,7% 
tổng lượng cổ phiếu đang lưu hành) với lý do để tăng 
EPS (thu nhập trên cổ phần). Rõ ràng, đây là một vụ 
sáp nhập mang tính thâu tóm “thù địch” và Ban lãnh 
đạo DHT đang sử dụng việc mua cổ phiếu quỹ như 
một cách phòng thủ. Việc DHT mua cổ phiếu quỹ sẽ 
tạo ra hai yếu tố: (1) giảm số lượng cổ phiếu lưu hành 
và (2) nâng giá cổ phiếu, gây khó dễ cho việc DVD 
mua thêm cổ phiếu DHT. Hơn nữa, việc cổ phiếu bất 
ngờ tăng giá quá cao có thể khiến các cổ đông hiện hữu 
có thỏa thuận với DVD hiện thực hóa lợi nhuận, thay 
vì bán lại cổ phiếu DHT cho DVD với giá “mềm” như 
thỏa thuận.

Tháng 8.2014, thị trường tài chính xôn xao trước 
thương vụ Công ty Cổ phần Vicostone (VCS) bị đối 
thủ Phượng Hoàng Xanh A&A (Phenika) thâu tóm 
58% vốn cổ phần. Đến cuối tháng 1.2015, mọi chuyện 
trở nên phức tạp hơn khi Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc 
VCS - ông Hồ Xuân Năng mua lại 90% cổ phần tại 

Phenika, tương ứng 54 triệu cổ phần. Và đây là thương 
vụ M&A thù địch duy nhất diễn ra êm thấm và không 
hề căng thẳng khi chủ tịch của 2 công ty là một.

Gần đây, Nghị định số 60/2015/NĐ-CP có hiệu lực 
kể từ ngày 1.9.2015 với nội dung cho phép nhà đầu 
tư nước ngoài mua tối đa 100% cổ phần tại các công 
ty đại chúng trong ngành nghề, lĩnh vực cho phép. 
Điều này có thể khiến việc thâu tóm các doanh nghiệp 
trong nước trở nên dễ dàng hơn với các nhà đầu tư 
nước ngoài, nảy sinh một số ý kiến trái chiều về khả 
năng chống đỡ nguy cơ thâu tóm và ứng phó với hậu 
M&A đối với nhiều ngành nghề của Việt Nam. Đặc 
biệt, trong những năm gần đây, thị trường bán lẻ Việt 
Nam - một thị trường được đánh giá là thị trường tiềm 
năng liên tiếp chứng kiến sự gia nhập của hàng loạt các 
tên tuổi lớn trong ngành bán lẻ toàn cầu. Sự gia nhập 
này dự kiến sẽ còn tăng lên khi Việt Nam hội nhập sâu 
rộng vào nền kinh tế khu vực và toàn cầu từ năm 2016 
với hàng loạt hiệp định thương mại tự do có hiệu lực. 
Trong bối cảnh đó, với thực tế phát triển còn non nớt 
của doanh nghiệp phân phối Việt, không ít chuyên gia 
lo ngại thị trường bán lẻ Việt Nam sẽ rơi vào tay các 
nhà đầu tư ngoại.

Một số kiến nghị nhằm chống thâu tóm doanh 
nghiệp ở Việt Nam

Xuất phát từ hạn chế vốn có của nền kinh tế Việt 
Nam, hệ thống pháp luật chưa đầy đủ, đội ngũ doanh 
nhân thiếu kinh nghiệm từ quản lý vĩ mô đến vi mô thì 
các vụ M&A diễn ra lâu nay tiềm ẩn nhiều nguy cơ thâu 
tóm thị trường, dẫn đến cạnh tranh không lành mạnh. 
Bởi lẽ một thực tế là, cạnh tranh đòi hỏi giảm chi phí 
kinh doanh, gia tăng uy tín doanh nghiệp nhằm nâng 
cao vị thế trên thương trường, đồng thời phải mở rộng 
phạm vi hoạt động doanh nghiệp cả trong lẫn ngoài 
nước, và muốn vậy, xu thế M&A là đương nhiên, chỉ là 
diễn ra khi nào mà thôi vì doanh nghiệp Việt Nam hầu 
hết là quy mô nhỏ, vốn ít mà đầu tư lại dàn trải, kinh 
nghiệm thương trường thua xa các doanh nghiệp nước 
ngoài sừng sỏ, dày dạn kinh nghiệm “chiến chinh”.

Để bảo đảm tính ổn định cho hoạt động kinh doanh, 
ổn định thị trường, pháp luật một số nước đã có những 
quy định nhằm tạo ra cơ chế pháp lý cho các công ty 
mục tiêu tìm kiếm các giải pháp phù hợp để chống lại 
các cuộc thâu tóm thù địch không mong muốn. Mặc 
dù chưa thành một hành lang pháp lý cụ thể về chống 
thâu tóm doanh nghiệp, nhưng với các quy định hiện 
tại trong hệ thống pháp luật điều chỉnh doanh nghiệp ở 
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Việt Nam, có đủ cơ sở cho phép các công ty tìm kiếm 
giải pháp chống thâu tóm hiệu quả thông qua nhiều 
giải pháp khác nhau.

Một trong những giải pháp pháp lý khá đơn giản là 
Luật Doanh nghiệp 2005 cho phép các công ty tự chủ 
trong việc xây dựng một bản điều lệ công ty trên cơ 
sở đáp ứng các điều khoản cơ bản theo quy định của 
pháp luật, kể cả công ty niêm yết cũng chỉ phải xây 
dựng trên cơ sở mẫu với 21 mục khung. Điều lệ công 
ty về mặt pháp lý chính là “luật kéo dài”, nên để chống 
lại các cuộc thâu tóm thù địch không mong muốn xảy 
ra, việc xây dựng, chỉnh sửa điều lệ với các quy định 
trực tiếp, hoặc gián tiếp với mục tiêu bảo vệ/tạo ra các 
quyền ưu tiên cho cổ đông/nhóm cổ đông chi phối, cổ 
đông hiện hữu nhằm làm nản lòng bên mua có ý định 
thâu tóm thù địch là một trong những điều cần thiết. 
Như chúng ta biết, không phải bên thâu tóm nào ngay 
từ đầu cũng đạt tỷ lệ sở hữu để quyết định mọi vấn đề 
của công ty mục tiêu, vì vậy, một trong những hành 
động ngay sau khi thâu tóm là yêu cầu triệu tập đại hội 
đồng cổ đông để chỉnh sửa bản điều lệ theo hướng có 
lợi cho mình, do đó, việc đưa ra các điều khoản ngay 
trong điều lệ cản trở việc sửa đổi, bổ sung điều lệ cũng 
là một giải pháp. 

Ngoài ra, các cổ đông sáng lập, cổ đông hiện hữu 
cũng có thể cân nhắc nâng số lượng các vấn đề cần 
biểu quyết phải qua cuộc họp của đại hội đồng cổ đông 
nhiều hơn các vấn đề bắt buộc như luật quy định hiện 
nay ngay trong điều lệ công ty. Theo đó, các vấn đề liên 
quan đến việc trả cổ tức (kể cả tạm ứng), phê chuẩn các 
chức danh trong hội đồng quản trị, tổng giám đốc... 
phải được đại hội thông qua tại phiên họp cũng làm 
nản lòng bên mua khi có ý định thâu tóm nhanh.

Kết luận

Hoạt động M&A nếu phát triển đúng hướng sẽ 
mang lại lợi ích cho thị trường và doanh nghiệp nếu 
Nhà nước tạo sân chơi bình đẳng cho các doanh nghiệp 
trong nước cũng như ngoài nước thông qua những 
quy định pháp lý chặt chẽ và rõ ràng. Đầu năm 2016, 
hãng tin Bloomberg đưa ra dự báo năm nay hoạt động 
M&A ở Việt Nam sẽ tiếp tục lập kỷ lục vì nhà đầu 

tư nước ngoài rất quan tâm đến ngành tiêu dùng đang 
tăng trưởng nhanh. Bởi sự hội nhập ngày càng sâu và 
rộng hơn vào kinh tế thế giới của Việt Nam đang đem 
đến cho cuộc đua M&A nhiều cơ hội mới. Do vậy, 
các doanh nghiệp Việt Nam cần trang bị cho mình sức 
cạnh tranh trước cuộc đua này và tránh bị thâu tóm 
không mong muốn bởi các doanh nghiệp khác, đặc biệt 
là những doanh nghiệp nước ngoài.
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Giới thiệu về nghiên cứu GEM

Lịch sử hình thành và phát triển của nghiên cứu 
GEM

Ý tưởng xây dựng chỉ số GEM được triển khai lần 
đầu vào năm 1999 với sự tham gia của 10 nước phát 
triển, trong đó có 7 nước thuộc nhóm G7 (Canada, 
Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản, Vương quốc Anh, Hoa Kỳ) 
và 3 nước khác là Đan Mạch, Phần Lan và Israel. Sau 
16 năm thành lập, nghiên cứu GEM đã được thực hiện 
tại 73 quốc gia và vùng lãnh thổ, trở thành nghiên cứu 
có quy mô lớn nhất về kinh doanh trên toàn cầu. Với 
phương pháp nghiên cứu thống nhất được điều hành 
bởi các nhà nghiên cứu kinh tế hàng đầu, GEM có thể 
thu thập được bộ cơ sở dữ liệu đồng bộ tại quốc gia 
thành viên, từ đó có thể giúp so sánh sự phát triển kinh 
doanh và các yếu tố tác động đến sự phát triển kinh 
doanh giữa các quốc gia, khu vực một cách chính xác.

Trên thế giới hiện cũng có nhiều nghiên cứu về 
khởi sự và phát triển kinh doanh, tuy nhiên nghiên cứu 
GEM có những điểm khác biệt chiếm ưu thế. Không 
chỉ nghiên cứu các hoạt động kinh doanh mới thành lập 
hoặc đã ổn định, thông qua việc khảo sát người trưởng 
thành, GEM còn tập trung nghiên cứu hoạt động của 
các doanh nhân từ giai đoạn khởi sự đến khi hoạt động 

kinh doanh đã ổn định. Cách tiếp cận này cung cấp 
một bức tranh chi tiết về hoạt động kinh doanh hơn là 
những con số tìm được trong cơ sở dữ liệu của cơ quan 
đăng ký kinh doanh. 

Báo cáo GEM toàn cầu năm 2014 đã dựa trên kết 
quả phỏng vấn của 206.000 người trưởng thành và 
3.936 chuyên gia đại diện cho 73 quốc gia và vùng lãnh 
thổ, chiếm 72,4% dân số và 90% GDP của thế giới [1]. 
Những con số này cho thấy vai trò và vị trí của GEM 
trong số các báo cáo kinh doanh hiện nay trên thế giới. 
Năm 2014 cũng là năm thứ hai liên tiếp VCCI đại diện 
cho Việt Nam tham gia dự án GEM.

Trong nghiên cứu GEM, các quốc gia tham dự được 
phân thành 3 giai đoạn theo trình độ phát triển kinh tế 
như phân loại của Diễn đàn Kinh tế thế giới [2]. Giai 
đoạn I - phát triển dựa trên nguồn lực, bao gồm các 
nước cạnh tranh dựa chủ yếu vào nguồn lực đầu vào là 
lao động phổ thông và tài nguyên thiên nhiên. Tại các 
nền kinh tế này, các doanh nghiệp cạnh tranh chủ yếu 
dựa trên giá bán và kinh doanh các sản phẩm thông 
dụng, với năng suất thấp phản ánh thông qua mức 
lương thấp. Giai đoạn II - phát triển dựa trên hiệu quả, 
gồm các quốc gia cạnh tranh dựa trên các quy trình sản 
xuất hiệu quả hơn và tăng chất lượng sản phẩm. Tại 

Khởi sự kinh doanh ở Việt Nam năm 2014: 
nhìn nhận qua nghiên cứu chỉ số khởi sự kinh doanh toàn cầu

Lương Minh Huân*, Nguyễn Thị Thùy Dương2

1Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
2Trường Đại học Thương mại
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Tìm hiểu về các cơ hội kinh doanh, khả năng nắm bắt các cơ hội này để khởi sự kinh doanh tại các quốc gia 
chính là mục đích của nghiên cứu chỉ số khởi sự kinh doanh toàn cầu (Global Entrepreneurship Monitor 
- GEM). Được bắt đầu từ năm 1999, đến năm 2014 nghiên cứu GEM đã thu hút được 73 quốc gia và vùng 
lãnh thổ tham gia, chiếm 72,4% dân số và 90% GDP của thế giới. Năm 2014 là năm thứ hai liên tiếp Phòng 
Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đại diện cho Việt Nam tham gia nghiên cứu GEM. Dựa 
trên dữ liệu thu thập được từ cuộc khảo sát người trưởng thành ở Việt Nam, VCCI đã xây dựng báo cáo 
GEM Việt Nam 2014. Báo cáo đã cho thấy bức tranh về khởi sự kinh doanh ở Việt Nam năm 2014. Những 
so sánh với các quốc gia khác, nhất là các quốc gia cùng trình độ phát triển với Việt Nam đã cho thấy tình 
hình kinh doanh ở Việt Nam năm 2014 đã khả quan hơn so với năm 2013, tuy nhiên vẫn còn nhiều bất cập 
ảnh hưởng tới quá trình khởi sự. Báo cáo cũng chỉ ra rằng, để khởi sự thành công, một trong những chìa 
khóa là cần sự đổi mới sáng tạo. 
Từ khóa: cơ hội kinh doanh, đổi mới, động lực khởi sự, GEM, khởi sự kinh doanh.
Chỉ số phân loại 5.2
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thời điểm này, tính cạnh tranh ngày càng được thúc đẩy bởi 
giáo dục và đào tạo, hiệu quả của các thị trường hàng hóa, 
hiệu quả của thị trường lao động, sự phát triển của thị trường 
tài chính, khả năng khai thác các lợi ích của công nghệ hiện 
có và một thị trường quy mô lớn trong nước hoặc quốc tế. 
Giai đoạn III - phát triển dựa trên đổi mới, bao gồm các quốc 
gia cạnh tranh chủ yếu dựa vào các sản phẩm mới và độc 
đáo. Ở giai đoạn này, các công ty phải cạnh tranh bằng cách 
sản xuất hàng hóa mới và khác biệt dựa trên việc sử dụng 
quy trình sản xuất tinh vi nhất và đổi mới. Việt Nam hiện vẫn 
đang ở giai đoạn I, giai đoạn phát triển dựa trên nguồn lực. 
Trong số các nước ASEAN tham gia GEM có Philippines 
cùng trình độ phát triển với Việt Nam, trong khi Indonesia, 
Thái Lan và Malaysia thuộc giai đoạn II, còn Singapore phát 
triển ở giai đoạn III.

Phương pháp nghiên cứu của GEM

Để phân tích được theo mô hình nghiên cứu của GEM, 
các quốc gia thành viên phải thực hiện cuộc điều tra người 
trưởng thành (Adult Population Surveys - APS) để thu thập 
dữ liệu [3]. Cuộc điều tra này được các chuyên gia của GEM 
thiết kế, hướng dẫn các quốc gia thành viên thực hiện thu 
thập dữ liệu của quốc gia. Dữ liệu này sau đó được tổng hợp 
lại cho các chuyên gia phân tích dữ liệu của GEM xử lý, hợp 
nhất và gửi lại cho các quốc gia thành viên. 

Cuộc khảo sát người trưởng thành nhằm mục đích thu 
thập thông tin về sự tham gia của cá nhân người trưởng thành 
vào các hoạt động kinh doanh và thái độ, nhận thức của họ về 
các hoạt động kinh doanh. Ngoài ra, cuộc khảo sát này cũng 
cung cấp các thông tin liên quan đến các mối quan hệ trong 
kinh doanh, xu hướng đổi mới sáng tạo trong kinh doanh và 
việc đăng ký kinh doanh. Cuộc khảo sát này phải được thực 
hiện bởi các công ty/tổ chức chuyên thực hiện các cuộc điều 
tra khảo sát, với mẫu khảo sát ít nhất là 2.000 người trưởng 
thành, từ 18 đến 64 tuổi. Mẫu khảo sát này phải mang tính 
đại diện cho mỗi quốc gia, thỏa mãn được các tiêu chí vùng 
miền, giới tính, độ tuổi và nơi sống (thành thị/nông thôn). 

Thực trạng khởi nghiệp ở Việt Nam

Cơ hội và tiềm năng khởi nghiệp ở Việt Nam năm 2014

Kinh tế Việt Nam năm 2014 tiếp tục có những dấu hiệu 
của sự phục hồi khi mà tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm 
quốc nội (GDP) đạt 5,98%, cao nhất kể từ năm 2011 đến nay. 
Chính sự phục hồi này đã cải thiện tình hình khởi sự kinh 
doanh ở Việt Nam năm 2014 dù ở mức vẫn còn thấp. Tỷ lệ 
người trưởng thành nhận thấy có cơ hội để bắt đầu một việc 
kinh doanh mới ở Việt Nam đã tăng từ mức 37% năm 2013 
lên mức 39% năm 2014. Tuy đã cải thiện, nhưng nhận thức 

Entrepreneurship development 
in Vietnam in 2014: through 
the approach of the global 
entrepreneurship monitor

                                 
Summary

Learning about entrepreneurial 
opportunities and the capability to grasp 
these opportunities to start a business 
in different nations is the purpose of 
Global Entrepreneurship Monitor (GEM) 
research. Starting from 1999, in 2014, the 
GEM study  attracted 73 participating 
nations and territories, accounting for 
72.4% of the world’s population and 90% 
of the world’s GDP. 2014 was the second 
consecutive year when Vietnam Chamber 
of Commerce and Industry (VCCI) 
represented for Vietnam to participate in 
GEM study. Based on the data collected 
from the adult population survey in 
Vietnam, VCCI built GEM Vietnam Report 
2014. It provided a picture of characteristics 
and conditions for business development 
in Vietnam in 2014. Comparisons among 
other economies, especially those in the 
same level of development with Vietnam, 
showed that business development in 
Vietnam in 2014 was better than in 2013; 
however, there were still many inadequacies 
influencing the process of business start-up 
and development in Vietnam. The report 
also showed that the key of success for 
business start-up was innovation.

Keywords: business start-up, entrepreneurial 
motivations, entrepreneurial opportunities, 
GEM, innovation.

Classification number 5.2



858(5) 5.2016

Khoa học Xã hội và Nhân văn

về cơ hội khởi nghiệp ở Việt Nam vẫn còn thấp hơn rất 
nhiều so với mức bình quân 55% của các nước đang ở 
trong giai đoạn phát triển tương tự như Việt Nam, tăng 
trưởng kinh tế dựa trên các yếu tố đầu vào. 

Nếu so với các nước trong nhóm ASEAN-5, tỷ lệ 
nhận thức về cơ hội kinh doanh ở Việt Nam chỉ cao 
hơn so với Singapore (17%), quốc gia đang ở giai 
đoạn III của sự phát triển - tăng trưởng dựa trên sự đổi 
mới, còn lại đều thấp hơn so với các nước khác như 
Malaysia (43%), Thái Lan (47%), Indonesia (45%) và 
nhất là Philippines (46%), là nước cùng giai đoạn phát 
triển với Việt Nam [4].

Xét về năng lực kinh doanh, năm 2014, 58% số 
người trưởng thành được hỏi ở Việt Nam tự đánh giá 
có đủ kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm cần thiết để 
bắt đầu kinh doanh, cao hơn nhiều so với mức 49% 
của năm 2013. Việc tỷ lệ người Việt Nam tự tin về 
khả năng kinh doanh tăng cao hơn so với năm 2013 
chủ yếu do môi trường kinh doanh năm 2014 đã được 
cải thiện, giúp người dân tự tin hơn vào khả năng kinh 
doanh của họ. Tuy nhiên, tỷ lệ này vẫn thấp hơn so với 
bình quân của các nước phát triển ở giai đoạn I (65%). 
So với các nước trong khối ASEAN-5, tỷ lệ người có 
khả năng kinh doanh ở Việt Nam cao hơn ở Singapore, 
Malaysia và Thái Lan, nhưng lại thấp hơn ở Indonesia 
và Philippines. Điều này cho thấy, Việt Nam vẫn cần 
hoàn thiện hệ thống giáo dục, đào tạo kiến thức và kỹ 
năng khởi nghiệp và vận hành hoạt động kinh doanh 
cho người dân, bắt đầu từ học sinh phổ thông và sinh 
viên đại học. 

Hình 1: nhận thức về cơ hội khởi nghiệp ở Việt Nam so với các nước 
trên thế giới năm 2014

 (Nguồn: khảo sát người trưởng thành trên toàn cầu năm 2014)

Lo sợ thất bại và ý định khởi sự kinh doanh

Lo sợ thất bại là một trong những yếu tố tâm lý 
quan trọng cản trở sự khởi nghiệp kinh doanh của các 
cá nhân. Để đánh giá tiêu chí này, GEM đã sử dụng 
chỉ số đo lường tỷ lệ những người cảm thấy sự lo sợ 

thất bại đã cản họ tham gia vào kinh doanh mặc dù 
họ đã thấy có cơ hội kinh doanh. Lý do khiến người 
trưởng thành lo sợ thất bại có thể đến từ môi trường 
bên ngoài và cá nhân họ. Ở Việt Nam, môi trường kinh 
doanh trong những năm gần đây là một trong những 
yếu tố khiến người dân cảm thấy lo sợ thất bại trong 
kinh doanh. Nền kinh tế Việt Nam vẫn chưa lấy lại sự 
tăng trưởng như trước đây và môi trường kinh doanh 
vẫn còn nhiều quy định và thủ tục chưa hợp lý, gây 
lo sợ và phiền hà cho việc kinh doanh. Tình trạng các 
doanh nghiệp đăng ký thành lập có xu hướng giảm và 
số lượng doanh nghiệp phải ngừng hoạt động hoặc 
giải thể tăng lên chính là một minh chứng rõ nét cho 
thấy sự rủi ro trong kinh doanh ở Việt Nam vẫn còn 
cao. Trong giai đoạn 2011-2014, mỗi năm có khoảng 
trên 50 nghìn doanh nghiệp phải ngừng hoạt động 
hoặc giải thể và con số này có xu hướng ngày càng 
tăng, cụ thể: năm 2011 là khoảng trên 51 nghìn doanh 
nghiệp, năm 2012 là 54.261 doanh nghiệp, năm 2013 
là 60.737 doanh nghiệp, năm 2014 là 67.823 doanh 
nghiệp. Trong khi đó, số doanh nghiệp đăng ký thành 
lập lại có xu hướng giảm, từ 89.187 doanh nghiệp năm 
2010, xuống 77.548 doanh nghiệp năm 2011, tiếp tục 
giảm xuống còn 69.874 doanh nghiệp năm 2012 và 
tăng trở lại 76.955 doanh nghiệp năm 2013, sau đó lại 
giảm còn 74.842 doanh nghiệp năm 2014. Nếu xét về 
các hộ kinh doanh cá thể, tốc độ tăng trưởng về số 
lượng đã giảm từ 7,4%/năm trong giai đoạn 2002-2007 
xuống chỉ còn 4,3%/năm trong giai đoạn 2007-2012. 
Tính đến thời điểm 1.7.2012, Việt Nam có 4,63 triệu 
hộ kinh doanh cá thể hoạt động, thu hút 7,9 triệu lao 
động [5]. Bên cạnh đó, năng lực kinh doanh của người 
Việt Nam thấp cũng là yếu tố khiến cho người Việt 
Nam lo sợ thất bại trong kinh doanh. Các chương trình 
đào tạo về khởi sự kinh doanh dù đã bắt đầu xuất hiện 
nhưng vẫn tập trung chủ yếu ở các trường khối kinh 
tế, trong khi kiến thức này cần mở rộng ra ở khắp các 
trường đại học để sinh viên ra trường có những kiến 
thức tối thiểu để khởi nghiệp. 

Chỉ số lo sợ thất bại của Việt Nam năm 2014 là 
50,1%, giảm so với mức 56,7% của năm 2013. Điều 
này cho thấy những nỗ lực cải thiện môi trường kinh 
doanh của Chính phủ trong năm 2014 đã giúp lấy lại 
lòng tin của người làm kinh doanh. Năm 2014 cùng 
với việc thông qua Luật Doanh nghiệp sửa đổi và Luật 
Đầu tư sửa đổi với những quy định đơn giản hơn về thủ 
tục gia nhập thị trường, Chính phủ đã quyết liệt thực 
hiện việc cải thiện môi trường kinh doanh thông qua 
việc thực thi Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 18.3.2014 
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về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi 
trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc 
gia.

Nghiên cứu GEM toàn cầu 2014 [4] đã chỉ ra rằng, 
ở các quốc gia càng phát triển, người dân càng cẩn 
thận hơn khi kinh doanh, chính vì vậy sự lo sợ thất bại 
gây cản trở nhiều hơn ở các nước này. Tuy nhiên, với 
một quốc gia đang phát triển ở giai đoạn I, tỷ lệ lo sợ 
thất bại khi kinh doanh của người Việt Nam năm 2014 
dù đã giảm nhưng vẫn ở mức cao so với các quốc gia 
cùng trình độ phát triển và cao hơn mức trung bình của 
các nước phát triển ở giai đoạn III. 

Ngoại trừ Malaysia, các nước khác ở khu vực 
ASEAN cũng có tỷ lệ lo sợ thất bại khi kinh doanh 
cao: Thái Lan (42,2%), Singapore (39,4%), Indonesia 
(38,1%), Philippines (37,7%). Kết quả này khiến 
ASEAN trở thành khu vực có tỷ lệ người lo sợ thất bại 
cao thứ 2 (39,1%), chỉ kém khu vực EU (40,7%) nơi 
mà các quốc gia vẫn đang chịu ảnh hưởng của cuộc 
khủng hoảng nợ khiến lòng tin vào kinh doanh bị suy 
giảm, điển hình như Hy Lạp (61,6%), Ba Lan (51,1%), 
Bỉ (49,4%), Italy (49,1%).

Kết quả nghiên cứu GEM toàn cầu 2014 đã cho 
thấy mối quan hệ ngược chiều giữa lo sợ về thất bại và 
ý định khởi sự. Nếu sự lo sợ về thất bại khi kinh doanh 
tăng dần theo trình độ phát triển của nền kinh tế thì ý 
định khởi sự kinh doanh lại giảm dần. Các nước phát 
triển ở giai đoạn I có tỷ lệ người có ý định khởi sự trung 
bình cao nhất, 40,2%, tiếp đến là các nước phát triển ở 
giai đoạn II với 22,8% và cuối cùng là các nước ở giai 
đoạn III, 12,3%. Nghiên cứu GEM 2014 đã chỉ ra rằng, 
ở các nước, khi mà các sự lựa chọn tìm kiếm công 
việc mang lại thu nhập bị hạn chế thì người dân có xu 
hướng khởi sự kinh doanh nhiều hơn. Ngoài ra, nhận 
thức xã hội và điều kiện kinh doanh cũng là những yếu 
tố thúc đẩy hoặc cản trở ý định khởi sự kinh doanh. Chỉ 
số ý định khởi sự kinh doanh được tính toán dựa trên tỷ 
lệ người trưởng thành hiện tại không tham gia vào hoạt 
động kinh doanh nhưng dự kiến sẽ khởi sự kinh doanh 
trong 36 tháng tới. Cũng theo lôgic này, tỷ lệ người có 
ý định khởi sự kinh doanh ở Việt Nam năm 2014 chỉ 
ở mức thấp, 18,2%, giảm so với mức 24,1% của năm 
2013 và kém xa so với mức trung bình của các nước 
cùng trình độ phát triển với Việt Nam. 

Ở khu vực Đông Nam Á, tỷ lệ người có ý định khởi 
sự kinh doanh ở Việt Nam tuy cao hơn so với Malaysia 
và Singapore, nhưng lại thấp hơn Thái Lan, Indonesia 

và nhất là Philippines, nước cùng giai đoạn phát triển 
với Việt Nam. Cũng cần lưu ý rằng Singapore thuộc 
nhóm các nước phát triển dựa trên sự đổi mới, còn 
Malaysia cũng đang trong quá trình chuyển từ nhóm 
các nước phát triển dựa trên hiệu quả sang nhóm các 
nước phát triển dựa trên sự đổi mới, chính vì vậy tỷ lệ 
người có ý định khởi sự ở hai nước này chỉ ở mức thấp, 
lần lượt là 9,4% và 11,6%. Việc tỷ lệ người có ý định 
khởi sự kinh doanh ở Việt Nam thấp chủ yếu do kinh tế 
Việt Nam vẫn đang phục hồi chậm, cơ hội kinh doanh 
chưa nhiều, năng lực kinh doanh của người dân vẫn 
hạn chế trong khi mức độ rủi ro trong kinh doanh cao.

Khởi sự kinh doanh ở Việt Nam năm 2014

Báo cáo GEM toàn cầu 2014 đã chỉ ra rằng, thực 
trạng khởi sự kinh doanh có xu hướng giảm dần, 
ngược chiều với sự phát triển của nền kinh tế, nghĩa là 
các nước tăng trưởng dựa trên nguồn lực có tỷ lệ khởi 
sự kinh doanh sẽ cao nhất, còn các nước phát triển 
dựa trên đổi mới thì sẽ có tỷ lệ khởi sự thấp nhất. Tuy 
nhiên, trong trường hợp của Việt Nam, một quốc gia 
thuộc nhóm các nước phát triển dựa trên nguồn lực, tỷ 
lệ khởi sự kinh doanh lại thấp hơn cả mức trung bình 
của các nước ở giai đoạn III (hình 2). 

Hình 2: khởi sự kinh doanh ở Việt Nam so với các nước trên thế giới năm 2014
 (Nguồn: khảo sát người trưởng thành trên toàn cầu năm 2014)

Như đã dự báo trong báo cáo chỉ số kinh doanh 
Việt Nam năm 2013, việc Việt Nam là nước có tỷ lệ 
người lo sợ thất bại trong kinh doanh cao, trong khi 
tỷ lệ người nhận thấy có cơ hội kinh doanh thấp, tỷ lệ 
người có ý định khởi sự kinh doanh thấp sẽ dẫn đến tỷ 
lệ khởi sự kinh doanh ở Việt Nam năm 2014 thấp. Tỷ 
lệ khởi sự kinh doanh thấp cho thấy, nền kinh tế Việt 
Nam vẫn chưa lấy lại được sự năng động và phát triển 
như những năm trước cuộc khủng hoảng tài chính thế 
giới 2008. Chính tỷ lệ khởi sự kinh doanh rất thấp đã 
kéo theo tỷ lệ các hoạt động kinh doanh dưới 3,5 năm 
(TEA) của Việt Nam thấp hơn nhiều so với mức bình 
quân của các nước trong cùng giai đoạn phát triển. 
Nghiên cứu GEM 2014 đã cho thấy mối tương quan 
tỷ lệ thuận chặt chẽ giữa khả năng kinh doanh và chỉ 
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số TEA. Điều này khẳng định, để phát triển các hoạt 
động kinh doanh mới, cần tăng cường các hoạt động 
giáo dục và đào tạo dưới mọi hình thức nhằm trang bị 
kiến thức, kỹ năng và tinh thần kinh doanh cho người 
trưởng thành. 

So với các nước khu vực ASEAN, tỷ lệ khởi 
sự kinh doanh của Việt Nam năm 2014 chỉ cao hơi 
Malaysia (1,4%) trong khi thấp hơn 4 quốc gia khác là 
Philippines (8,2%), Indonesia (4,4%), Thái Lan (7,6%) 
và Singapore (6,4%). 

Động cơ khởi sự kinh doanh năm 2014

Tìm hiểu về động cơ khởi sự kinh doanh là một 
trong những mục tiêu quan trọng khi nghiên cứu kinh 
doanh. Nghiên cứu GEM phân ra 2 nhóm động cơ thúc 
đẩy các cá nhân khởi sự kinh doanh. Nhóm thứ nhất 
là nhóm khởi sự vì nhu cầu thiết yếu của cuộc sống, 
là những người khởi sự kinh doanh vì họ không có sự 
lựa chọn công việc nào tốt hơn. Nhóm thứ hai là nhóm 
khởi sự để tận dụng cơ hội kinh doanh. Theo cách thức 
phân loại này, tỷ lệ người khởi sự để tận dụng cơ hội 
khá phổ biến ở các nước trên thế giới, nhất là ở các 
nước phát triển dựa trên sự đổi mới. Trong khi đó, tỷ lệ 
người khởi sự vì nhu cầu thiết yếu có xu hướng giảm 
dần theo trình độ phát triển của nền kinh tế. 

Trong số những người tận dụng cơ hội để khởi sự 
kinh doanh, một số có thể vì mục đích tăng thu nhập, 
hoặc trở nên độc lập hơn, một số khác đơn giản chỉ là 
để duy trì mức thu nhập hiện tại. Nghiên cứu GEM 
tập trung nhiều hơn vào những người tận dụng cơ hội 
để tăng thu nhập hoặc để độc lập hơn, vì đây là những 
người mong muốn tận dụng cơ hội để phát triển hoàn 
thiện hơn. Kết quả khảo sát người trưởng thành năm 
2014 tại 73 quốc gia đã cho thấy, khi nền kinh tế càng 
phát triển, mọi người ngày càng tham gia vào kinh 
doanh để tận dụng cơ hội hoàn thiện bản thân hơn là 
vì kiếm sống.

Theo số liệu khảo sát người trưởng thành trên toàn 
cầu năm 2014, ở Việt Nam, chỉ có 29,7% người khởi 
sự kinh doanh vì không có sự lựa chọn công việc nào 
tốt hơn, trong khi có đến 70,3% người khởi sự kinh 
doanh để tận dụng cơ hội, trong đó 53,3% người khởi 
sự kinh doanh để tận dụng cơ hội hoàn thiện mình. Tỷ 
lệ người Việt Nam khởi sự kinh doanh để tận dụng cơ 
hội hoàn thiện mình cao hơn so với mức trung bình 
của các nước cùng trình độ phát triển với Việt Nam 
(47%) và gần bằng mức trung bình của các nước phát 
triển dựa trên đổi mới (54,9%). Tuy nhiên, nếu xem 

xét chi tiết hơn mục đích của việc tận dụng cơ hội thì 
người Việt Nam khởi sự chủ yếu là để tăng thu nhập, 
chiếm đến 41,5%, còn để độc lập hơn chỉ là 11,8%. 
Trong khi đó, tỷ lệ này trung bình ở các nước thuộc 
giai đoạn I lần lượt là 29,4% và 18,8%, thuộc giai đoạn 
II là 27,3% và 19,2%, thuộc giai đoạn III là 29,9% và 
27,5%. Điều này cho thấy người Việt Nam tham gia 
vào kinh doanh đa phần để tận dụng cơ hội tăng thu 
nhập là chính. Điều này hoàn toàn dễ hiểu khi mà GDP 
bình quân đầu người của Việt Nam chỉ bằng 3,77% của 
Singaport hay 35,77% của Thái Lan.

Lĩnh vực hoạt động khởi sự kinh doanh năm 2014

Nghiên cứu GEM phân nhóm ngành các hoạt động 
kinh doanh thành 4 loại: khai thác, chế biến, phục vụ 
doanh nghiệp và phục vụ người tiêu dùng. Theo cách 
phân loại này, đa số các hoạt động kinh doanh, dù là 
ở giai đoạn đầu (dưới 3,5 năm) hay đã ổn định (trên 
3,5 năm), đều chủ yếu là hướng tới phục vụ người tiêu 
dùng. Tỷ lệ các hoạt động kinh doanh phục vụ người 
tiêu dùng giảm dần khi trình độ phát triển kinh tế cao 
hơn. Ở các nước phát triển dựa trên đổi mới, tỷ lệ các 
hoạt động khởi sự kinh doanh trong lĩnh vực khai thác 
thấp nhất, trong khi đó tỷ lệ các hoạt động phục vụ 
doanh nghiệp lại khá cao, trung bình chiếm 28,8%, cao 
hơn tỷ lệ các hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực chế 
biến (22,1%). Ở các nền kinh tế dựa trên hiệu quả, các 
hoạt động khởi sự kinh doanh mang tính chất chế tạo 
đạt tỷ lệ cao, trung bình 23,5%, chỉ đứng sau các hoạt 
động phục vụ người tiêu dùng. Kết quả này cho thấy, 
để một nền kinh tế phát triển, chuyển sang giai đoạn 
cao hơn, cần có sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo 
hướng tăng tỷ trọng các hoạt động kinh doanh trong 
lĩnh vực chế biến và phục vụ doanh nghiệp, giảm tỷ 
trọng các hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực khai 
thác và phục vụ người tiêu dùng.

Ở Việt Nam, tỷ lệ các hoạt động kinh doanh trong 
giai đoạn đầu hướng tới phục vụ người tiêu dùng chiếm 
89%, cao hơn nhiều so với mức trung bình 63,5% của 
các nước thuộc giai đoạn I. Trong khi đó, tỷ trọng các 
hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực chế biến lại thấp 
hơn nhiều so với mức bình quân của các nước cùng 
trình độ phát triển (5,5% so với 17,9%). So với cơ cấu 
các lĩnh vực kinh doanh của các nước thuộc nhóm II, 
tỷ lệ các hoạt động chế biến và phục vụ doanh nghiệp 
của Việt Nam còn kém rất xa, vì vậy để tiến gần và 
dịch chuyển sang nhóm II, Việt Nam cần phải tăng 
cường các chính sách khuyến khích khởi nghiệp tại 
các lĩnh vực này.



1158(5) 5.2016

Khoa học Xã hội và Nhân văn

 
Hình 3: lĩnh vực của các hoạt động kinh doanh ở giai đoạn đầu

(Nguồn: khảo sát người trưởng thành trên toàn cầu năm 2014)

Định hướng đổi mới của các hoạt động kinh 
doanh ở Việt Nam

Việc đánh giá định hướng đổi mới của các hoạt động 
kinh doanh, nghiên cứu GEM dựa vào ba chỉ tiêu: 

- Mức độ đổi mới đối với sản phẩm: đánh giá mức 
độ mới của sản phẩm/dịch vụ đối với khách hàng tiềm 
năng. Sản phẩm được coi là mới nếu được nhiều khách 
hàng công nhận.

- Mức độ đổi mới đối với thị trường: đánh giá mức 
độ cạnh tranh trên thị trường thông qua số lượng đối 
thủ cạnh tranh kinh doanh cùng loại sản phẩm/dịch vụ 
đối với nhóm khách hàng tiềm năng. Một hoạt động 
kinh doanh được coi là mới đối với thị trường nếu hoạt 
động đó có rất ít hoặc chưa có đối thủ cạnh tranh.

- Mức độ đổi mới về công nghệ: đánh giá mức độ 
cập nhật của các công nghệ/quy trình được sử dụng 
trong sản xuất kinh doanh. Công nghệ/quy trình được 
coi là mới nếu chỉ xuất hiện dưới 1 năm ở Việt Nam.

Theo 3 chỉ tiêu này, các hoạt động kinh doanh ở Việt 
Nam đa phần không mang tính đổi mới, ở cả các hoạt 
động kinh doanh mới và các hoạt động kinh doanh đã 
ổn định. Đối với các hoạt động kinh doanh ở giai đoạn 
đầu, chỉ có 5,9% hoạt động có các sản phẩm mới, 4,9% 
hoạt động mới đối với thị trường và 15% hoạt động 
sử dụng công nghệ mới. Ở các hoạt động kinh doanh 
đã ổn định, tỷ lệ hoạt động kinh doanh mới lần lượt 
là: 2,7% về sản phẩm, 5,2% về thị trường và 3,8% về 
công nghệ. Kết quả khảo sát cho thấy, có sự khác biệt 
giữa các hoạt động kinh doanh ở giai đoạn đầu và đã 
ổn định. Các hoạt động kinh doanh ở giai đoạn đầu đã 
có định hướng đổi mới nhiều hơn về sản phẩm và đặc 
biệt về công nghệ so với các hoạt động kinh doanh đã 
ổn định. Điều này cho thấy, các hoạt động kinh doanh 
khi mới bắt đầu đã quan tâm và đầu tư nhiều hơn đến 
việc áp dụng các công nghệ mới như là chìa khóa cho 

sự thành công. Ở chiều ngược lại, các hoạt động kinh 
doanh đã ổn định lại có định hướng đổi mới về thị 
trường cao hơn cho thấy mức độ cạnh tranh ngày càng 
cao đối với các hoạt động kinh doanh mới và việc phát 
hiện những phân đoạn thị trường không có hoặc có ít 
đối thủ cạnh tranh là rất khó trong thời kỳ toàn cầu hóa, 
tự do cạnh tranh và bùng nổ thông tin ngày nay.

Giai đoạn đầu kinh doanh Kinh doanh đã ổn định

Hình 4: định hướng đổi mới trong các hoạt động kinh doanh 
ở Việt Nam năm 2014

(Nguồn: khảo sát người trưởng thành ở Việt Nam 2014)

Kết luận và khuyến nghị, đề xuất

Cùng với sự hồi phục của nền kinh tế Việt Nam năm 
2014, thể hiện qua tốc độ tăng GDP đạt 5,98%, các cơ 
hội và tiềm năng khởi nghiệp ở Việt Nam đã tăng lên 
so với năm 2013. Điều này được thể hiện thông qua 
việc nhận thức về cơ hội kinh doanh và khả năng kinh 
doanh của người trưởng thành ở Việt Nam đã tăng lên. 
Trong khi đó, tỷ lệ lo sợ thất bại đã giảm đi so với năm 
2013. Tuy nhiên, nếu so với mặt bằng chung của các 
nước cùng trình độ phát triển với Việt Nam (phát triển 
dựa chủ yếu vào các nguồn lực đầu vào) thì cơ hội và 
tiềm năng khởi nghiệp ở Việt Nam vẫn thấp. Kết quả 
này dẫn đến tỷ lệ người có ý định khởi sự kinh doanh 
ở Việt Nam chỉ đạt 18%, thấp hơn nhiều so với mức 
trung bình 40% ở các nước cùng trình độ phát triển. 
Việc tỷ lệ người có ý định khởi sự thấp sẽ ảnh hưởng 
đến tính năng động và sự phát triển của nền kinh tế, 
chính vì vậy cần có những giải pháp để khuyến khích 
người dân tham gia khởi sự kinh doanh.

Đáng chú ý, thanh niên (18-34 tuổi) nhận thấy có 
khả năng kinh doanh kém hơn người trung niên (35-
64 tuổi), vì thế tỷ lệ thanh niên lo sợ thất bại cao hơn 
(55% so với 45,3%), tuy nhiên họ lại là đối tượng có 
ý định khởi sự kinh doanh cao (24,2% so với 10,7%). 
Tỷ lệ thanh niên khởi sự kinh doanh cũng cao hơn so 
với người trung niên (2,8% so với 1,2%). Tỷ lệ thanh 
niên tham gia vào kinh doanh để tận dụng cơ hội cao 
hơn so với trung niên (58,6% so với 46,2%). Kết quả 
này cho thấy, cần phải tập trung các chính sách khuyến 
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khích hỗ trợ khởi nghiệp vào nhóm đối tượng thanh 
niên nhiều hơn. Một khi thanh niên được trang bị thêm 
kiến thức và kỹ năng kinh doanh, họ sẽ bớt lo sợ những 
thất bại trong kinh doanh và tỷ lệ khởi sự kinh doanh 
sẽ cao hơn nữa.

Ở Việt Nam, các hoạt động kinh doanh chủ yếu là 
có quy mô siêu nhỏ, mang tính chất cá thể hoặc hộ kinh 
doanh. Các hoạt động kinh doanh ở Việt Nam chủ yếu 
trong lĩnh vực phục vụ người tiêu dùng, tỷ lệ các hoạt 
động trong lĩnh vực chế biến và phục vụ doanh nghiệp 
còn rất thấp. Hơn nữa, các hoạt động kinh doanh ở Việt 
Nam đa phần không mang tính đổi mới. Để khắc phục 
thực trạng này, trong thời gian tới, chúng ta cần tập 
trung vào một số vấn đề sau:

Thứ nhất, tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, xây dựng 
lại lòng tin cho người làm kinh doanh

- Nhà nước cần tiếp tục kiên định các chính sách 
ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, lấy lại lòng 
tin cho người kinh doanh. Các chính sách phải dễ dự 
đoán, dễ tiên liệu để người dân dự kiến được kế hoạch 
kinh doanh của mình.

- Cần minh bạch hóa các chính sách, tạo điều kiện 
thuận lợi để người làm kinh doanh có thể tiếp cận các 
thông tin, sự trợ giúp về kỹ thuật (phi tài chính) cũng 
như về tài chính. Nhà nước đã ban hành các bộ luật mới 
sửa đổi nhằm cải thiện môi trường như Luật Doanh 
nghiệp, Luật Đầu tư, tuy nhiên cần phải sớm ban hành 
các nghị định để hướng dẫn thi hành các luật này.

- Tạo lập môi trường cạnh tranh bình đẳng giữa các 
khu vực kinh tế để người dân không có “mặc cảm” bị 
phân biệt đối xử trong quá trình tiếp cận các nguồn 
lực kinh doanh. Nhà nước cần giảm sự can thiệp của 
các doanh nghiệp nhà nước vào các lĩnh vực và ngành 
nghề mà khu vực tư nhân đã phát triển.

- Tăng cường phổ biến thông tin để người dân nhận 
biết được nhu cầu của thị trường vì ý tưởng kinh doanh 
thường xuất phát từ việc giải quyết nhu cầu của cuộc 
sống (nhu cầu giải quyết khó khăn, nhu cầu tạo cho 
cuộc sống của người dân thuận tiện và tốt đẹp hơn). 
Để thực hiện giải pháp này, công nghệ thông tin là một 
công cụ quan trọng. Với sự phát triển của công nghệ 
thông tin, Chính phủ và các bộ ngành, cũng như các 
hiệp hội ngành nghề có thể cung cấp các thông tin thị 
trường giúp người dân có những định hướng về sản 
xuất và kinh doanh. Bài học này đã được áp dụng ở 
nhiều nước trên thế giới và bắt đầu được áp dụng ở 
Việt Nam bởi Tập đoàn viễn thông quân đội Viettel. 

- Tăng cường tuyên truyền các điển hình doanh 
nhân vượt khó, kiên định với mục tiêu kinh doanh và 
biết cách khắc phục những khó khăn trong kinh doanh, 
năng động đổi mới sáng tạo để duy trì công việc kinh 
doanh. Cần xây dựng nhiều chương trình biểu dương 
các tấm gương doanh nhân điển hình.

Thứ hai, đổi mới các chương trình đào tạo, 
khuyến khích người dân, nhất là thanh niên tìm hiểu 
về công việc kinh doanh, khởi sự kinh doanh và nâng 
cao năng lực

- Xây dựng các chương trình giảng dạy ở bậc phổ 
thông theo hướng đào tạo kỹ năng sáng tạo, độc lập, 
và khả năng làm việc nhóm. Đồng thời có thể đưa dần 
một số kiến thức về kinh doanh giúp học sinh có thể 
sớm định hướng nghề nghiệp cho tương lai. Chương 
trình “Tìm hiểu công việc kinh doanh“ đã được thử 
nghiệm ở Việt Nam và đã được đưa ra thảo luận để 
lồng ghép vào chương trình đào tạo ở bậc phổ thông. 
Nghiên cứu GEM Việt Nam 2014 đã minh chứng cho 
sự cần thiết phải đổi mới chương trình đào tạo ở bậc 
phổ thông theo hướng “học để làm gì“ chứ không phải 
“học cái gì“. Đây là chương trình có thể phổ biến trên 
các phương tiện thông tin đại chúng. Bộ Giáo dục và 
Đào tạo cần sớm thí điểm, đưa một số chương trình 
giảng dạy, cung cấp các kiến thức cơ bản về kinh 
doanh vào các chương trình ở bậc phổ thông.

- Cần hoàn thiện các chương trình đào tạo doanh 
nhân ở các trường đại học - cao đẳng; hướng dẫn cho 
sinh viên các trường kỹ thuật, trường nghề về kỹ năng 
khởi sự doanh nghiệp, tự tạo việc làm bằng cách sử 
dụng chuyên môn kỹ thuật của mình khởi sự trong 
ngành, lĩnh vực mà mình được đào tạo chuyên sâu.

- Cần phổ biến rộng rãi chương trình “Nhận thức 
về kinh doanh” để các cá nhân có thể tự đánh giá năng 
lực/điều kiện kinh doanh của mình. Phát triển các khóa 
đào tạo kỹ năng khởi sự doanh nghiệp cho người dân, 
nhất là nhóm thanh niên. Có thể mở rộng các khóa đào 
tạo kỹ năng khởi sự và kinh doanh cho các hộ kinh 
doanh để họ được trang bị kiến thức và khi có điều 
kiện có thể phát triển thành doanh nghiệp.

Thứ ba, nâng cao hàm lượng khoa học và công 
nghệ trong kinh doanh

- Phát triển mạnh mẽ các trung tâm ươm tạo doanh 
nghiệp phát triển dựa vào công nghệ thông qua các 
“Vườn ươm doanh nghiệp”. Hiện Việt Nam đã có một 
số trung tâm ươm tạo nhưng chỉ mới nhận được sự 
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quan tâm của Bộ Khoa học và Công nghệ. Cho đến nay 
các tỉnh, thành phố vẫn chưa chú ý nhiều đến hình thức 
này. Đây là hình thức hỗ trợ doanh nghiệp tập trung 
trong giai đoạn đầu phát triển. 

- Khuyến khích thành lập các quỹ đầu tư tư nhân, 
quỹ đầu tư mạo hiểm để các doanh nghiệp có thể 
chuyển dịch kinh doanh sang các ngành công nghiệp 
chế biến - chế tạo, các ngành công nghiệp phụ trợ. Tỷ 
lệ kinh doanh trong lĩnh vực này ở Việt Nam hiện còn 
kém xa so với các nước phát triển ở giai đoạn II.

- Đẩy mạnh hoạt động của các quỹ hỗ trợ đổi mới 
công nghệ, các chương trình đổi mới công nghệ; tiếp 
thị mạnh mẽ các dự án hỗ trợ đổi mới công nghệ do 
các nhà tài trợ quốc tế (Ngân hàng thế giới, Chính phủ 
Phần Lan...) hỗ trợ.

- Nhà nước cần phát triển các loại hình như Quỹ 
Tiên phong, Quỹ Thách thức ở Việt Nam để bù đắp các 
rủi ro trong quá trình đổi mới sáng tạo. Mô hình này đã 
được phổ biến khá thành công ở Việt Nam, giúp cho 
Việt Nam có thể nhanh chóng chuyển dịch sang giai 
đoạn II của sự phát triển.

- Xây dựng các cơ chế phối hợp và chuyển giao kết 
quả nghiên cứu giữa các trung tâm nghiên cứu và các 
doanh nghiệp để có thể thương mại hóa các kết quả 
nghiên cứu, sáng chế.

Thứ tư, xây dựng và hoàn thiện các chương trình 
hỗ trợ khởi nghiệp và phát triển kinh doanh

- Xây dựng một cơ quan đầu mối tập hợp các chương 
trình hỗ trợ kinh doanh của Chính phủ để doanh nghiệp 
và những người làm kinh doanh dễ dàng tiếp cận. Cơ 
quan này có thể đặt ở Bộ Kế hoạch và Đầu tư và phối 
hợp với các hiệp hội doanh nghiệp để làm cầu nối các 
doanh nghiệp.

- Khuyến khích phát triển kinh doanh trong các lĩnh 
vực chế biến và dịch vụ cho doanh nghiệp. Từng bước 
xây dựng một cơ cấu kinh tế hợp lý để phát triển lên 
giai đoạn II, phát triển dựa trên hiệu quả. Có cơ chế hỗ 
trợ và các chương trình đào tạo nghề hiệu quả để tiếp 
tục chuyển dịch từ lĩnh vực nông nghiệp sang công 
nghiệp chế biến.
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Giới thiệu

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế (CDCCKT) đã thu hút sự 
quan tâm, nghiên cứu của các nhà khoa học và các nhà 
quản lý từ những năm đầu thế kỷ XX. Các nghiên cứu 
trước đây đã chỉ ra rằng: CDCCKT bao gồm chuyển dịch 
các nguồn lực vốn và lao động theo ngành/vùng/thành 
phần kinh tế… có ảnh hưởng đến toàn bộ nền kinh tế và cả 
xã hội. CDCCKT tác động lên tăng trưởng kinh tế thông 
qua cơ chế tác động đến năng suất, hiệu quả và qua tác 
động tràn của luồng lao động chuyển dịch. Một số nghiên 
cứu thực nghiệm kết luận rằng: CDCCKT nói chung và 
CDCCLĐ nói riêng không phải là một quá trình tự động 
mà nó chịu sự tác động của nhiều yếu tố, trong đó có vai 
trò quan trọng của Chính phủ thông qua các chính sách 
hỗ trợ, chính sách quản lý và điều tiết. Làm thế nào để 
CDCCLĐ đóng góp tích cực vào tăng trưởng và phát triển 
kinh tế, đồng thời điều khiển được quá trình CDCCLĐ 
theo mục đích tăng trưởng và phát triển kinh tế luôn là vấn 
đề được các nhà quản lý quan tâm hàng đầu. 

Hiện nay, Việt Nam có trên 90 triệu dân, với tỷ lệ dân 
số trong độ tuổi lao động cao, đang trong giai đoạn của cơ 
cấu dân số vàng, đây là một lợi thế lớn cho quá trình xây 
dựng và phát triển nền kinh tế. Tái phân bổ hợp lý nguồn 
lao động sẽ góp phần tích cực vào tăng trưởng kinh tế. Tuy 
nhiên, thực tế cho thấy, sự chuyển dịch cơ cấu các nguồn 
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Bài viết sử dụng phương pháp phân tích chuyển dịch tỷ trọng (SSA) để nghiên cứu về vấn đề chuyển dịch 
cơ cấu lao động (CDCCLĐ) trong mối liên hệ với tăng trưởng năng suất lao động (NSLĐ) tại Việt Nam. 
Khác biệt với nhiều nghiên cứu khác ở Việt Nam, các tác giả xem xét đồng thời các tác động “tĩnh” và 
“động” của CDCCLĐ theo 9 ngành kinh tế. Các kết quả cho thấy, trong giai đoạn 1995-2013, CDCCLĐ 
đã đóng góp trung bình hàng năm trên 40% vào tăng trưởng NSLĐ tổng thể tại Việt Nam. Mức đóng góp 
này của các ngành cũng khác biệt nhau, trong đó dòng lao động dịch chuyển đến các ngành: công nghiệp 
chế biến; xây dựng; thương nghiệp, khách sạn nhà hàng; tài chính, tín dụng, bất động sản đóng góp tích 
cực vào tăng trưởng NSLĐ tổng thể của nền kinh tế trong cả giai đoạn nghiên cứu.

Từ khóa: chuyển dịch cơ cấu, năng suất, SSA.
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The impact of labor structure transfer on 
productivity growth in Vietnam

                                 
Summary

This study used Shift-Share Analysis (SSA) 
method to find out the impact of labor 
structure transfer on labor productivity 
growth in Vietnam. Unlike other studies in 
Vietnam, the authors considered not only 
“static” shift effects but also “dynamic” 
shift effects for 9 economic sectors. The 
results showed that in the period of 1995-
2013, the transfer of labor contributed about 
40% to the overall productivity growth in 
Vietnam annually. The contribution was also 
different across sectors, and such sectors as: 
industrial processing; building; trade, hotels 
and restaurants; and finance, credit, real 
estate contributed strongly to the growth of 
the overall productivity of the economy.

Keywords: labor transfer, productivity, Shift - 
Share Analysis (SSA).
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lực tại Việt Nam còn chậm và thay đổi trong cơ cấu lao 
động của các ngành không hoàn toàn diễn ra tỷ lệ thuận 
với đóng góp cho GDP của các ngành đó [1]. Vấn đề 
đặt ra là: CDCCLĐ tại Việt Nam trong thời gian qua 
đã đóng góp tích cực lên tăng trưởng NSLĐ hay chưa? 
Tác động của CDCCLĐ mỗi ngành đến tăng trưởng 
năng suất chung như thế nào? Kết quả nghiên cứu này 
sẽ phần nào trả lời các câu hỏi nêu trên nhờ sử dụng 
phương pháp phân tích chuyển dịch tỷ trọng để đánh 
giá đóng góp của CDCCLĐ vào tăng trưởng năng suất 
chung theo mức độ tổng thể và theo 9 ngành kinh tế 
chủ yếu của Việt Nam, giai đoạn 1995-2013.

Tổng quan nghiên cứu về CDCCLĐ và tăng năng 
suất

Những nghiên cứu về CDCCKT nói chung và 
CDCCLĐ nói riêng đã được biết đến từ những năm 
1930. Tuy nhiên, sự giải thích rõ ràng nhất về tác động 
của CDCCKT đến tăng trưởng kinh tế phải kể đến kết 
quả nghiên cứu của Lewis (1954) [2]. Mô hình giả 
thiết nền kinh tế gồm hai khu vực: ngành nông nghiệp 
truyền thống và ngành công nghiệp hiện đại. Ngành 
nông nghiệp sử dụng các công cụ thô sơ, sản xuất 
theo phương thức truyền thống, có năng suất thấp hơn 
ngành công nghiệp và dư thừa lao động. Ngành công 
nghiệp có lợi nhuận cao hơn ngành nông nghiệp và 
tái đầu tư mở rộng sản xuất dẫn đến tăng cầu về lao 
động. Điều đó lý giải cho dòng dịch chuyển lao động 
từ ngành nông nghiệp có năng suất thấp sang ngành 
công nghiệp có năng suất cao hơn. Quá trình này dẫn 
đến CDCCKT theo hướng tăng năng suất và góp phần 
tăng trưởng kinh tế. Ranis và Fei (1961) [3] đã phát 
triển thành mô hình 3 giai đoạn và đã khắc phục được 
một số hạn chế trong mô hình Lewis. 

Nghiên cứu về chuyển dịch cơ cấu trong nền kinh 
tế gồm 3 khu vực của Kuznet (1976) [4] dựa trên một 
số giả thuyết: (a) Tỷ trọng lao động ngành nông nghiệp 
giảm trong quá trình phát triển; (b) Tỷ trọng lao động 
ngành công nghiệp không đổi trong quá trình phát 
triển; (c) Tỷ trọng lao động ngành dịch vụ tăng trong 
quá trình phát triển. Tuy nhiên, trong dài hạn, một số 
nghiên cứu khác chỉ ra rằng, tỷ trọng lao động ngành 
công nghiệp phát triển theo “hình bướu lạc đà” [5, 6]. 

Các bằng chứng thực nghiệm về tác động của 
CDCCLĐ lên tăng trưởng kinh tế là khá phong phú 
cả về cách tiếp cận và mẫu sử dụng trong nghiên cứu. 

Anders Isaksson (2009) [7] đã tổng hợp một số 
nghiên cứu về CDCCKT theo phương pháp phân tích 
chuyển dịch tỷ trọng (Shift-Share Analysis - SSA) và 
đưa ra một số hàm ý về chính sách cho các nước đang 
phát triển. 

Rodrik (2013) [8] sử dụng phương pháp SSA với số 
liệu chéo của 38 quốc gia và đã đưa ra một số kết luận: 
(i) Có khoảng cách lớn giữa NSLĐ trong ngành truyền 
thống và ngành hiện đại. Dòng lao động dịch chuyển 
từ ngành năng suất thấp đến ngành có năng suất cao 
hơn là chìa khóa điều khiển tăng trưởng. (ii) Tác động 
của CDCCLĐ đến sự gia tăng năng suất tại các châu 
lục là khác nhau. Ở châu Á, lao động dịch chuyển từ 
ngành có năng suất thấp đến ngành có năng suất cao 
hơn, làm tăng năng suất chung; còn ở châu Phi và châu 
Mỹ La tinh thì CDCCLĐ làm giảm tăng trưởng NSLĐ 
do một bộ phận lao động không đáp ứng được yêu cầu 
chuyên môn nên xuất hiện sự dịch chuyển lao động từ 
ngành có năng suất cao đến ngành năng suất thấp hơn. 
(iii) CDCCKT không phải là một quá trình tự động. Nó 
cần có những tác động, điều khiển có định hướng của 
các nhà quản lý và hoạch định chính sách để đi đúng 
hướng nhằm tăng năng suất chung, đóng góp cho tăng 
trưởng và phát triển kinh tế.

Ở Việt Nam, Nguyễn Thị Tuệ Anh và cs (2007) [9] 
cũng sử dụng phương pháp SSA để đánh giá đóng góp 
của các ngành và CDCCKT ngành vào tăng trưởng 
NSLĐ theo 20 ngành, giai đoạn 1991-2006.

Tóm lại, các nghiên cứu trong và ngoài nước đã 
khẳng định có sự tác động của CDCCLĐ lên tăng 
trưởng kinh tế thông qua tăng NSLĐ và năng suất 
nhân tố tổng hợp (TFP). Có thể đo lường các tác động 
đó bằng phương pháp SSA hoặc các mô hình kinh tế 
lượng, mức độ tác động đó là khác nhau, tùy thuộc mỗi 
quốc gia, mỗi khu vực và giai đoạn nghiên cứu. 

Phương pháp và dữ liệu nghiên cứu

Phương pháp SAA 

Phương pháp SSA do Fabrican (1942) khởi xướng. 
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Ưu điểm của phương pháp này là tách được tăng trưởng 
năng suất tổng thể nền kinh tế thành 2 thành phần gồm: 
(i) Tăng trưởng năng suất trong nội bộ ngành, (ii) Đóng 
góp của CDCCLĐ giữa các ngành. Trong đó, đóng góp 
của CDCCLĐ lại được tách thành 2 thành phần: ảnh 
hưởng “tĩnh” và “động”.

Giả sử: nền kinh tế được chia thành n ngành. 

Gọi Pt là năng suất chung của nền kinh tế tại thời kỳ 
t, đo bằng tổng giá trị đầu ra (Yt) trên tổng số lao động 
(Lt) trong cùng thời kỳ t.

Ta có:

Trong đó: Pi,t; Si,t theo thứ tự là NSLĐ và tỷ trọng 
lao động của ngành i tại thời kỳ t. 

Gọi GPt là tốc độ tăng năng suất của thời kỳ t so với 
thời kỳ t - k, ta có:

(1)

Trong công thức (1): thành phần thứ nhất là tốc độ 
tăng năng suất trong nội bộ ngành, nó cho thấy sự tăng 
trưởng NSLĐ có thể xảy ra ngay cả khi không có sự 
CDCCLĐ, mà tăng năng suất chung do những cải tiến 
năng suất trong nội bộ của từng ngành (intra); thành 
phần thứ hai là tác động của CDCCLĐ giữa các ngành, 
gọi là tác động dịch chuyển “tĩnh” (static shift effect); 
thành phần thứ ba là tác động “động” (dynamic shift 
effect). Tác động “động” của mỗi ngành là dương khi 
lao động chuyển đến ngành có NSLĐ tăng hoặc lao 
động rời khỏi ngành có NSLĐ giảm, tác động này âm 
nếu lao động chuyển đến ngành có NSLĐ giảm hoặc 
chuyển đi khỏi ngành có NSLĐ tăng.

Số liệu nghiên cứu

Nghiên cứu sử dụng số liệu thứ cấp, giai đoạn 1995-
2013, do Tổng cục Thống kê (GSO) công bố (cập nhật 
đến tháng 7.2015), gồm số liệu về dân số, lao động 
và tổng sản phẩm trong nước theo giá so sánh 1994. 
Số liệu được phân tích và tổng hợp theo 9 ngành kinh 
tế chủ yếu của Việt Nam, bao gồm: (1) Nông nghiệp, 
lâm nghiệp và thủy sản; (2) Công nghiệp khai thác; (3) 
Công nghiệp chế biến; (4) Sản xuất, phân phối điện, 
khí đốt, nước; (5) Xây dựng; (6) Thương nghiệp, sửa 
chữa, khách sạn, nhà hàng; (7) Vận tải, kho bãi, thông 
tin liên lạc; (8) Tài chính, tín dụng, bất động sản, kinh 
doanh tài sản và dịch vụ tư vấn; (9) Các ngành còn lại. 

Trong giai đoạn 1995-2013, cuộc khủng hoảng kinh 
tế tại châu Á năm 1997 và cuộc khủng hoảng kinh tế 
thế giới năm 2007 đã ảnh hưởng sâu sắc đến nhiều 
quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam nên chúng 
tôi đã chia giai đoạn nghiên cứu thành 3 thời kỳ: 1995-
2000; 2001-2007; 2008-2013.

Kết quả nghiên cứu và bàn luận

Xu hướng thay đổi trong lao động và NSLĐ

Thống kê tỷ trọng lao động và tỷ trọng GDP của 
các ngành trong bảng 1 cho thấy: lao động ngành 
nông, lâm, thủy sản vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất, mặc 
dù tỷ trọng này giảm dần hàng năm, từ hơn 70% năm 
1995 đã giảm xuống 46,8% vào năm 2013, nhưng hiện 
nay lao động ngành này vẫn chiếm gần 50% tổng số 
lao động cả nước. Tỷ trọng lao động của ngành công 
nghiệp chế biến và thương nghiệp, sửa chữa, khách 
sạn, nhà hàng tăng nhanh. Mức tăng trong cả giai đoạn 
nghiên cứu của hai ngành này tương ứng khoảng gần 
6% và 10%. 

Do ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính và vỡ 
bong bóng bất động sản năm 2007 mà 2 ngành xây 
dựng và tài chính, tín dụng, bất động sản, kinh doanh 
tài sản và dịch vụ tư vấn tuy có tỷ trọng lao động tăng 
nhưng tỷ trọng đóng góp vào GDP giảm, vì thế NSLĐ 
của hai ngành này đã giảm rõ rệt ở giai đoạn trước và 
sau khủng hoảng. Các ngành còn lại có tỷ trọng lao 
động tăng dần, cùng chiều với tỷ trọng đóng góp vào 

Sơ đồ 1: khung phân tích tăng trưởng NSLĐ

Nguồn: nghiên cứu của tác giả
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GDP.

Đóng góp của CDCCLĐ vào tăng trưởng NSLĐ 
của Việt Nam giai đoạn 1995-2013

Đánh giá ở mức tổng thể nền kinh tế: kết quả bóc 
tách các thành phần đóng góp vào tốc độ tăng trưởng 
NSLĐ tổng thể theo phương pháp SSA được tính trong 
bảng 2. Qua đó rút ra một số nhận xét sau: thứ nhất, 
đóng góp của CDCCLĐ vào tăng trưởng NSLĐ tổng 
thể là khá cao, trung bình giai đoạn 2000-2007 là trên 
50%; giai đoạn 1995-2000, mức đóng góp tương ứng 
thấp hơn và chiếm gần 30%. Điều này cho thấy, giai 
đoạn 2000-2007, Chính phủ đã có nhiều chính sách đổi 
mới hiệu quả, hỗ trợ cho CDCCLĐ. Thứ hai, trong cả 
giai đoạn 1995-2013, đóng góp của CDCCLĐ chủ yếu 
là do tác động tĩnh. Tác động động mang dấu âm, tức 
là làm giảm đóng góp của CDCCLĐ vào tăng trưởng 

năng suất chung, tuy nhiên mức giảm không đáng kể, 
phổ biến là dưới 2%. Điều này cho biết đóng góp của 
CDCCLĐ vào tăng trưởng NSLĐ tổng thể phần lớn là 

do lao động di chuyển từ ngành có NSLĐ thấp sang 
ngành có NSLĐ cao. 

Như vậy, CDCCLĐ tại Việt Nam trong giai đoạn 
1995-2013 có tác động tích cực đến tăng trưởng NSLĐ 
tổng thể của nền kinh tế. Cụ thể, lao động chuyển từ 
ngành có năng suất thấp sang ngành có năng suất cao 
hơn đã đóng góp trên 40% vào tăng trưởng NSLĐ 
tổng thể trong cả giai đoạn nghiên cứu. So sánh với 
kết quả nghiên cứu của M. Millan và cs (2011) [10], 
chúng ta thấy CDCCLĐ có tác động tích cực đến tăng 
trưởng NSLĐ chung giai đoạn 1990-2005 tại một số 
quốc gia/vùng lãnh thổ thuộc châu Á như Ấn Độ, Thái 
Lan, Hồng Kông, còn tại một số quốc gia thuộc châu 
Phi như Nigeria, Zambia thì tác động này là âm, tức là 
CDCCLĐ làm giảm tốc độ tăng trưởng NSLĐ. 

Đánh giá đóng góp theo ngành: bảng 3 là kết quả 
đánh giá đóng góp của CDCCLĐ vào tăng trưởng 
NSLĐ tổng thể theo 9 ngành kinh tế chủ yếu ở Việt 
Nam, trong đó phân tách đóng góp do tác động “tĩnh” 
và “động”, cụ thể như sau:

Ngành 1: nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, 
CDCCLĐ làm giảm đóng góp vào tăng trưởng NSLĐ 
tổng thể, các tác động “tĩnh” và “động” đều âm và có 
giá trị tuyệt đối tăng dần ở tất cả các năm trong giai 
đoạn 1995-2013. Điều này cho thấy, hàng năm, lao 
động trong ngành này vẫn đang di chuyển sang các 
ngành khác với tỷ trọng ngày càng lớn. Chính sự dịch 
chuyển này đã giúp cho tốc độ tăng năng suất nội bộ 
ngành tăng. Do có dòng lao động di chuyển khỏi ngành 
có NSLĐ tăng nên tác động “động” là âm. Tuy nhiên, 
đóng góp của ngành cho tăng trưởng năng suất chung 
vẫn dương do tăng năng suất nội bộ ngành lớn hơn tác 
động âm của CDCCLĐ.

Ngành 2: công nghiệp khai thác, trong giai đoạn 
1995-2000, các tác động của CDCCLĐ “tĩnh” và 
“động” đều mang dấu âm, tức CDCCLĐ làm giảm tỷ 
lệ đóng góp của ngành vào tăng NSLĐ tổng thể. Có 

Giai đoạn Tỷ trọng lao động 
trung bình

Tỷ trọng GDP 
trung bình

Tốc độ tăng NSLĐ 
trung bình

Ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản 
1995-2000 69,50 23,99 3,13
2001-2007 58,60 20,43 3,94
2008-2013 49,32 18,77 2,85
Ngành công nghiệp khai thác
1995-2000 0,65 6,20 14,53
2001-2007 0,74 6,86 -5,30
2008-2013 0,57 9,80 4,09
Ngành công nghiệp chế biến
1995-2000 8,44 17,40 7,04
2001-2007 11,60 21,10 4,88
2008-2013 13,60 18,41 3,14
Ngành sản xuất, phân phối điện, nước, khí đốt
1995-2000 0,22 2,08 12,91
2001-2007 0,35 2,85 1,73
2008-2013 0,48 3,95 8,45
Ngành xây dựng
1995-2000 2,48 7,71 3,79
2001-2007 4,42 8,17 1,73
2008-2013 6,01 6,08 -0,43
Ngành thương nghiệp, sửa chữa, khách sạn, nhà hàng
1995-2000 8,48 20,14 -0,76
2001-2007 12,70 19,04 3,32
2008-2013 15,24 17,04 0,83
Ngành vận tải, kho bãi, thông tin liên lạc
1995-2000 2,44 3,92 2,30
2001-2007 2,93 3,86 6,31
2008-2013 3,43 4,08 5,48
Ngành tài chính, tín dụng, bất động sản, kinh doanh tài sản và dịch vụ tư vấn
1995-2000 0,44 6,73 -0,87
2001-2007 0,63 6,94 -2,37
2008-2013 0,76 11,61 -5,73
Các ngành còn lại
1995-2000 7,31 11,78 2,75
2001-2007 8,03 10,76 -0,37
2008-2013 10,58 10,25 4,34

Bảng 1: tỷ trọng lao động, tỷ trọng GDP và tốc độ tăng NSLĐ trung bình 
hàng năm của các ngành

Đơn vị: %

Nguồn: tính toán của tác giả từ số liệu của GSO 

Giai đoạn

Tốc độ tăng 
NSLĐ tổng thể 

trung bình hàng 
năm

Đóng góp của 
CDCCLĐ

Trong đó Tỷ lệ đóng góp
của CDCCLĐ 

vào tăng trưởng 
NSLĐ tổng thể

Tác động 
“tĩnh”

Tác động 
“động”

1995-2000 4,73 1,20 1,23 -0,03 28,64
2001-2007 5,41 2,83 3,00 -0,17 52,32
2008-2013 3,23 1,30 1,46 -0,16 40,62

Bảng 2: đóng góp trung bình hàng năm của CDCCLĐ 
vào tăng trưởng NSLĐ tổng thể giai đoạn 1995-2013

Đơn vị: %

Nguồn: tính toán của tác giả từ số liệu của GSO 
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thể giải thích từ thực tế, trong giai đoạn này, tỷ trọng 
lao động của ngành giảm, tốc độ tăng NSLĐ của ngành 
tăng. Tác động “tĩnh” âm do có dòng lao động chuyển 
ra khỏi ngành. Tác động “động” âm do có dòng lao 
động di chuyển khỏi ngành có NSLĐ tăng. Giai đoạn 
2000-2007 thì ngược lại với giai đoạn trước, tỷ trọng 
lao động tăng nhưng tốc độ tăng NSLĐ của ngành 
giảm đi rõ rệt, vì vậy mà tác động "tĩnh" dương, còn 
tác động "động" âm, tức là lao động chuyển đến ngành 
có NSLĐ giảm. Giai đoạn 2007-2013, lao động chuyển 
ra khỏi ngành đang có NSLĐ tăng, vì vậy cả tác động 
“tĩnh” và “động” của CDCCLĐ đều âm. Kết quả này 
phản ánh khá trung thực chính sách tăng trưởng dựa 
vào khai thác tài nguyên của Việt Nam. Giai đoạn trước 
năm 2000, ngành công nghiệp khai thác đã đạt được 
mục tiêu tăng trưởng năng suất nhưng không tạo thêm 
nhiều việc làm, dẫn tới sự di chuyển các nguồn lực, 
góp phần chuyển dịch cơ cấu ngành, nhưng sự chuyển 
dịch này có tác động làm giảm tăng trưởng NSLĐ tổng 
thể. Vai trò chi phối tốc độ tăng trưởng NSLĐ chung 
của ngành này đã giảm đi rõ rệt trong giai đoạn 2007-
2013, điều này cho thấy đã có những điều chỉnh thích 

hợp trong chính sách ngành để tăng trưởng kinh tế 
không phụ thuộc vào khai thác tài nguyên. 

Ngành 3: công nghiệp chế biến (CNCB), là ngành 
duy nhất liên tục vừa tăng nhanh NSLĐ, vừa tăng tỷ 
trọng lao động. Kết quả phân tích cho thấy, đây là 
ngành năng động nhất trong toàn bộ nền kinh tế. Trong 
cả giai đoạn nghiên cứu, ngành CNCB luôn đóng góp 
tích cực nhất vào tăng trưởng NSLĐ chung. Đóng góp 
của ngành CNCB vào tăng trưởng NSLĐ tổng thể được 
tổng hợp từ đóng góp tích cực của cả 3 cấu phần: đóng 
góp của tăng trưởng NSLĐ trong nội bộ ngành; đóng 
góp do tăng tỷ trọng lao động ngành và do có dòng lao 
động di chuyển vào ngành có NSLĐ tăng. Điều đó cho 
thấy, có sự biến đổi về chất trong ngành CNCB, các 
doanh nghiệp trong ngành không chỉ mở rộng quy mô 
(tăng tỷ trọng lao động) mà còn tăng NSLĐ nhờ cải 
tiến công nghệ. Có được điều này là do có các chính 
sách hỗ trợ ngành hợp lý, từ đó các doanh nghiệp đã 
tìm kiếm và mở rộng thị trường xuất khẩu, tìm kiếm 
nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài để mở rộng quy 
mô và tăng NSLĐ.

Ngành 4: sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước, 
trong cả giai đoạn 1995-2013, CDCCLĐ chỉ đóng góp 
tích cực trong thời kỳ 2001-2007, do lao động di chuyển 
đến ngành này, nhưng NSLĐ của ngành lại giảm, dẫn 
đến các tác động “tĩnh” và “động” đều âm. Từ đó cho 
thấy, ngành sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước 
mới tập trung phát triển về quy mô mà chưa phát triển 
theo chiều sâu, chưa cải tiến, nâng cao NSLĐ.

Ngành 5: xây dựng, CDCCLĐ đóng góp chủ yếu 
vào tăng trưởng NSLĐ chung trong cả giai đoạn này. 
Đặc biệt, trong các năm 1998, 2008 ngay sau mốc của 
hai cuộc khủng hoảng kinh tế châu Á và thế giới, NSLĐ 
ngành xây dựng giảm sút gần 10%, mặc dù có đóng 
góp tích cực của CDCCLĐ nhưng ngành xây dựng vẫn 
làm giảm tăng trưởng NSLĐ tổng thể. Thời kỳ 1995-
2000, ngành xây dựng được hưởng lợi từ CDCCLĐ, 
tăng trưởng cả quy mô và hiệu quả. Các thời kỳ sau, 
do NSLĐ giảm, tỷ trọng lao động vẫn tăng dẫn đến tác 
động “động” làm giảm tăng trưởng NSLĐ tổng thể.

Ngành 6: thương nghiệp, sửa chữa, khách sạn, nhà 
hàng, là ngành có đóng góp lớn thứ hai vào tăng trưởng 
NSLĐ tổng thể, chỉ sau ngành CNCB và là ngành được 
hưởng lợi từ quá trình CDCCLĐ. CDCCLĐ đóng góp 
tích cực vào tăng trưởng NSLĐ tổng thể trong tất cả các 
năm nghiên cứu. Giai đoạn 2003-2013: ngành thương 
nghiệp, sửa chữa, khách sạn, nhà hàng phát triển cả về 

Giai đoạn CDCCLĐ Tác động “tĩnh” Tác động “động”
Ngành 1: nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản

1995-2000 -5,23 -5,07 -0,16
2001-2007 -10,57 -10,17 -0,4
2008-2013 -12,38 -12,00 -0,38

Ngành 2: công nghiệp khai thác
1995-2000 -6,56 -5,72 -0,84
2001-2007 6,98 7,53 -0,54
2008-2013 -13,46 -12,84 -0,62

Ngành 3: công nghiệp chế biến
1995-2000 7,61 7,16 0,45
2001-2007 18,59 17,86 0,73
2008-2013 11,30 11,27 0,03

Ngành 4: sản xuất, phân phối điện, nước, khí đốt
1995-2000 -0,87 -0,78 -0,09
2001-2007 3,36 3,39 -0,02
2008-2013 -1,88 -1,53 -0,35

Ngành 5: xây dựng
1995-2000 2,44 2,4 0,04
2001-2007 11,52 11,57 -0,05
2008-2013 5,37 5,77 -0,40

Ngành 6: thương nghiệp, sửa chữa, khách sạn, nhà hàng
1995-2000 21,2 21,55 -0,35
2001-2007 10,19 10,05 0,14
2008-2013 20,60 20,53 0,07

Ngành 7: vận tải, kho bãi, thông tin liên lạc
1995-2000 1,82 1,79 0,03
2001-2007 0,05 0,16 -0,12
2008-2013 0,21 0,28 -0,07

Ngành 8: tài chính, tín dụng, bất động sản, kinh doanh tài sản và dịch vụ tư vấn
1995-2000 6,97 7,07 -0,1
2001-2007 2,92 6,35 -3,43
2008-2013 31,59 34,67 -3,08

Ngành 9: các ngành còn lại
1995-2000 1,28 1,26 0,02
2001-2007 10,15 10,26 -0,11
2008-2013 -0,72 -0,54 -0,18

Nguồn: tính toán của tác giả từ số liệu của GSO 

Bảng 3: đóng góp trung bình hàng năm của CDCCLĐ vào tăng trưởng 
NSLĐ tổng thể: phân tách theo tác động “tĩnh” và “động”

Đơn vị: %
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quy mô và hiệu quả hoạt động. Điều này cũng phù hợp 
với xu thế chung của quá trình tăng trưởng và chuyển 
dịch cơ cấu ở Việt Nam và một số quốc gia khác.

Ngành 7: vận tải, kho bãi, thông tin liên lạc, thời 
kỳ 1995-2000, vận tải, kho bãi, thông tin liên lạc là 
ngành năng động và đóng góp tích cực vào tăng trưởng 
NSLĐ chung. Giai đoạn 2001-2013, CDCCLĐ có tác 
động âm nhưng giảm không nhiều và nhờ tăng NSLĐ 
nên ngành vẫn có tác động tích cực đến tăng trưởng 
năng suất chung của nền kinh tế.

Ngành 8: tài chính, tín dụng, bất động sản, kinh 
doanh tài sản và dịch vụ tư vấn, là ngành có NSLĐ cao 
nhất, cao hơn mức NSLĐ chung hàng năm từ 5 đến 17 
lần. Nhưng khoảng cách này được thu hẹp hàng năm, 
NSLĐ của ngành liên tục sụt giảm, tác động của tăng 
trưởng NSLĐ trong nội bộ ngành là âm ở tất cả các 
năm trong giai đoạn nghiên cứu. Chính dòng lao động 
chuyển đến làm việc trong ngành này đã đóng góp tích 
cực vào tăng trưởng NSLĐ tổng thể và vượt qua sự 
sụt giảm về NSLĐ của ngành. Do vậy, đóng góp của 
ngành vào tăng trưởng NSLĐ chung là dương trong cả 
giai đoạn. Chuyển dịch cơ cấu động có tác động âm 
đến tăng trưởng NSLĐ tổng thể ở hầu hết các năm. Có 
thể giải thích do dòng lao động di chuyển vào ngành 
này tăng trong khi NSLĐ của ngành giảm. Điều này 
cho thấy, quy mô của ngành đang tăng nhanh, vượt quá 
yêu cầu phát triển của ngành.

Ngành 9: các ngành còn lại, CDCCLĐ có tác động 
tích cực ở thời kỳ 1995-2000, 2001-2007 nhưng với 
mức đóng góp không cao, cùng với đóng góp của tốc 
độ tăng trưởng NSLĐ trong nội bộ ngành tạo nên mức 
đóng góp dương của ngành vào tăng trưởng NSLĐ 
chung.

Kết luận và hàm ý chính sách

Các kết quả phân tích về xu hướng thay đổi trong 
lao động và NSLĐ cho thấy: (1) Tỷ trọng lao động 
và tỷ trọng GDP của ngành nông nghiệp, lâm nghiệp 
và thủy sản liên tục giảm trong cả giai đoạn nghiên 
cứu; (2) Có dấu hiệu lao động ngành nông nghiệp, lâm 
nghiệp và thủy sản dịch chuyển sang các ngành CNCB 
và ngành thương nghiệp, sửa chữa, khách sạn, nhà 
hàng; (3) Có khoảng cách lớn trong NSLĐ và tỷ trọng 
lao động giữa các ngành.

Đánh giá ở mức độ tổng thể: CDCCLĐ đóng góp 
trung bình hàng năm khoảng 40% vào tăng trưởng 
NSLĐ tổng thể của Việt Nam giai đoạn 1995-2013.

Đánh giá theo mức độ ngành: CNCB là ngành 
năng động nhất trong nền kinh tế, có đóng góp trung 
bình hàng năm hơn 30% vào tăng trưởng NSLĐ tổng 
thể, trong đó đóng góp do CDCCLĐ chiếm hơn 12%. 
CDCCLĐ ở các ngành: CNCB; xây dựng; thương 
nghiệp, khách sạn nhà hàng và tài chính, tín dụng, 
kinh doanh bất động sản có đóng góp tích cực vào tăng 
trưởng NSLĐ chung của nền kinh tế.

Từ kết quả nghiên cứu, xin đề xuất một số định 
hướng về chính sách như sau: 

(i) Cần xây dựng các chính sách nhằm hướng tới 
mục tiêu khuyến khích tái phân bổ các nguồn lực (vốn, 
lao động) sao cho hiệu quả và tăng cường đóng góp 
của CDCCLĐ ngành vào tăng trưởng NSLĐ tổng thể. 
Kết quả phân tích cho thấy, cần có các chính sách hợp 
lý để tạo nên các ngành/nhóm ngành năng động, đóng 
góp tích cực vào tăng trưởng NSLĐ. Các ngành năng 
động này vừa giúp tăng NSLĐ vừa tăng tỷ trọng lao 
động, tức là tăng về cả quy mô và hiệu quả hoạt động.

(ii) Xây dựng các chính sách phát triển ngành sao 
cho vừa đạt mục tiêu về cơ cấu ngành, vừa tận dụng 
những đóng góp tích cực từ CDCCLĐ.

Một số kiến nghị, giải pháp rút ra từ kết quả nghiên 
cứu:

(1) Nhà nước cần có các chính sách nhằm hỗ trợ 
tích cực cho lực lượng lao động di chuyển từ ngành 
nông, lâm, ngư nghiệp sang các ngành CNCB và 
thương mại, dịch vụ. Ví dụ, các chính sách về vay vốn 
đầu tư sản xuất, kinh doanh; đào tạo nghề… nhằm tạo 
điều kiện cho lực lượng lao động nông nghiệp ở nông 
thôn có điều kiện chuyển đổi nghề nghiệp và đủ trình 
độ chuyên môn để đóng góp tích cực vào tăng NSLĐ.

(2) Đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu ngành ở khu vực 
nông thôn gắn với chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp 
bằng cách chú trọng phát triển một số ngành công 
nghiệp chế biến nông sản, thủy hải sản. Khuyến khích 
phát triển các ngành dịch vụ du lịch, thương mại dựa 
trên lợi thế của từng vùng/miền, mở rộng mô hình hợp 
tác xã…

(3) Tiếp tục thực hiện, đánh giá và hoàn thiện các 
chính sách hỗ trợ của Nhà nước như: phát triển các 
ngành kinh tế chủ lực theo hướng công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa (CNCB, thương mại dịch vụ); tăng năng 
suất và chất lượng sản phẩm…

(4) Hạn chế mở rộng quy mô ngành công nghiệp 
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khai thác bằng nhiều biện pháp như: các chế tài khi 
cấp phép hoạt động cho các doanh nghiệp; nâng mức 
thuế suất khi xuất khẩu các tài nguyên, khoáng sản thô, 
nhập khẩu máy móc, trang thiết bị phục vụ ngành này; 
kiểm tra và xử lý các vi phạm trong bảo vệ môi trường 
và an toàn lao động.
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Giới thiệu

Nhiều nghiên cứu phân tích tăng trưởng kinh tế đã 
khẳng định rằng, NSLĐ là một yếu tố rất quan trọng 
để duy trì và tăng tốc độ tăng trưởng kinh tế. Đặc biệt, 
trong bối cảnh dân số có những biến đổi mạnh mẽ về 
cơ cấu tuổi theo hướng dân số ‘vàng’ (tức là ngày càng 
nhiều người trong lực lượng lao động) và sau đó là dân 
số ‘già’ (dân số ngày càng nhiều người cao tuổi và lực 
lượng lao động thu hẹp lại) thì yếu tố NSLĐ tính theo 
tuổi hoặc nhóm tuổi lại càng quan trọng đối với tăng 
trưởng kinh tế trong dài hạn.

Cho tới nay, đã có nhiều nghiên cứu về tăng trưởng 
kinh tế, chuyển dịch lao động và vai trò của NSLĐ đối 
với tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam. Tuy nhiên, chưa 
có nghiên cứu nào tính toán được NSLĐ theo tuổi cũng 
như sự đóng góp của năng suất này đối với việc thay 
đổi NSLĐ chung của toàn bộ nền kinh tế. Bên cạnh 
đó, việc dịch chuyển lao động tác động như thế nào tới 
tăng trưởng kinh tế cũng mới chỉ được nghiên cứu ở 
những bước khởi đầu. Trong bối cảnh dân số Việt Nam 
đang và sẽ có nhiều thay đổi lớn về cơ cấu tuổi thì kết 
quả của nghiên cứu này sẽ góp phần đưa ra những cơ 
sở, bằng chứng khoa học cho việc xây dựng các chính 
sách về nguồn nhân lực phục vụ cho phát triển kinh tế 
trong thời gian tới.

Tổng quan một số nghiên cứu 

Medoff và Abraham (1980) [2] đã nghiên cứu về tác 

Tác động của biến đổi cơ cấu dân số tuổi đến nslđ ở Việt Nam
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Nghiên cứu này sử dụng số liệu điều tra doanh nghiệp trong các năm từ 2010 đến 2012 và kết quả dự báo 
dân số theo tuổi cho giai đoạn 2014-2049 của Tổng cục Thống kê (2015) để ước lượng năng suất lao động 
(NSLĐ) theo tuổi. Nghiên cứu áp dụng mô hình của Aubert và Crépon (2007) [1] và phương pháp phân 
tích chuyển dịch tỷ trọng (Shift-Share Analysis - SSA). Kết quả nghiên cứu cho thấy, biến đổi cơ cấu dân 
số theo nhóm tuổi diễn ra đến năm 2019 sẽ làm mất lợi thế về số lượng dân số trong độ tuổi tạo ra NSLĐ 
cao (35-54 tuổi) do tỷ trọng dân số ở độ tuổi này bắt đầu giảm. Đây là thách thức về giảm NSLĐ chung của 
nền kinh tế trong dài hạn khi cơ cấu dân số theo tuổi thay đổi theo hướng già hóa dân số.

Từ khóa: cơ cấu dân số tuổi, năng suất lao động, tác động.
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The impact of changes in population age 
structure on productivity in Vietnam

                                 
Summary

This research used data from the Enterprise 
Census from 2010 to 2012 and results from 
GSO’s population projections for Vietnam 
in 2014-2049 (GSO, 2015) to estimate labor 
productivity by age groups. The research applied 
the economic model proposed by Aubert and 
Crépon (2007) to quantify labor productivity by 
age groups and used Shift-Share Analysis (SSA) 
method to quantify the impacts of both labor 
shifts and growth in labor productivity by age 
on the national labor productivity. The research 
results showed that structural changes of age 
population  in 2019  will not take advantage of the 
number of population creating high productivity 
(aging from 35 to 54 ) because the proportion of 
this population group will decrease. This is the 
challenge of decreasing labor productivity of the 
economy in the long-term when population will 
be rapidly aging.

Keywords: impact, population age structure, 
productivity.
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động của NSLĐ của các nhóm nhân công theo các đặc 
trưng về trình độ tới kết quả làm việc của họ và hoạt 
động của hai tập đoàn lớn ở Mỹ. Kết quả cho thấy, khi 
nhân công chỉ được đào tạo ở một mức nào đó thì kết 
quả làm việc (hay NSLĐ) của họ thay đổi rất chậm dù 
kinh nghiệm làm việc tăng lên. Cùng lúc đó, thu nhập 
lại tăng theo kinh nghiệm trong khi NSLĐ tăng chậm 
nên dẫn tới tốc độ tăng trưởng chung của cả hai tập 
đoàn được nghiên cứu chậm lại. 

Malmberg (1994) [3] phân tích định lượng về sự 
thay đổi cơ cấu tuổi dân số tác động tới tăng trưởng 
kinh tế thông qua sự thay đổi về năng suất. Kết quả 
cho thấy, thay đổi về cơ cấu tuổi dân số làm thay đổi 
NSLĐ và từ đó làm thay đổi tăng trưởng kinh tế. Cụ 
thể, tăng trưởng kinh tế diễn ra nhanh chóng trong giai 
đoạn dân số có khả năng tích lũy về nhân lực và tiết 
kiệm chiếm tỷ lệ cao trong tổng dân số và sau đó tăng 
trưởng giảm mạnh khi tỷ lệ dân số sống phụ thuộc lớn 
hơn do dân số ngày càng già. Nguyên nhân cơ bản vẫn 
là do sự khác biệt về tổng năng suất khi cơ cấu tuổi dân 
số thay đổi cùng với biến động năng suất trong từng 
nhóm tuổi.

Phân tích yếu tố năng suất theo tuổi và giới tính tác 
động tới tăng trưởng của ngành sản xuất, Hellerstein và 
cộng sự (1999) [4] sử dụng số liệu điều tra cấp doanh 
nghiệp do Cục Dân số Mỹ tiến hành trong thập kỷ 90 
của thế kỷ trước. Kết quả cho thấy, tiền lương của lao 
động rất khác biệt và nguyên nhân chủ yếu là do năng 
suất của họ khác nhau. Đặc biệt, nhóm lao động trung 
niên (35-54 tuổi) và cao niên (từ 55 tuổi trở lên) có 
năng suất và thu nhập tăng cùng tốc độ. Họ phát hiện 
ra rằng, phụ nữ có NSLĐ thấp hơn nam giới, nhưng 
mức tiền công của phụ nữ lại thấp hơn rất nhiều so 
với nam giới (tức là khoảng cách về tiền công lớn hơn 
khoảng cách về năng suất). Những khác biệt này khiến 
cho NSLĐ chung của các doanh nghiệp có kết cấu lao 
động theo tuổi và giới tính khác nhau là rất khác nhau. 

Aubert và Crépon (2007) [1] nghiên cứu về quan hệ 
giữa tuổi và NSLĐ bằng việc sử dụng số liệu từ hơn 
70.000 doanh nghiệp với hơn 3,9 triệu lao động vào 
cuối những năm 90 ở Pháp. Kết quả ước lượng cho 
thấy, NSLĐ tăng lên cho tới nhóm tuổi 40-45 và sau 
đó hầu như không thay đổi khi tuổi tăng lên. Lao động 
từ 40 tuổi trở lên có năng suất cao hơn lao động tuổi 
35-39 khoảng 5%, nhưng lại thấp hơn lao động dưới 

30 tuổi khoảng 15-20%. Kết quả này khá tương đồng 
giữa các ngành, đặc biệt là các ngành chế tạo, thương 
mại và dịch vụ. Sự khác biệt về NSLĐ của các nhóm 
tuổi tác động tới tốc độ tăng trưởng của các ngành với 
cơ cấu lao động theo tuổi có sự khác biệt lớn.

Nghiên cứu của Thangavelu và Wei (2006) [5] về 
tác động của biến đổi cơ cấu tuổi theo hướng già hóa 
và chuyển dịch lao động theo trình độ giáo dục tới 
tăng trưởng kinh tế ở Singapore với việc mô phỏng 
số liệu của giai đoạn 1984-2004 cho thấy, tốc độ tăng 
của chất lượng lao động - đo bằng NSLĐ theo tuổi 
và trình độ - giảm từ mức 0,82%/năm trong giai đoạn 
tiền khủng hoảng tài chính châu Á (1984-1997) xuống 
chỉ còn 0,01% giai đoạn 1998-2004 mà phần lớn là do 
lực lượng lao động già nhanh và kỹ năng công nghệ 
của hầu hết các nhóm tuổi bị giảm xuống. Đặc biệt, 
nhóm từ 55 tuổi trở lên có chất lượng lao động giảm 
rất nhanh, trong khi nhóm 40-54 tuổi có chất lượng lao 
động cao hơn nhiều so với nhóm lao động trẻ tuổi hơn. 
Từ thực tế này, mô phỏng của các tác giả cho thấy, tăng 
trưởng năng suất sẽ giảm và vì thế tăng trưởng kinh tế 
cũng giảm theo nếu không có sự đầu tư đúng mực. Các 
tác giả đã đề xuất hàng loạt biện pháp cải thiện năng 
suất cho lao động theo nhóm tuổi như tăng cường giáo 
dục trọn đời cho người cao tuổi và những người có 
trình độ giáo dục thấp để họ có thể cải thiện khả năng 
lao động và nâng cao chất lượng giáo dục cho mọi cấp 
học, đặc biệt là ở bậc đại học và dạy nghề.

Cũng phân tích về Singapore với tư cách là một 
quốc gia có sự phát triển kỳ diệu ở châu Á, Akkemik 
(2005) [6] xem xét tác động của chuyển dịch lao động 
giữa các ngành tới tăng trưởng năng suất chung ở 
Singapore giai đoạn 1965-2002 bằng phương pháp 
phân tích chuyển dịch tỷ trọng (SSA). Kết quả phân 
tích cho thấy, có sự dịch chuyển rõ ràng của lao động 
có năng suất cao (thể hiện bằng tiền lương/công họ 
nhận được) vào các ngành chế tạo (như điện, điện tử, 
dầu mỏ, thiết bị vận tải...) nhờ những can thiệp chính 
sách phù hợp của chính phủ vào thị trường lao động 
trong giai đoạn trước năm 1985. Tuy nhiên, sau năm 
1985, do có sự tự do hóa thị trường lao động nên sự 
dịch chuyển lao động lại có tác động tiêu cực tới tăng 
trưởng năng suất (làm giảm 35,5% năng suất chung 
của toàn bộ nền kinh tế và làm giảm 15,7% năng suất 
các ngành chế tạo) mà lý do chủ yếu là có sự dịch 
chuyển của lao động từ ngành có năng suất cao sang 
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ngành có năng suất thấp hơn. Sự khác biệt về lương 
giữa các ngành được coi là một nguyên nhân chủ yếu 
và các tác giả cho rằng chính phủ cần có những chính 
sách thận trọng trong can thiệp thị trường lao động.

Sử dụng SSA để đánh giá tăng trưởng của châu Á 
và châu Mỹ Latinh, Timmer và de Vries (2009) [7] lại 
tìm ra kết quả ngược lại với các phân tích trước đây 
cho rằng, dịch chuyển lao động sang các ngành có 
năng suất cao hơn là nguyên nhân chủ yếu cải thiện 
NSLĐ và tăng trưởng kinh tế. Họ sử dụng số liệu của 
19 nước ở châu Á và châu Mỹ Latinh trong giai đoạn 
1950-2005 và phát hiện ra rằng, tăng trưởng nhanh của 
các nước được thể hiện chủ yếu là từ cải thiện năng 
suất nội ngành, chứ không phải do dịch chuyển lao 
động sang ngành có năng suất hơn. Cụ thể, kết quả 
ước lượng cho thấy, cải thiện năng suất trong các dịch 
vụ thị trường quan trọng hơn việc tăng năng suất ở các 
ngành chế tạo - những ngành được coi là đầu tàu trong 
tăng trưởng ở các nước này.

Phương pháp ước lượng ảnh hưởng của biến đổi 
cơ cấu dân số tuổi đến NSLĐ

Hiện nay, NSLĐ được xác định bằng tổng giá trị 
của khối lượng hàng hóa, dịch vụ sản xuất ra chia cho 
tổng lao động đang làm việc. Tuy nhiên, việc xác định 
như vậy sẽ không xem xét được NSLĐ cá nhân. Mặt 
khác, ở mỗi nhóm tuổi khác nhau thì có những đặc 
trưng về trình độ, thể lực... khác nhau nên NSLĐ ở mỗi 
nhóm này sẽ không giống nhau. Nhằm xem xét ảnh 
hưởng của biến đổi cơ cấu dân số theo nhóm tuổi qua 
các năm sẽ ảnh hưởng đến tăng năng suất chung của 
nền kinh tế như thế nào, nghiên cứu này sử dụng một 
số cách tiếp cận sau đây.

Ước lượng NSLĐ theo nhóm tuổi

Để ước lượng NSLĐ theo nhóm tuổi, chúng ta xuất 
phát từ dạng hàm sản xuất sau đây: 

titititti LKAQ ,,,, ).ln(.)ln(.)ln()ln( elab +++=     (1)

Trong đó: Q1 là đầu ra (được đo bằng giá trị 
gia tăng - VA, giá trị gia tăng của một ngành 
- GO hoặc doanh thu) của doanh nghiệp i; các 
yếu tố đầu vào là vốn K1 và mức NSLĐ l.L (số 
lượng lao động nhân với năng suất của một đơn 
vị lao động); A là hệ số tự do, một phần phản ánh 

ảnh hưởng của trình độ quản lý, tiến bộ khoa học 
công nghệ vào sản xuất; b là tham số ước lượng 
phản ánh co giãn của đầu ra Q theo vốn, nếu vốn 
tăng thêm 1% thì Q sẽ thay đổi b %; α là hệ số 
co giãn của đầu ra Q theo số lao động;  ei,t là sai 
số ngẫu nhiên của mô hình.

Nghiên cứu hướng đến mục đích ước tính NSLĐ 
tương đối theo nhóm lao động. Giả sử có sự thay thế 
hoàn hảo giữa các loại lao động, NSLĐ l.L có thể được 
viết lại là tổng của NSLĐ của mỗi nhóm lao động. Nếu 
lj là NSLĐ biên của nhóm j, có thể viết như sau: 
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Hàm sản xuất trên được viết lại: 
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Sử dụng xấp xỉ Taylor, chúng ta có dạng tuyến tính 
sau:

   
 (4)

Kết quả ước lượng sẽ giúp xác định được đóng 
góp của mỗi đơn vị lao động theo nhóm tuổi đến tăng 
trưởng như thế nào, hay cho phép đo lường NSLĐ theo 
từng nhóm tuổi.

Ước lượng đóng góp từ cơ cấu dân số theo tuổi 
đến NSLĐ

Nghiên cứu này sử dụng phương pháp phân tích 
chuyển dịch tỷ trọng SSA để đo lường tác động từ 
chuyển dịch cơ cấu theo nhóm tuổi và tăng trưởng năng 
suất trong nội bộ các nhóm tuổi đến NSLĐ chung.

Trong một nền kinh tế, chỉ tiêu tổng sản phẩm trong 
nước (GDP) phản ánh động thái của tăng trưởng, còn 
chỉ tiêu cơ cấu kinh tế phản ánh chất lượng tăng trưởng. 
Sự thay đổi về cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động chính 
là sự điều chỉnh phương thức sử dụng và phân bố các 
nguồn lực trong xã hội. Sự di chuyển nguồn lực xuất 
phát từ nhiều nguyên nhân, có thể theo tín hiệu của thị 
trường, nhưng phần lớn là phản ứng trước chính sách 
ngành trong mỗi giai đoạn phát triển. Khi một chính 
sách ngành có hiệu lực sẽ kéo theo sự di chuyển lao 

{ }
ti

j ti

jj
titi

Q
tti L

L
LKconsQ ,

0 ,0
,,, )1.()log(.)ln(.)ln( e

l
l

aab +







−+++≈ ∑

−



2458(5) 5.2016

Khoa học Xã hội và Nhân văn

động giữa các ngành kinh tế nhằm mục đích tạo ra sự 
di chuyển nguồn lực hợp lý, góp phần làm tăng hiệu 
quả sử dụng các nguồn lực đó, hay thúc đẩy làm tăng 
NSLĐ.

Gọi P và Pi tương ứng là mức năng suất của nền 
kinh tế và năng suất của nhóm tuổi i; Y và Yi tương ứng 
là tổng giá trị đầu ra của nền kinh tế do lao động tạo ra 
và của nhóm tuổi i; L và Li tương ứng là tổng lao động 
và lao động ở nhóm tuổi i. Tỷ trọng lao động của nhóm 
i trong tổng lao động của nền kinh tế là Si. Khi đó ta có:

			         (5)

Trong đó: n là số nhóm tuổi. 

Như vậy, sự thay đổi tuyệt đối về NSLĐ giữa năm 
gốc 0 và năm t là:

Công thức trên cho thấy, thay đổi tuyệt đối về 
NSLĐ giữa năm gốc 0 và năm t do tác động của 3 
cấu phần như thể hiện bên vế phải của công thức (6), 
đó là: (i) Tác động trong nội bộ của nhóm tuổi (intra 
effect, ) 

 
cho biết phần thay đổi của toàn 

bộ NSLĐ là do thay đổi năng suất giữa các nhóm tuổi. 
Hiệu ứng này cho thấy sự tăng trưởng NSLĐ có thể 
xảy ra ngay cả khi không có sự thay đổi cơ cấu, đó là 
do việc tăng năng suất tổng hợp thu được từ những 
cải tiến năng suất trong nội bộ của từng nhóm tuổi; 
(ii) Tác động “tĩnh” ( )) được tạo ra do sự di 
chuyển cơ cấu lao động theo nhóm tuổi, nó phản ánh 
việc thay đổi NSLĐ có thể xảy ra do chuyển dịch cơ 
cấu lao động theo tuổi mặc dù không có sự thay đổi 
về NSLĐ trong nội bộ ngành; (iii) Ảnh hưởng “động”       
( )) được tạo ra khi ở một nhóm tuổi nào 
đó vừa có mức thay đổi NSLĐ, vừa có sự thay đổi 
về cơ cấu lao động. Một nhóm tuổi nếu vừa có mức 
tăng NSLĐ và vừa tăng tỷ trọng lao động thì VA trong 
nhóm tuổi này tăng nhanh hơn so với tăng lao động. 
Nếu một nhóm tuổi có NSLĐ giảm nhưng có tỷ trọng 
lao động tăng thì tăng trưởng kinh tế phát triển theo 
chiều rộng.

Thảo luận kết quả 

Trong nghiên cứu này, chúng tôi sử dụng số liệu 
điều tra doanh nghiệp và số liệu thống kê của Tổng 
cục Thống kê về số lao động có việc làm chia theo 
nhóm tuổi, GDP, đầu tư ở cấp tỉnh trong các năm 2010, 

2011 và năm 2012; kết quả dự báo dân số của Tổng 
cục Thống kê. 

Ước lượng NSLĐ theo nhóm tuổi

Do số liệu sử dụng không thể phân tách chi tiết 
được tuổi theo các nhóm khác nhau mà chỉ có thể sử 
dụng phân nhóm do Tổng cục Thống kê đã định sẵn 
nên nghiên cứu chỉ có thể sử dụng nhóm tuổi như sau: 
nhóm 15-34; nhóm 35-55; nhóm 56-60 và nhóm trên 
60 tuổi. Vì lao động được xác định là tổng số lao động 
và tỷ lệ lao động được xác định trong tổng lao động 
nên ước lượng cho NSLĐ theo đầu người được trình 
bày trong bảng 1.

Bảng 1: ước lượng hàm sản xuất theo ngành

Kết quả cho thấy năng suất tương đối của từng 
nhóm tuổi trong doanh nghiệp. Tỷ lệ lao động trẻ, lao 
động trung tuổi trong tổng lao động là các yếu tố tích 
cực góp phần làm tăng giá trị gia tăng. Cụ thể, khi tỷ 
lệ lao động trong nhóm tuổi 15-34 tăng thêm 1 điểm % 
thì VA của doanh nghiệp tăng thêm 0,563%. Tương tự, 
với nhóm lao động tuổi 35-55 thì kết quả là 0,509%. 

Bên cạnh đó, yếu tố về vốn đầu tư và số lượng lao 
động cũng có tác động tích cực đến tăng trưởng VA. 
Cụ thể, nếu vốn tăng thêm 1% thì VA thêm 0,23%, 
trong khi số lượng lao động tăng 1% thì VA sẽ tăng 
thêm 0,89%. Như vậy, nếu lao động và vốn tăng như 
hiện nay (lao động tăng bình quân khoảng 2%, vốn đầu 
tư khoảng 14%) thì đóng góp của vốn đến tăng trưởng 
là khoảng 3 điểm %, còn đóng góp của lao động đến 
tăng trưởng là khoảng 1,6 điểm %.

Kết quả bảng 1 cũng cho phép xem xét quan hệ về 
NSLĐ giữa các nhóm lao động theo độ tuổi. Cụ thể, 

Các biến Giải thích biến Hệ số ước lượng
Ln(Capital) Logarit (vốn) 0,235***

(0,003)
Ln(Labor) Logarit (tổng lao động) 0,890***

(0,006)
15-34 Tỷ lệ lao động ở nhóm 15-34 tuổi trong tổng lao động 0,563***

(0,078)
35-55 Tỷ lệ lao động ở nhóm 35-55 tuổi trong tổng lao động 0,509***

(0,081)

56-60 Tỷ lệ lao động ở nhóm 56-60 tuổi trong tổng lao động

Trên 60 Tỷ lệ lao động ở nhóm 60 tuổi trở lên trong tổng lao 
động -0,614***

(0,153)
Constant Hệ số chặn 2,693***

(0,079)
Observations Số quan sát 63,069

R-squared 0,545



2558(5) 5.2016

Khoa học Xã hội và Nhân văn

dựa trên kết quả ước lượng trên ta có:

l λ1 = 1,63λ3, tức là NSLĐ của nhóm 15-34 tuổi 
bằng 1,63 lần NSLĐ của nhóm 56-60 tuổi.

l λ2 = 1,57λ3, tức là NSLĐ của nhóm 35-55 tuổi 
bằng 1,57 lần NSLĐ của nhóm 56-60 tuổi. 

l λ4 = 0,32λ3, tức là NSLĐ nhóm người cao tuổi 
(từ 60 tuổi trở lên) chỉ bằng 0,32 lần NSLĐ của nhóm 
56-60 tuổi.

Có thể thấy, NSLĐ chung được đóng góp từ các 
nhóm tuổi khác nhau là rất khác nhau, trong đó có 
những nhóm tuổi gia tăng về số lượng sẽ làm tăng VA 
(như các nhóm 15-34 và 35-55) và có những nhóm sẽ 
làm giảm VA (nhóm từ 56-60 và từ 60 trở lên).

Hình 1 thể hiện kết quả ước lượng NSLĐ theo các 
nhóm tuổi trong giai đoạn 2010-2012. Nhìn chung, 
NSLĐ cá nhân có xu hướng tăng theo mỗi năm. NSLĐ 
cao ở các nhóm tuổi trẻ (15-34) và mức năng suất này 
khá thấp ở nhóm từ 60 tuổi trở lên. NSLĐ ở các nhóm 
đều có xu hướng tăng, đặc biệt tăng mạnh ở các nhóm 
tuổi 15-34, 35-55 và có xu hướng tăng chậm lại ở 
nhóm 55 tuổi trở lên.

Như vậy, quá trình biến đổi cơ cấu dân số theo 
hướng tăng tỷ trọng người già và giảm dần tỷ trọng lao 
động trẻ sẽ ảnh hưởng tiêu cực tới VA của nền kinh tế 
nếu không có bất cứ giải pháp nào tác động đến làm 
tăng NSLĐ.

Hình 1: NSLĐ theo nhóm tuổi, 2010-2012

Nguồn: ước lượng của nhóm tác giả

Chuyển dịch cơ cấu lao động theo nhóm tuổi và 
NSLĐ

Thay đổi NSLĐ của nền kinh tế được giải thích 
thông qua 3 yếu tố, đó là: (i) Thay đổi NSLĐ trong 
nội bộ các ngành, (ii) Quá trình chuyển dịch cơ cấu lao 

động và (iii) Do tác động đồng thời từ chuyển dịch cơ 
cấu lao động và thay đổi NSLĐ trong nội bộ ngành. 
Phạm Ngọc Toàn (2013) [8] sử dụng phương pháp 
phân tích SSA để đo lường tác động từ chuyển dịch cơ 
cấu lao động và tăng trưởng năng suất trong nội bộ các 
ngành đến NSLĐ của nền kinh tế giai đoạn 2002-2012 
cho thấy: xét toàn bộ giai đoạn 2002-2012: NSLĐ của 
nền kinh tế đã tăng thêm 4,37 triệu đồng với tốc độ 
tăng bình quân là 5,29%, trong đó NSLĐ của nội bộ 
ngành đóng góp 2,32 triệu đồng (chiếm 53%), chuyển 
dịch cơ cấu lao động đóng góp 2,18 triệu đồng (chiếm 
49,8%) và các yếu tố khác lại đóng góp -0,13 triệu 
đồng (chiếm 2,8%). Xét về vai trò của các ngành đến 
thay đổi NSLĐ cho thấy, trong giai đoạn 2002-2012, 
ngành công nghiệp chế biến có vai trò quan trọng nhất 
trong việc tăng NSLĐ (tăng thêm 1,56 triệu đồng, 
đóng góp 35,8% vào mức tăng thêm NSLĐ cả nước); 
tiếp đó là ngành bán lẻ và dịch vụ (tăng thêm 0,86 triệu 
đồng, đóng góp 19,61%), trong khi chỉ có ngành công 
nghiệp khai thác mỏ có NSLĐ giảm 0,06 triệu đồng.

Bảng 2 thể hiện ước lượng đóng góp từ chuyển dịch 
cơ cấu lao động và NSLĐ ở mỗi nhóm tuổi vào tăng 
trưởng NSLĐ theo phương pháp SSA với số liệu giai 
đoạn 2010-2012 (tính theo giá so sánh năm 2010). 

Bảng 2: đóng góp từ chuyển dịch cơ cấu lao động  
và NSLĐ ở mỗi nhóm tuổi vào tăng trưởng NSLĐ

Nguồn: ước lượng của nhóm tác giả

Kết quả cho thấy, NSLĐ tăng thêm 2,84 triệu đồng 
(tăng bình quân 3,24%/năm), trong đó chủ yếu là do 
tăng NSLĐ trong từng nhóm tuổi là 3,73 triệu đồng 
(đóng góp 131,3%); do chuyển dịch cơ cấu lao động là 
-0,82 triệu đồng theo hướng tăng tỷ lệ người cao tuổi 
và giảm tỷ lệ lao động trẻ (đóng góp -28,9%); và do cả 
hai yếu tố là -0,07 triệu đồng (đóng góp -2,4%). 

Yếu tố làm giảm NSLĐ chung - chủ yếu là do 

Nhóm 
tuổi

Năng suất Tỷ trọng  
lao động Phân rõ các tác động

Thay 
đổi 

NSLĐ

Đóng 
góp %

P(0) P(t) S(0) S(t)

Thay 
đổi 

NSLĐ

Thay 
đổi 
do 

biến 
đổi 

theo 
tuổi

Thay 
đổi do 
tương 

tác 
giữa 2 
yếu tố

2010 2012 2010 2012

15-34 48,04 52,12 0,440 0,389 1,80 -2,46 -0,21 -0,87 -30,49
35-54 46,27 50,21 0,444 0,468 1,75 1,14 0,10 2,98 105,05
55-60 29,47 31,98 0,054 0,066 0,14 0,36 0,03 0,53 18,56
60+ 9,43 10,23 0,062 0,076 0,05 0,13 0,01 0,20 6,88

Tổng 43,85 46,69 1,00 1,00 3,73 -0,82 -0,07 2,84 100,00
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chuyển dịch cơ cấu lao động theo nhóm tuổi theo 
hướng giảm tỷ trọng lao động trẻ và tăng tỷ trọng lao 
động lớn tuổi. NSLĐ bình quân của lao động trẻ cao 
gấp 8 lần so với lao động lớn tuổi.

Trong khi tác động do dịch chuyển lao động theo 
nhóm tuổi theo hướng giảm tỷ trọng lao động ở nhóm 
có năng suất thấp sang tăng tỷ trọng ở nhóm lao động 
có năng suất cao hơn thì tác động do có sự thay đổi tỷ 
trọng lao động từ nhóm tuổi có tốc độ tăng NSLĐ thấp 
sang nhóm tuổi có tốc độ tăng NSLĐ cao hơn. Kết quả 
cho thấy, cấu phần này mang dấu âm và khá nhỏ. Lý 
do là vẫn có những nhóm tuổi có NSLĐ tăng nhanh 
nhưng chưa tăng được tỷ trọng lao động nên làm giảm 
nhịp tăng trưởng NSLĐ tổng thể. 

Như vậy, nếu chính sách ngành tiếp tục tập trung 
vào các ngành có NSLĐ cao nhưng ít sử dụng lao động 
thì có thể sẽ triệt tiêu đóng góp của chuyển dịch cơ 
cấu vào NSLĐ và vì thế làm giảm tăng trưởng NSLĐ 
chung. Do đó, khuyến nghị nên mở rộng các ngành có 
NSLĐ cao thông qua hệ thống giáo dục, đào tạo đáp 
ứng yêu cầu phát triển của các ngành đó; đồng thời, 
thu hút sự dịch chuyển lao động từ các ngành có NSLĐ 
thấp sang ngành có NSLĐ cao và có lợi thế cạnh tranh.

Kết quả cũng cho thấy, nếu NSLĐ trong mỗi nhóm 
tuổi thay đổi nhanh hơn so với sự thay đổi của cơ cấu 
theo nhóm tuổi thì mới có thể làm tăng NSLĐ chung 
của nền kinh tế. Thực tế thì tỷ trọng dân số cho nhóm 
tuổi già đang có xu hướng tăng, nhưng mức NSLĐ 
của nhóm này lại khá thấp nên cần có chính sách tăng 
NSLĐ cho các nhóm trẻ tuổi cũng như những định 
hướng thúc đẩy NSLĐ ngay từ khi còn trẻ để đến khi 
tuổi già thì có mức NSLĐ cao và ổn định.

Mô phỏng ảnh hưởng của biến đổi cơ cấu dân số 
theo nhóm tuổi đến thay đổi NSLĐ

Sự thay đổi của NSLĐ là do rất nhiều yếu tố như 
công nghệ, vốn, trình độ quản lý, cơ sở hạ tầng... Tuy 
nhiên, mục đích của phần này tập trung vào xem xét 
tác động của biến đổi cơ cấu dân số theo nhóm tuổi 
đến thay đổi NSLĐ. Do đó, kết quả ước lượng không 
phản ánh tổng NSLĐ mà chỉ là phần đóng góp đến 
NSLĐ do quá trình biến đổi cơ cấu dân số theo nhóm 
tuổi tạo ra. 

Dự báo dân số của Tổng cục Thống kê [9] cho giai 
đoạn 2009-2049 cho thấy, cơ cấu dân số theo nhóm sẽ 

tiếp tục thay đổi mạnh mẽ theo hướng già hóa dân số. 
Khi cơ cấu dân số theo nhóm tuổi thay đổi, giả định 
rằng NSLĐ ở mỗi nhóm tuổi không được cải thiện thì 
một số nhóm tuổi vẫn đóng góp vào làm tăng NSLĐ 
chung. Hình 2 thể hiện kết quả mô phỏng cho việc tăng 
NSLĐ theo nhóm tuổi và tác động tới NSLĐ chung 
thông qua biến đổi cơ cấu tuổi dân số với giả định là 
NSLĐ ở mỗi nhóm tuổi không đổi theo thời gian. 

Hình 2: tăng NSLĐ theo nhóm tuổi và NSLĐ chung, 2009-2049

Nguồn: ước lượng của nhóm tác giả

Hình 2 cho thấy, giai đoạn dân số vàng diễn ra, tỷ 
lệ dân số trẻ tăng lên nên có sự cải thiện về NSLĐ 
chung, nhưng sau đó bước vào giai đoạn già hóa dân 
số thì đóng góp của nhóm dân số trẻ vào NSLĐ giảm 
xuống rõ rệt. NSLĐ của nhóm 55 tuổi trở lên đóng góp 
tích cực vào toàn bộ thời kỳ mô phỏng, nhưng do mức 
NSLĐ của nhóm tuổi này còn thấp nên việc gia tăng 
số lượng người trong độ tuổi này chỉ tạo ra VA trong 
nền kinh tế khá thấp. Trong khi đó, ngay cả với nhóm 
dân số tạo ra năng suất cao như nhóm 15-34 tuổi thì 
xu hướng biến đổi cơ cấu tuổi dân số theo hướng già 
hóa nên tỷ trọng nhóm dân số trẻ này ngày càng giảm 
xuống, vì thế làm cho NSLĐ chung của nền kinh tế 
cũng giảm đi, mất dần lợi thế khi bước vào năm 2029.

Kết luận

Nghiên cứu này là nghiên cứu đầu tiên ở Việt Nam 
ước lượng NSLĐ theo nhóm tuổi. Kết quả nghiên cứu 
đã khẳng định, NSLĐ tăng là do có sự dịch chuyển lao 
động từ ngành có năng suất thấp sang ngành có năng 
suất cao hơn. Tuy nhiên, mức độ đóng góp vào NSLĐ 
như thế nào, phụ thuộc nhiều vào bối cảnh kinh tế - xã 
hội tại thời điểm đó. Quá trình biến đổi cơ cấu dân số 
theo nhóm tuổi diễn ra đến năm 2019 sẽ làm mất lợi 
thế về số lượng dân số trong độ tuổi tạo ra NSLĐ cao 
(35-54 tuổi) do tỷ trọng dân số ở độ tuổi này bắt đầu 
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giảm. Mặc dù có sự gia tăng về đóng góp tới NSLĐ 
chung trong suốt thời kỳ mô phỏng của nhóm từ 55 
tuổi trở lên, nhưng mức đóng góp còn thấp, do tăng số 
lượng người trong nhóm tuổi này nhưng NSLĐ còn ở 
mức thấp. Đối với nhóm lao động trẻ (15-34 hay 35-
54 tuổi), do có xu hướng giảm dần tỷ trọng, nên muốn 
đóng góp vào NSLĐ chung cho ngắn hạn và dài hạn, 
thì ngay từ bây giờ cần có những chương trình đào tạo 
phù hợp với nhóm tuổi và lĩnh vực cần đào tạo. Sử 
dụng lao động theo nhóm tuổi hợp lý, phù hợp với thể 
trạng, năng lực sẽ phát huy tối đa NSLĐ tiềm năng của 
họ. Biến đổi cơ cấu dân số theo hướng già hóa vừa là 
cơ hội, vừa là thách thức để thúc đẩy tăng trưởng, tạo 
tích lũy cho nền kinh tế.

Như vậy, thông qua nghiên cứu này, đã mô phỏng 
được bức tranh về quá trình biến đổi cơ cấu dân số 
theo tuổi và thay đổi NSLĐ như thế nào với giả định là 
các yếu tố khác tác động đến tăng NSLĐ là không đổi. 
Nếu như không có bất cứ hoạt động nào làm thay đổi 
NSLĐ, thì quá trình biến đổi cơ cấu dân số theo nhóm 
tuổi sẽ dẫn đến những tác động tiêu cực trong dài hạn 
và chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế.

Dù kết quả là mới, nhưng nghiên cứu này cũng 
không tránh khỏi một số hạn chế nhất định như: nghiên 
cứu mới chỉ ước lượng NSLĐ trung bình của nhóm 
tuổi cho toàn bộ lao động mà chưa tính đến các yếu 
tố chuyên môn kỹ thuật (trình độ nghề, lĩnh vực đào 
tạo...), giới tính, khu vực... của người lao động;  thiếu 
số liệu tính toán cho mô hình này. Mặt khác, nghiên 

cứu mới ước lượng NSLĐ chung các loại lao động 
trong các loại doanh nghiệp mà chưa chi tiết được theo 
ngành, hình thức sở hữu…
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Dẫn nhập

Tốc độ đô thị hóa nhanh chóng của Việt Nam trong hơn 
hai thập kỷ qua đã làm mạnh lên dòng di cư từ nông thôn 
ra đô thị, trong đó có dòng di cư của người lao động từ các 
vùng nông thôn ra hai đô thị lớn của đất nước. Kèm theo 
dòng di cư này là hàng loạt vấn đề xã hội nảy sinh trong 
đời sống đô thị và ngay với chính người nhập cư, nổi bật là 
vấn đề hòa nhập của người di cư vào đời sống đô thị. 

Một số nghiên cứu ở Việt Nam thời gian qua cũng đã 
đề cập đến vấn đề hòa nhập xã hội của người di cư, có 
thể kể đến như là: nghiên cứu về các vấn đề xã hội, vấn 
đề quản lý di dân và xây dựng các mô hình dịch vụ cho 
người di cư lao động ở các đô thị của Đặng Nguyên Anh 
(1999), Lê Bạch Dương và Nguyễn Thanh Liêm (2011), 
Trần Xuân Cầu (2007); nghiên cứu về sự tham gia xã hội 
của lao động nhập cư nghèo của Phạm Văn Quyết và Trần 
Văn Kham (2015)… Nhìn chung, các nghiên cứu gần đây 
của Việt Nam đã nhìn nhận vấn đề lao động nhập cư tại 
các đô thị ở nhiều góc độ: vai trò của hoạt động này đối 
với sự phát triển xã hội, các vấn đề xã hội, các vấn đề quản 
lý, các chính sách, các dịch vụ xã hội cần cho người di cư. 
Bài viết này tập trung phân tích sâu về vấn đề hòa nhập xã 
hội dưới góc nhìn của mạng lưới xã hội ở lao động nhập 
cư nghèo, một vấn đề dường như còn thiếu vắng trong các 
nghiên cứu đã có, với mong muốn cung cấp những chứng 
cứ khoa học cho các chính sách thúc đẩy quá trình hoà 
nhập của lao động nhập cư nghèo ở môi trường sống mới.

Hòa nhập xã hội của lao động nhập cư nghèo tại các đô thị Việt Nam: 
phân tích từ góc độ mạng lưới xã hội

Phạm Văn Quyết*, Trần Văn Kham
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
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Trong nhiều nghiên cứu về hòa nhập xã hội, mạng lưới xã hội luôn được xem xét như một thành tố nhiều 
ý nghĩa và không thể thiếu. Để xem xét hòa nhập xã hội của nhóm lao động nhập cư nghèo tại các đô thị 
Việt Nam hiện nay, nghiên cứu đã tiến hành phân tích nhằm làm rõ việc sử dụng các mô hình mạng lưới 
xã hội của nhóm lao động này trong một số lĩnh vực hoạt động sống cơ bản, như tìm kiếm việc làm, sinh 
hoạt giao tiếp hàng ngày, giải quyết các khó khăn gặp phải và trong các hoạt động khi có thời gian nhàn 
rỗi. Kết quả nghiên cứu thực nghiệm về việc sử dụng các kiểu mạng lưới xã hội cho thấy những khó khăn, 
trở ngại mà nhóm lao động nhập cư nghèo gặp phải trong quá trình hòa nhập vào cuộc sống mới tại các 
đô thị Việt Nam hiện nay.

Từ khóa: hòa nhập xã hội, lao động nhập cư nghèo, mạng lưới xã hội.
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Social inclusion of the poor migrant 
workers in Vietnamese urbans: a social 

network based analysis
                                 

Summary

In recent researches on social inclusion, the 
factor of social network is significant and 
being included in almost researches. On 
looking and analyzing the social inclusion of 
the poor migrant workers in the urbans in 
contemporary life of Vietnam, this research 
analyzed the ways in which the migrants 
applied the social networks in their life 
experiences such as looking for job, daily 
communication, in their problem solving, 
and free activities. Findings from the 
experiment on social network usage showed 
that there were existences of barriers for the 
migrants on their inclusion into the new life 
in Vietnamese urbans contemporarily.
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Nghiên cứu được phân tích trên quan điểm lý thuyết 
về hoà nhập xã hội trong những nghiên cứu về di cư, 
tạo dựng các mô hình trợ giúp xã hội cho những đối 
tượng yếu thế trong quá trình hòa nhập xã hội. Hoà 
nhập xã hội là một chủ đích xã hội mà ở đó mọi cá 
nhân được tham gia vào các hoạt động chung của xã 
hội, được thể hiện vai trò, tiếng nói và sự ảnh hưởng 
của cá nhân, cũng như phát huy được cái chung của xã 
hội [1]. Hòa nhập xã hội của nhóm lao động nhập cư 
không những giúp đảm bảo về quyền sống, cư trú và 
sự bình đẳng xã hội, mà còn tạo các điều kiện thuận lợi 
cho sinh kế và sự phát triển của họ, hướng đến duy trì 
ổn định đời sống đô thị và trật tự xã hội. 

Theo hướng tiếp cận đa chiều, hoà nhập xã hội như 
một định hướng nghiên cứu nhằm tạo dựng sự phát 
triển bền vững của xã hội, không chỉ được nhìn ở góc 
độ hòa nhập về kinh tế như thu nhập, việc làm mà còn 
cả ở các chiều cạnh khác như sự tham gia xã hội, mạng 
lưới xã hội (vốn xã hội) và các dịch vụ xã hội… Vì thế, 
nghiên cứu đánh giá về hòa nhập xã hội của lao động 
nhập cư nghèo không thể không đề cập đến mạng lưới 
xã hội của họ trong đời sống tại các đô thị. Mạng lưới 
xã hội là một chiều cạnh không thể thiếu trong các 
nghiên cứu đánh giá về hòa nhập xã hội [2, 3]. 

Nhiều tác giả khi nghiên cứu về vốn xã hội đã đề 
cập đến mạng lưới xã hội: Bourdieu cho rằng, vốn xã 
hội là tập hợp những nguồn lực thực tế gắn liền với 
việc nắm giữ một mạng lưới bền vững gồm các mối 
quan hệ quen biết và thừa nhận lẫn nhau [4]; Kollmair 
M và St Gamper (2002) xác định, “vốn xã hội được sử 
dụng như mạng lưới và sự kết nối… và khả năng hợp 
tác giữa các thành viên trong các nhóm chính thức” 
[5]. Theo đó, khi nói về mạng lưới xã hội là đề cập đến 
vốn xã hội, đồng thời cũng là sự tương tác và quan hệ 
xã hội giữa các cá nhân. Trong nghiên cứu này, mạng 
lưới xã hội được xem xét như tập hợp các mối quan hệ 
xã hội do con người tạo nên và duy trì trong cuộc sống 
của mình. Nó gồm tập hợp các quan hệ từ quan hệ gia 
đình, họ hàng, bạn bè đến các quan hệ trong tổ chức, 
đoàn thể, hiệp hội… Lê Ngọc Hùng (2008) đã chia ra 3 
mô hình mạng lưới xã hội: mô hình kiểu truyền thống 
đặc trưng bởi các quan hệ gia đình, họ tộc, người thân 
quen; mô hình kiểu hiện đại đặc trưng với mối quan 
hệ chức năng của cá nhân trong tổ chức và thiết chế 
chính thức; mô hình kiểu hỗn hợp là sự kết hợp của 2 
mô trình trên [4]. 

Lao động nhập cư nghèo là nhóm người lao động di 
cư từ nông thôn ra đô thị với động cơ chủ yếu là “kiếm 

sống”. Sự nghèo khó của họ được xác định một cách 
tương đối so với nhóm lao động nhập cư nói chung. 
Đặc trưng cơ bản của họ là lao động giản đơn, không 
tay nghề hoặc mới học nghề, thu nhập thấp, hầu hết 
không hộ khẩu ở thành phố, thiếu các điều kiện về sinh 
hoạt, nhà ở, tiện nghi và các dịch vụ xã hội; họ hoàn 
toàn xa lạ với tâm lý, lối sống, văn hóa và cách ứng xử 
ở đô thị… Trong đời sống cộng đồng cư dân đô thị, họ 
trở nên dễ bị tổn thương. Đó cũng chính là cơ sở tạo 
nên những điểm đặc trưng trong mạng lưới xã hội của 
họ, ảnh hưởng rất nhiều đến quá trình hòa nhập xã hội 
của họ với môi trường sống và làm việc tại các đô thị. 

Cơ sở dữ liệu thực nghiệm chủ yếu cho phân tích 
các vấn đề liên quan trong nghiên cứu là kết quả điều 
tra hơn 1.000 lao động nghèo nhập cư vào Hà Nội và 
TP Hồ Chí Minh trong thời gian gần đây. Đây cũng 
là một phần của đề tài nghiên cứu do Nafosted tài trợ 
“Các quan điểm lý thuyết về hòa nhập xã hội và hòa 
nhập xã hội của nhóm lao động nghèo nhập cư vào các 
đô thị nước ta trong quá trình công nghiệp hóa và hiện 
đại hóa” do Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân 
văn, Đại học Quốc gia Hà Nội chủ trì thực hiện giai 
đoạn 2014-2015. 

Bảng 1: một số đặc trưng cơ bản của mẫu điều tra định lượng

Kết quả nghiên cứu

Mạng lưới xã hội trong tìm kiếm việc làm

Việc làm, tìm kiếm việc làm và thu nhập luôn đóng 
vai trò đặc biệt quan trọng đối với lao động nhập cư 
nghèo tại các đô thị. Đó là những yếu tố đầu tiên, đồng 
thời cũng là những thước đo không thể thiếu trong các 
nghiên cứu về hòa nhập xã hội của bất kỳ nhóm lao 
động di cư nào. Trong nghiên cứu về mạng lưới tìm 
kiếm việc làm của sinh viên trong thời kỳ đổi mới, Lê 
Ngọc Hùng (2003) đã cho rằng, do sinh viên có ý thức 
trong việc phát triển vốn con người, tức là học tập để 
có tri thức, năng lực chuyên môn nghề nghiệp đồng 
thời phát triển vốn xã hội, nên họ có xu hướng sử dụng 
mạng lưới xã hội kiểu hỗn hợp để tìm kiếm việc làm 
[6]. Khác với nhóm sinh viên, nhóm lao động nhập 
cư nghèo tại các đô thị ít chú ý đến phát triển vốn con 

Các đặc trưng Hà Nội TP Hồ Chí Minh Chung
Số lượng người được khảo sát (người) 644 398 1.042

Giới tính (%)
Nam 45,7 38,8 51,4
Nữ 54,3 61,2 48,6

Tình trạng hôn nhân 
(%)

Chưa vợ/chồng 47,3 16,0 35,7
Có vợ/chồng 51,2 77,3 60,8
Ly hôn/ly thân 0,6 4,8 2,2
Goá 0,9 1,9 1,3

Độ tuổi trung bình 30,35 36,68 32,79
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người và vốn xã hội hạn chế nên mô hình mạng lưới xã 
hội trong tìm kiếm việc làm của họ, nghiêng hẳn về mô 
hình truyền thống (xem bảng 2).

Bảng 2: các mối quan hệ giúp cho người nhập cư nghèo tìm được việc làm 
hiện tại

TT Các mối quan hệ Tỷ lệ %

1  Tự tìm kiếm 67,3

2  Anh em, họ hàng, người thân 19,4

3  Người cùng làng quê 8,5

4  Người cùng làm, cùng trọ 3,6

5  Phương tiện truyền thông: đài, báo, ti vi… 2,6

6  Trung tâm giới thiệu việc làm 2,1

7  Chủ nhà thuê trọ 1,2

8  Người dân sở tại 1,2

9  Người môi giới việc làm 1,0

10  Chính quyền và các đoàn thể địa phương sở tại 0,2

11  Người khác 0,2

Nếu khảo sát hướng đến việc làm của lao động nhập 
cư ở thời điểm họ mới di cư đến thành phố thì chắc 
chắn khả năng tự tìm kiếm việc làm sẽ thấp hơn nhiều. 
Tuy nhiên, sau thời gian đầu bỡ ngỡ khi mới chuyển 
đến thành phố, phần đông lao động nhập cư đã đổi 
việc, sau khi cố gắng tự tìm cho mình một công việc 
phù hợp hơn. Mặc dù khảo sát của chúng tôi chỉ nhằm 
đến số lao động nhập cư trong khoảng thời gian gần 
đây, song nghiên cứu đã cho thấy, trung bình mỗi lao 
động nhập cư nghèo cũng đã có ít nhất 1,1 lần chuyển 
công việc. Vì vậy, theo số liệu ở bảng 2, số đông lao 
động nhập cư nghèo đã hướng tới phương án tự tìm 
kiếm việc làm. Không phụ thuộc vào điều đó, các số 
liệu trên đã cho thấy số lao động nhập cư sử dụng 
mạng lưới xã hội kiểu hiện đại như qua trung tâm giới 
thiệu việc làm, qua chính quyền đoàn thể địa phương 
và ngay cả với các phương tiện truyền thông như báo 
chí là rất ít (chỉ chiếm gần 5% số người trả lời). Phần 
lớn các công việc mà lao động nhập cư hiện đang làm 
được tìm kiếm bởi chính bản thân họ với sự giúp đỡ 
của anh em, họ hàng, người thân, người cùng làng quê, 
chủ nhà ở và người cùng làm, cùng trọ... 

Như vậy, với nhóm lao động nghèo nhập cư vào 
các thành phố Việt Nam hiện nay, về cơ bản họ chỉ 
sử dụng mạng lưới xã hội kiểu truyền thống trong tìm 
kiếm việc làm mà rất ít sử dụng mạng lưới xã hội kiểu 
hiện đại. Bên cạnh những hạn chế do đặc trưng của 
nhóm thì với việc chỉ sử dụng các mối quan hệ hạn 
hẹp trong mạng lưới xã hội kiểu truyền thống, người 

lao động nhập cư nghèo khó có thể tìm kiếm được việc 
làm có thu nhập tốt. Có thể nói từ góc độ lao động, việc 
làm, đây là một trở ngại lớn cho quá trình hòa nhập của 
họ vào cuộc sống đô thị hiện đại.

Mạng lưới xã hội trong giao tiếp thăm hỏi hàng 
ngày

Sử dụng mạng lưới xã hội trong quan hệ giao tiếp 
hàng ngày cũng là một chỉ báo quan trọng cho đánh giá 
mức độ hòa nhập cộng đồng của lao động nhập cư. Nó 
cho thấy mức độ tham gia vào các mối quan hệ xã hội 
thường nhật, cụ thể của các cá nhân và nhóm. Chính 
các mối quan hệ đó chỉ ra rằng, cá nhân, nhóm đó đã 
“xâm nhập” và được “tiếp nhận” từ cộng đồng đó ở 
mức nào. Trong nghiên cứu này, chúng tôi xác định 
mức độ sử dụng các mối quan hệ cụ thể của lao động 
nhập cư qua việc thường xuyên thăm viếng (đi thăm 
và được thăm) các cá nhân, các tổ chức trong đời sống 
đô thị. Các mối quan hệ cụ thể/các biến số đó được 
đo lường bởi thang Likert 4 mức độ, trong đó mức độ 
1 tương ứng với mức không bao giờ đi thăm và được 
thăm (mối quan hệ gần như bằng 0) và mức độ 4 tương 
ứng với mức thăm viếng thường xuyên nhất (mối quan 
hệ là tốt nhất). Kết quả nghiên cứu được tính bằng giá 
trị trung bình chung các ý kiến của lao động nhập cư 
nghèo về mức độ thường xuyên thăm viếng ở nhóm 
lao động này được thể hiện tại bảng 3.

Bảng 3: mức độ thường xuyên đi thăm hỏi và được thăm hỏi của lao động 
nhập cư

TT  Các mối quan hệ
Giá trị trung bình chung

Đi thăm Được thăm

1 Người cùng xóm trọ 2,98 2,95

2 Người cùng làm 2,76 2,69

3 Người cùng làng quê 2,49 2,48

4 Bạn bè thân quen ở thành phố 2,48 2,45

5 Người họ hàng ở thành phố 2,39 2,37

6 Người dân sở tại 2,19 2,15

7 Đoàn thể địa phương 1,78 1,87

8 Đại diện chính quyền sở tại 1,77 1,85

Từ giá trị trung bình chung trong bảng 3, chúng ta 
thấy, lao động nhập cư nghèo đi thăm những người 
cùng xóm trọ thường xuyên hơn, tiếp đó là người cùng 
làm, người cùng làng quê, bạn bè ở thành phố… trong 
khi, mức độ đi thăm đại diện chính quyền địa phương, 
hay các tổ chức đoàn thể gần như ở mức không bao 
giờ. Tương tự, đối với việc được thăm hỏi, người cùng 
xóm trọ cũng có xu hướng thăm người lao động nhập 
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cư nghèo ở mức thường xuyên nhất. Nhóm đối tượng 
người cùng làm, người cùng quê, bạn bè thân quen, 
họ hàng cũng đến thăm người nhập cư ở mức thường 
xuyên ít hơn. Trong khi nhóm đại diện chính quyền sở 
tại, đoàn thể địa phương cũng rất hiếm khi đến thăm 
người lao động nhập cư. Việc đi thăm có xu hướng 
tích cực hơn so với việc được thăm ở hầu hết các biến 
số, trừ các biến số liên quan đến đại diện chính quyền 
sở tại. 

Như vậy, ở góc độ giao tiếp hàng ngày, mối quan 
hệ của lao động nhập cư nghèo với những người cùng 
xóm trọ, cùng làm việc, cùng quê… ở mức độ khả 
quan nhất, còn ở mức độ yếu nhất là mối quan hệ giữa 
lao động nhập cư nghèo với đại diện chính quyền địa 
phương hay các tổ chức đoàn thể. 

Thực hiện phân tích nhân tố, các biến số trên được 
chia thành 2 nhóm nhân tố: nhóm thứ nhất gồm các 
biến số theo thứ tự từ 1 đến 6 gắn với các quan hệ cá 
nhân, bạn bè, thân quen, họ hàng và có thể tạm coi là 
mạng lưới xã hội kiểu truyền thống; nhóm thứ 2 gồm 
các biến số thứ 7 và thứ 8 gắn với các quan hệ có tính 
thiết chế, có thể coi là mạng lưới xã hội kiểu hiện đại. 
Giá trị trung bình chung của mức độ đi thăm và được 
thăm ở nhóm thứ nhất lần lượt là 2,53 và 2,51, ở nhóm 
thứ 2 là 1,77 và 1,86 cho thấy tính trội hơn của mạng 
lưới xã hội kiểu truyền thống trong quan hệ giao tiếp 
hàng ngày của nhóm lao động này. Trong khi đó, mạng 
lưới xã hội kiểu truyền thống thường hướng người 
nhập cư đến lối sống co cụm, ít hòa nhập, còn mạng 
lưới xã hội kiểu hiện đại lại có khả năng trợ giúp nhiều 
hơn cho sự hội nhập của họ.

Kết quả giá trị trung bình chung của từng nhóm 
nhân tố cũng cho thấy, đại diện chính quyền, đoàn thể 
địa phương rất ít khi thăm hỏi người nhập cư và ngược 
lại người nhập cư thích thăm hỏi bạn bè là những 
người nhập cư khác hơn. Đây chính là một nhân tố có 
thể tạo rào cản lớn đối với quá trình hoà nhập của lao 
động nhập cư nghèo vào các hoạt động, các mối quan 
hệ chung của đời sống ở đô thị.

Mạng lưới xã hội cho sự nhờ cậy, giúp đỡ khi gặp 
khó khăn

Nhiều nghiên cứu về di cư đã chỉ ra rằng, người di 
cư trong quá trình hòa nhập vào môi trường sống mới 
thường gặp những khó khăn nhất định ở nhiều khía 
cạnh cả trong đời sống vật chất lẫn tinh thần… Với 
những khó khăn như vậy, họ sẽ dựa vào ai, mối quan 
hệ nào trong mạng lưới xã hội hiện có để giải quyết. 

Khi người nhập cư nhờ cậy vào mối quan hệ nào đó để 
giải quyết các khó khăn thì rõ ràng đó là mối quan hệ 
chặt chẽ, được tin cậy. Đặng Nguyên Anh (1998) trong 
nghiên cứu về vai trò của mạng lưới xã hội đối với quá 
trình di cư đã chỉ ra rằng, có tới hơn 75,0% số người di 
cư được khảo sát cho biết, họ có họ hàng, người thân, 
bạn bè sinh sống tại nơi chuyển đến và những người 
thân đó là những đầu mối của thông tin và nguồn hỗ trợ 
kinh tế - xã hội đối với người di cư [7]. 

Trong nghiên cứu này, chúng tôi cố gắng chỉ ra 
những mối quan hệ xã hội cụ thể mà người lao động 
nhập cư nghèo đã và đang dựa vào để nhờ cậy. Các 
mối quan hệ/các biến số từ khía cạnh này được đề cập 
từ những khía cạnh tự cá nhân (tự thân) người nhập 
cư thực hiện, đến việc nhờ cậy mối quan hệ với người 
thân, chính quyền, đoàn thể địa phương. Các biến số 
này cũng được đo lường qua thang đo Likert 4 mức 
độ, trong đó mức 1 tương ứng với không bao giờ thực 
hiện và mức 4 rất thường xuyên thực hiện. Theo đó, 
nếu giá trị trung bình của các ý kiến càng lớn gần đến 
4 thì mức độ nhờ cậy các mối quan hệ đó càng thường 
xuyên hơn.

Kết quả khảo sát các cách thức giải quyết những 
khó khăn mà người di cư gặp phải trong môi trường 
sống mới được thể hiện qua bảng 4 về giá trị trung bình 
của các ý kiến theo 4 mức độ của thang đo.
Bảng 4: các mối quan hệ được lao động nhập cư nghèo nhờ cậy khi gặp khó khăn

TT Các mối quan hệ cần nhờ cậy Giá trị 
trung bình

1 Cố gắng tự giải quyết (tự thân) 3,70

2 Nhờ sự giúp đỡ của người cùng làm, cùng trọ 2,45

3 Gọi điện nhờ cậy người thân/bạn bè đang sống ở quê 2,32

4 Nhờ sự giúp đỡ của người thân đang sống ở thành 
phố 2,20

5 Nhờ sự giúp đỡ của người cùng làng quê 2,10

6 Nhờ sự giúp đỡ của người dân sở tại 1,95

7 Nhờ sự giúp đỡ của chính quyền nơi đang sinh sống 1,76

8 Nhờ sự giúp đỡ của đoàn thể/cơ quan ở nơi sống/
làm việc 1,77

9 Đối tượng khác 1,50

Kết quả thu được cho thấy, cách thức mà lao động 
nhập cư giải quyết những khó khăn gặp phải trong 
cuộc sống theo hướng tự giải quyết là chính (ở mức rất 
thường xuyên thực hiện), tiếp đó là trông cậy vào các 
mối quan hệ với những người bạn cùng làm việc và 
cùng trong xóm trọ, sau nữa là mối quan hệ với người 
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thân, bạn bè ở quê hoặc cùng quê song hiện đang sống 
ở thành phố, rồi mới nhờ đến mối quan hệ với chính 
quyền, đoàn thể địa phương, cơ quan đang làm việc. 
Đa phần các đánh giá về việc nhờ cậy sự giúp đỡ của 
mối quan hệ với chính quyền địa phương, với các tổ 
chức đoàn thể ở mức rất thấp, dường như gần với giá 
trị rất hiếm hoặc không bao giờ.

Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy xu hướng lao 
động nhập cư nghèo trông cậy và tin tưởng vào các 
mối quan hệ với nhóm xã hội là người thân, họ hàng, 
bạn bè, đồng hương hay cùng là lao động nhập cư, 
hoặc chủ yếu tự bản thân mình trong việc giải quyết 
những vấn đề khó khăn của cuộc sống nhiều hơn việc 
nhờ cậy và tin tưởng vào chính quyền, tổ chức đoàn 
thể địa phương hoặc cơ quan nơi làm việc. Như vậy, 
mạng lưới xã hội mà lao động nhập cư nghèo sử dụng 
và nhờ cậy để giải quyết khó khăn gặp phải cũng trội 
hơn so với mô hình theo kiểu truyền thống. 

Những kết quả phân tích các biến số của chỉ báo 
này không chỉ cho chúng ta thêm bằng chứng để khẳng 
định về những hạn hẹp trong mạng lưới xã hội của 
người nhập cư, mà còn cho thấy sự nhờ cậy, niềm tin 
vào các mối quan hệ có tính “chính thức” như với 
chính quyền, đoàn thể ở địa phương nơi sinh sống, làm 
việc là thấp, thậm chí là rất thấp. Thiếu đi sự ủng hộ và 
giúp đỡ này càng làm cho cuộc mưu sinh của lao động 
nhập cư nghèo ở thành phố và quá trình hòa nhập cộng 
đồng của họ thêm nhiều khó khăn, trở ngại. 

Sử dụng mạng lưới xã hội trong thời gian nhàn 
rỗi

Để đánh giá về hòa nhập xã hội của lao động nhập 
cư, bên cạnh việc phân tích mạng lưới xã hội mà lao 
động nhập cư sử dụng trong tìm kiếm việc làm, trong 
đời sống giao tiếp hàng ngày và trong việc giải quyết 
các khó khăn gặp phải sẽ trở nên đầy đủ và chặt chẽ 
hơn khi phân tích chỉ báo về việc sử dụng mạng lưới 
xã hội của họ trong thời gian nhàn rỗi. Sự tham gia của 
lao động nhập cư nghèo vào các quan hệ xã hội trong 
thời gian nhàn rỗi được thể hiên qua 8 mối quan hệ cụ 
thể và các mô hình giải trí. Tương tự như nghiên cứu 
với các chỉ báo đã phân tích, 8 biến số này cũng được 
đo lường theo thang đo Likert 4 mức độ, tương ứng 
với mức ý nghĩa từ không bao giờ (mức độ 1) đến rất 
thường xuyên (mức độ 4). Điều đó có nghĩa là, giá trị 
trung bình của biến số nào càng gần mức độ 4 thì quan 
hệ của lao động nhập cư trong trường hợp đó càng 
mạnh hơn.

Bảng 5: mạng lưới xã hội được người nhập cư nghèo sử dụng trong thời gian rỗi

TT Các mối quan hệ/mô hình giải trí 

Giá trị trung bình
Theo các 
quan hệ 
cụ thể

Theo 
nhóm các 
quan hệ

1 Ngủ, nghỉ ngơi (quan hệ tự thân) 3,61

2,83
2 Tán gẫu với bạn bè 2,87
3 Về quê với gia đình, người thân 2,80
4 Thăm bạn bè, người thân tại thành phố 2,63
5 Tập trung nấu nướng ăn uống, nhậu 2,22
6 Xem ti vi 3,24

2,467 Đọc sách báo 2,60
8 Ra quán Internet 1,56

Số liệu từ bảng 5 cho thấy, người lao động nhập 
cư nghèo thường làm khi có thời gian rảnh rỗi là ngủ, 
nghỉ ngơi và xem tivi. Hoạt động trong một số quan 
hệ ít thường xuyên hơn là về quê với người thân, tán 
gẫu với bạn bè, thăm bạn bè, người thân, đọc sách báo. 
Các hoạt động như tập trung nấu ăn, nhậu, đi thăm 
phố xá, đi lễ, đi cà phê, quán xá được người di cư thực 
hiện ở mức thỉnh thoảng. Hoạt động ra quán Internet 
được người di cư đánh giá ở mức thấp nhất. Có thể 
thấy, những hoạt động trong các quan hệ mà người dân 
thành phố thường thực hiện trong thời gian rảnh rỗi, 
thì người nhập cư rất ít thực hiện. Kết quả trên không 
những cho chúng ta thấy tính cá nhân, co cụm khép kín 
trong nhóm nhỏ của các quan hệ ở người nhập cư trong 
thời gian rỗi, mà còn nói lên được phần nào về sự hạn 
hẹp, nghèo nàn trong đời sống tinh thần của lao động 
nhập cư nghèo. 

Tiến hành phân tích nhân tố, các quan hệ cụ thể 
trên được chia thành 2 nhóm nhân tố: nhóm thứ nhất 
là hoạt động theo thứ tự từ 1 đến 5, gắn với hoạt động 
trong các quan hệ cá nhân, bạn bè, thân quen và có thể 
xem là mạng lưới xã hội kiểu truyền thống và nhóm 
thứ 2 gồm hoạt động thứ 6 đến thứ 8 gắn với hoạt động 
trong các quan hệ với phương tiện truyền thông, có 
tính thiết chế, có thể coi là mạng lưới xã hội kiểu hiện 
đại. Giá trị trung bình chung ở nhóm thứ nhất là 2,83 
và ở nhóm thứ 2 là 2,46 cho thấy, với hoạt động trong 
thời gian nhàn rỗi, mạng lưới xã hội kiểu hiện đại đã 
được nhóm lao động này sử dụng, song mạng lưới kiểu 
truyền thống vẫn có xu hướng được sử dụng trội hơn.

Kết luận và khuyến nghị

Kết luận

Nghiên cứu về quá trình hòa nhập xã hội của lao 
động nhập cư nghèo vào đời sống đô thị Việt Nam hiện 
nay qua khảo sát và phân tích mạng lưới xã hội của họ 
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trong đời sống đô thị tại 2 thành phố Hà Nội và Hồ Chí 
Minh, chúng ta có thể đưa ra một số nhận định chủ yếu 
sau:

Trong tìm kiếm việc làm ở môi trường sống mới, 
lao động nhập cư nghèo đã sử dụng nhiều mối quan hệ 
xã hội, song chủ yếu vẫn là tự thân hoặc dựa vào các 
mối quan hệ với anh em, họ hàng, người thân quen, rất 
ít khi dựa vào các thiết chế chính thức. Khác với các 
nhóm xã hội khác, về cơ bản họ chỉ sử dụng mạng lưới 
xã hội kiểu truyền thống và rất ít sử dụng mạng lưới xã 
hội kiểu hiện đại. Do vậy, họ khó có cơ hội tìm kiếm 
được việc làm có thu nhập tốt hơn để có thể hòa nhập 
vào cuộc sống đô thị hiện đại.

Trong quan hệ giao tiếp hàng ngày, một yếu tố quan 
trọng trong hòa nhập cộng đồng, lao động nhập cư 
nghèo cũng thường sử dụng mạng lưới xã hội bị bó 
hẹp trong các quan hệ với người thân quen và nhất là 
với những người cùng hoàn cảnh; họ dường như không 
giao tiếp hoặc hạn chế các giao tiếp với các cơ quan 
chính quyền, đoàn thể địa phương nơi sinh sống. Mạng 
lưới xã hội kiểu hiện đại dường như ít được chú ý trong 
lĩnh vực này. 

Trong quá trình hòa nhập vào môi trường sống mới, 
khi gặp các khó khăn, lao động nhập cư nghèo cũng 
chỉ hướng đến mạng lưới xã hội kiểu truyền thống, 
rất ít khi tìm đến, hoặc nhờ cậy mạng lưới xã hội của 
các mối quan hệ có tính thiết chế, mà có thể trợ giúp 
cho họ một cách hiệu quả hơn trong giải quyết các khó 
khăn, trở ngại của quá trình hòa nhập.

Ngay với các hoạt động giải trí trong thời gian nhàn 
rỗi, lao động nhập cư nghèo cũng thường lựa chọn các 
hoạt động trong mạng lưới xã hội của các mối quan 
hệ với những người đồng cảnh; mạng lưới xã hội kiểu 
hiện đại cũng đã được quan tâm ít nhiều, song dường 
như chỉ giới hạn trong mối quan hệ với các phương 
tiện truyền thông. 

Sử dụng mạng lưới xã hội là một phần của quá trình 
hòa nhập, việc thường xuyên sử dụng mạng lưới xã 
hội kiểu truyền thống trong hầu hết các hoạt động, các 
quan hệ xã hội ở môi trường sống mới cho thấy lao 
động nhập cư nghèo còn gặp rất nhiều khó khăn, trở 
ngại trong quá trình hòa nhập, ổn định cưộc sống tại 
các đô thị lớn.

Khuyến nghị

Từ những kết luận trên, nghiên cứu đưa ra một số 
khuyến nghị về các chính sách nhằm thúc đẩy quá 
trình hòa nhập của người lao động di cư nghèo ở các 
đô thị trên một số khía cạnh: tạo dựng mạng lưới dịch 
vụ xã hội cung cấp thông tin việc làm, trợ giúp xã hội - 
pháp lý cho người di cư từ cộng đồng địa phương, lồng 
ghép vào các mô hình/trung tâm công tác xã hội hiện 
đang được triển khai từ Đề án 32 - phát triển công tác 
xã hội ở Việt Nam. Đồng thời, lồng ghép các chủ đề trợ 
giúp người di cư nghèo ở các đô thị lớn trong các mô 
hình dịch vụ công tác xã hội; thiết lập các mô hình trợ 
giúp cá nhân/nhóm, đặc biệt với xu hướng người di cư 
co cụm theo mạng lưới cá nhân, việc có được các mô 
hình trợ giúp nhóm, đồng đẳng ở chính các cộng đồng 
người di cư sinh sống là xu hướng bền vững trong việc 
trợ giúp và hướng đến thúc đẩy hòa nhập xã hội cho 
nhóm đối tượng này hiện nay. 
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Đặt vấn đề

Quan hệ dân tộc xuyên quốc gia vốn xuất hiện từ lâu 
đời trong lịch sử, biểu hiện ở hầu hết các lĩnh vực, từ 
nguồn gốc lịch sử tộc người, hoạt động kinh tế, sinh hoạt 
xã hội, giao lưu văn hóa... đến tôn giáo, tín ngưỡng. Trong 
bối cảnh toàn cầu hóa, sự gia tăng các mối quan hệ ấy 
không chỉ ở phạm vi hai quốc gia có chung biên giới, mà 
còn vươn tới nhiều quốc gia khác có người đồng tộc, đồng 
tôn giáo.

Miền núi phía Bắc nước ta bao gồm Đông Bắc, Tây 
Bắc, kể cả tây Thanh Hóa, Nghệ An, có đường biên giới 
chung với Trung Quốc và Lào, với hơn 30 dân tộc thiểu số 
sinh sống mà hầu hết có nguồn gốc từ Trung Quốc và Lào 
di cư đến Việt Nam. Do nhiều dân tộc ở bên kia biên giới 
có dân số đông gấp nhiều lần so với người đồng tộc của 
họ ở Việt Nam, nên không tránh khỏi việc qua lại biên giới 
trong hoạt động kinh tế, văn hóa... giữa các dân tộc. 

Đến nay, vùng miền núi phía Bắc, nhất là các tỉnh biên 
giới vẫn luôn là phên dậu vững chắc của Tổ quốc, đóng 
vai trò chiến lược về an ninh, quốc phòng, trong việc bảo 
vệ chủ quyền quốc gia, chống âm mưu xâm nhập, gây bạo 
loạn lật đổ. Tuy nhiên, trong bối cảnh hội nhập, các thế lực 
thù địch vẫn không từ bỏ âm mưu lợi dụng các mối quan 
hệ dân tộc nơi đây để gây cản trở phát triển kinh tế - xã hội, 
chia rẽ đoàn kết dân tộc, tập hợp lực lượng chống phá sự 
nghiệp cách mạng của nước ta.

Quan hệ dân tộc xuyên quốc gia của một số tộc người vùng miền núi phía Bắc: 
thực trạng và tác động
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Viện Dân tộc học, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam
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Hầu hết các dân tộc ở miền núi phía Bắc nước ta đã có quan hệ lâu đời với người đồng tộc hoặc khác tộc 
ở quốc gia khác có chung và không chung đường biên giới. Trong bối cảnh hiện nay, mối quan hệ ấy được 
tăng cường hơn trên các hoạt động kinh tế, sinh hoạt xã hội, giao lưu văn hóa..., đem lại nguồn thu nhập 
đáng kể cho hộ gia đình, làm thay đổi cơ cấu kinh tế, giúp bảo tồn văn hóa tộc người... Tuy nhiên, bên cạnh 
những tác động tích cực cũng có không ít ảnh hưởng tiêu cực đến ổn định xã hội, an ninh quốc phòng tại 
địa phương, nhất là các quan hệ hôn nhân không đăng ký, buôn bán ma túy, phụ nữ và trẻ em, di cư tự 
do qua biên giới. 

Từ khóa: miền núi phía Bắc, quan hệ dân tộc xuyên quốc gia.
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Cross border relationship of some ethnic groups
in Vietnam’s Northern 

Moutainous region: current state and impact
                                 

Summary

Most ethnic groups in Northern Moutainous 
region of Vietnam have a longstanding 
relationship with many similar or different 
ethnic groups in other countries which share 
or do not share the border. In globalization 
context, that relationship has been 
strengthened in all the fields of economics, 
social activities, culture... It not only brings 
the benefits like making income, changing 
economic structure, conserving culture... but 
also affects negatively the social stability and 
national security, especially unregistered 
marriage, illegal drug trade, child and 
woman trafficking, free trans-border 
migration.

Keywords: cross border relationship of some 
ethnic groups, Northern mountainous region.
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Với đặc điểm và tính chất quan trọng như đã trình 
bày ở trên, nghiên cứu quan hệ dân tộc ở miền núi phía 
Bắc luôn được các nhà khoa học quan tâm. Có thể kể 
một số công trình do các nhà nghiên cứu thuộc Viện 
Dân tộc học, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam 
thực hiện, như: Một số suy nghĩ về lãnh thổ tộc người 
và các âm mưu chính trị của bọn dân tộc chủ nghĩa 
Sôvanh trên vấn đề biên giới quốc gia (Nguyễn Nam 
Tiến, 1978) [1]; Nguồn gốc lịch sử tộc người vùng biên 
giới phía Bắc Việt Nam (Nguyễn Chí Huyên, Hoàng 
Hoa Toàn và Lương Văn Bảo, 2000) [2]; Quan hệ dân 
tộc ở vùng biên giới Việt - Lào (Lý Hành Sơn, 2008) 
[3]; Một số vấn đề cơ bản về dân tộc dưới tác động của 
sự phát triển vùng biên giới Việt - Trung (Nghiên cứu 
về người Hà Nhì ở một làng của tỉnh Lào Cai và một 
làng thuộc châu Hồng Hà, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc) 
(Vương Xuân Tình, 2011) [4]; Một số vấn đề cơ bản 
về kinh tế - xã hội ở các vùng biên giới Việt Nam (Bùi 
Xuân Đính, 2013) [5]; Nghiên cứu dân tộc Hmông ở 
vùng biên giới Lào - Việt (Phạm Quang Hoan, 2011) 
[6]; Quan hệ dân tộc xuyên quốc gia của một số tộc 
người vùng miền núi phía Bắc (Lý Hành Sơn, Trần Thị 
Mai Lan, 2015) [7]... 

Từ những nghiên cứu đã thực hiện, bài viết này đề 
cập khái quát về thực trạng và tác động từ quan hệ dân 
tộc xuyên quốc gia của một số tộc người vùng miền núi 
phía Bắc. Trong đó, việc phân tích các vấn đề được 
tiếp cận từ góc nhìn dân tộc học; trên cơ sở quán triệt 
tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng ta về 
dân tộc và quan hệ dân tộc; với phương pháp chủ đạo 
là điền dã dân tộc học tại nơi sinh sống của người dân 
để thu thập tư liệu, tài liệu qua phỏng vấn sâu, thảo 
luận nhóm...; kết hợp kế thừa những thành quả nghiên 
cứu của các nhà khoa học đi trước. Địa bàn nghiên cứu 
tập trung vào một số huyện thuộc các tỉnh Cao Bằng, 
Điện Biên, Lào Cai..., với các tộc người được chọn 
nghiên cứu là Nùng, Thái, Hmông, Hà Nhì...

Về khái niệm, trong bài viết này, quan hệ dân tộc 
được hiểu là các mối tương tác dưới nhiều hình thức và 
cách thức với những chiều cạnh, mục đích và xu hướng 
khác nhau, diễn ra trong nội bộ mỗi tộc người và giữa 
các tộc người, thể hiện trên các lĩnh vực đời sống xã 
hội tộc người và quốc gia như kinh tế, chính trị, xã hội, 
văn hóa, tín ngưỡng, tôn giáo, môi trường...; quan hệ 
dân tộc xuyên quốc gia là các mối quan hệ của một 
tộc người với người đồng tộc hoặc khác tộc ở quốc gia 
khác có chung hoặc không chung đường biên giới.

Thực trạng quan hệ dân tộc xuyên quốc gia của 
một số tộc người vùng miền núi phía Bắc

Quan hệ trong hoạt động kinh tế

Trong quan hệ kinh tế xuyên quốc gia tại các tỉnh 
được khảo sát, vấn đề diễn ra thường xuyên đối với 
hầu hết các dân tộc ở cả hai vùng biên giới Việt - Lào, 
Việt - Trung là hoạt động thương mại - trao đổi, buôn 
bán hàng hóa tại các chợ ở hai bên đường biên giới, 
nhất là việc buôn bán lưu động tại các thôn/bản ở Lào; 
xuất hiện tư thương người dân tộc thiểu số liên kết 
với tư thương người Kinh thu gom hàng hóa và buôn 
bán xuyên quốc gia các mặt hàng nông sản, sản vật 
tự nhiên... Bên cạnh đó, hình thành mạng lưới người 
Hmông thu mua gia súc ở Lào mang về Việt Nam 
bán. Chẳng hạn, chỉ riêng xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn 
(Nghệ An) vào năm 2006-2007 có 10 người Hmông 
chuyên sang Lào mua trâu bò về bán cho tư thương 
người Việt [3]; điền dã vào cuối năm 2013 cho thấy, có 
tới 8 người Hmông ở hai bản Nậm Là và Nậm San (xã 
Mường Nhé, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên) vẫn 
hay sang Lào mua trâu, bò, dê... mang về Việt Nam 
bán lấy lãi [7]...

Vấn đề nổi lên ở biên giới Việt - Trung là người 
Tày, Nùng, Hà Nhì... sang Trung Quốc làm thuê. Qua 
kết quả điền dã, chỉ 6 tháng đầu năm 2013, tổng số 
người Hmông và Hà Nhì ở tỉnh Điện Biên vượt biên 
đi làm thuê dài ngày tại Trung Quốc đã là 36 trường 
hợp, chưa kể số người sáng đi qua đường biên làm thuê 
đến tối lại về nhà; tại tỉnh Lào Cai, từ tháng 1.2013 
đến tháng 3.2014, chỉ hai xã Si Ma Cai (huyện Si Ma 
Cai) và Tả Gia Khâu (huyện Mường Khương) có 1.150 
người các dân tộc Hmông, Nùng, Giáy... sang Trung 
Quốc làm thuê; ở tỉnh Cao Bằng, từ 2010 đến tháng 
9.2012 có 2.755 lượt người vượt biên trái phép sang 
Trung Quốc làm thuê, từ tháng 10.2011 đến tháng 
10.2013 đã có hơn 8.308 lượt công dân, trong đó 5.629 
lượt là công dân ở khu vực biên giới của tỉnh này vượt 
biên trái phép sang Trung Quốc làm thuê, trong số này 
có khoảng 1/4 số lượt ở lại Trung Quốc làm thuê dài 
ngày, 3/4 số lượt người đi về trong ngày [8].

Ngoài đi làm thuê, vấn để nổi cộm tại biên giới Việt 
- Trung còn thể hiện ở một bộ phận người dân các dân 
tộc tham gia gánh vác hàng thuê qua đường biên giới, 
mai mối công việc làm ăn... làm gia tăng buôn lậu hàng 
hóa, tăng số lượng người qua lại biên giới trái phép. 
Vấn đề ở biên giới Việt - Lào là việc người dân Việt 
Nam sang mượn hoặc thuê đất bên Lào để sản xuất, 
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làm dịch vụ, trồng cây thuốc phiện... 

Bên cạnh đó, các hoạt động kinh tế truyền thống 
xuyên quốc gia vẫn gia tăng, như trao đổi cây trồng 
và vật nuôi, học hỏi kinh nghiệm làm ăn, trợ giúp sản 
xuất, tiêu thụ sản phẩm... giữa các hộ kết nghĩa anh 
em, có họ hàng. Đặc biệt, hoạt động trồng trọt xuyên 
quốc gia đang phát triển ở nhiều nơi thuộc các tỉnh 
Cao Bằng, Lạng Sơn... mà điển hình là ở vùng biên 
giới Việt - Trung thuộc các huyện Mường Khương, 
Bảo Thắng (Lào Cai) - nơi người Hmông và Dao 
“trồng thuê” chuối, dứa trên đất của mình để bán cho 
người Trung Quốc [9]. 

Quan hệ trong lĩnh vực xã hội 

Kết quả nghiên cứu cho thấy, hầu hết các dân tộc 
vùng miền núi phía Bắc có đồng tộc ở bên kia biên giới 
đều duy trì các mối quan hệ họ hàng, láng giềng. Với 
một số dân tộc như người Nùng ở huyện Hà Quảng 
(Cao Bằng), người Thái ở huyện Điện Biên (Điện 
Biên) hoặc Mường Lát (Thanh Hóa)... các quan hệ ấy 
đã diễn ra rất lâu đời. Đặc biệt, quan hệ họ hàng đồng 
tộc ở người Hmông còn vượt ra ngoài phạm vi cư trú 
và xuyên quốc gia: từ Cao Bằng, Hà Giang, Lào Cai, 
Lai Châu, Điện Biên... đến Nghệ An - nơi có người 
Hmông đều có các mối quan hệ với đồng tộc ở bên 
kia biên giới. Nhờ tập quán di cư và quan hệ dòng tộc, 
người Hmông ở các vùng miền và các nước đã tạo 
được mạng lưới liên hệ, trao đổi thông tin với nhau từ 
vùng này đến vùng khác, từ Việt Nam tới Lào, Trung 
Quốc, Thái Lan... Các dân tộc như: Tày (Cao Bằng, 
Lạng Sơn), Hà Nhì (Điện Biên, Lai Châu)... đều có 
quan hệ đồng tộc xuyên biên giới, nhất là các quan hệ 
họ hàng, thông gia trên cơ sở các cuộc hôn nhân. 

Việc gia tăng hôn nhân xuyên quốc gia là yếu tố 
trọng tâm để thiết lập, duy trì quan hệ họ hàng, đồng 
tộc ở các dân tộc. Theo báo cáo của cơ quan chức năng, 
tỉnh Cao Bằng từ 1990 đến 2009 có hơn 1.230 phụ nữ 
(chủ yếu là người Tày và Nùng) lấy chồng ở Trung 
Quốc, từ 2010 đến tháng 9.2013 có hơn 200 trường 
hợp [10]; đến năm 2011, chỉ riêng các huyện biên giới 
tỉnh Lạng Sơn có trên 3.000 người kết hôn xuyên quốc 
gia, hầu hết là phụ nữ Nùng hoặc Tày ở Việt Nam sang 
Trung Quốc lấy chồng; còn ở tỉnh Điện Biên, chỉ trong 
năm 2010, việc kết hôn qua biên giới của người Thái 
có tới 71 trường hợp. Đối với người Hmông, tại hai 
bản Nậm Là, Nậm San thuộc xã Mường Nhé (Mường 
Nhé, Điện Biên) có 10 cặp; bản Pu Lau, xã Mường Nhà 
(huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) có 2 cặp; bản Bua 

Hin, xã Mường Hung (Sông Mã, Sơn La) có 7 cặp; bản 
Kéo Hượn, xã Pù Nhi (Mường Lát, Thanh Hoá) có 13 
cặp; bản Trường Sơn, xã Nậm Cắn (Kỳ Sơn, Nghệ An) 
có 8 cặp; riêng xã Đoọc Mạy (Kỳ Sơn, Nghệ An) có ít 
nhất 50 trường hợp lấy vợ là người Hmông ở Lào và 
khoảng trên 100 người từ xã này đi lấy chồng là người 
Hmông ở Lào [3].

Quan hệ trong lĩnh vực văn hóa 

Nghiên cứu tại các địa bàn thuộc các tỉnh Cao Bằng, 
Điện Biên và Lào Cai cho thấy, các mối quan hệ văn 
hóa xuyên quốc gia vẫn đang diễn ra ở cả hai vùng 
biên giới Việt - Trung, Việt - Lào đối với hầu hết các 
dân tộc, đặc biệt là các dân tộc Nùng, Thái, Hmông, 
Hà Nhì, Lô Lô... Trong đó, việc qua lại đường biên 
giới để viếng thăm, tham dự các nghi lễ của gia đình, 
dòng họ và các lễ hội cộng đồng... đã diễn ra từ lâu đời, 
nay càng có điều kiện mở rộng thêm không chỉ do có 
sự thuận lợi về hạ tầng giao thông và thông tin truyền 
thông, mà còn do sự gia tăng các cuộc hôn nhân xuyên 
quốc gia, kết nghĩa anh em và các mối liên kết trong 
làm ăn...

Song, vấn đề đặt ra là gần đây, người dân các dân 
tộc vùng miền núi phía Bắc đều ưa thích các sản phẩm 
văn hóa được cải tiến bằng công nghệ mới của đồng 
tộc phía bên kia biên giới, như đồ mặc, đồ trang sức, 
băng đĩa phim ảnh hoặc ca nhạc. Đặc biệt, hầu hết các 
băng đĩa ấy đều phát bằng tiếng dân tộc với đủ loại 
nội dung cũng như chủ đề không được bất kỳ cơ quan 
chức năng nào của nước ta kiểm soát, được sản xuất tại 
Trung Quốc, Mỹ, Thái Lan và nhiều nước khác. Chưa 
kể tình trạng lớp trẻ nhiều tộc người thiểu số hiện nay 
còn tải các bài hát, nhạc, phim... bằng tiếng dân tộc về 
điện thoại thông qua bạn bè, internet... [4]. Với sự mai 
một các lễ hội, dân ca dân vũ truyền thống của hầu 
hết các dân tộc ở phía Việt Nam thì khó tránh khỏi sự 
tiếp nhận văn hóa ngoại lai từ bên ngoài. Song, vấn đề 
là âm mưu của nước ngoài trong chiến lược biên giới 
mềm đối với các dân tộc vùng miền núi phía Bắc trong 
bối cảnh nền văn hóa quốc gia/chính thống của Việt 
Nam vẫn chưa thâm nhập ổn định trong đời sống của 
đồng bào dân tộc thiểu số, ý thức quốc gia Việt Nam 
vẫn chưa hoàn toàn phổ biến đối với người dân các dân 
tộc nơi đây.

Quan hệ liên quan đến an ninh, quốc phòng

Đây chính là những mối quan hệ phát sinh từ vấn 
đề di cư tự do đến vùng biên giới Việt - Lào và vượt 
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qua đường biên của các nhóm cộng đồng tộc người. 
Chẳng hạn, ở huyện Mường Nhé (Điện Biên), năm 
2007 đã có 92/124 bản của huyện là dân di cư đến. 
Cả 11 xã của huyện này ở thời điểm đó đều có dân 
di cư kéo đến, chủ yếu là người Hmông. Việc người 
Hmông di cư đến Mường Nhé liên quan tới đạo Tin 
lành và tin đồn về “Vương quốc Hmông”. Tại Sơn La, 
cũng có nhiều người Hmông trong 7 xã thuộc huyện 
Sông Mã và nhiều xã thuộc các huyện Sốp Cộp, Thuận 
Châu, Mộc Châu di cư sang Lào. Riêng Nghệ An, từ 
năm 1999 đến 2010, các huyện biên giới đã có 1.211 
hộ, 5.631 nhân khẩu các dân tộc thiểu số, chủ yếu là 
người Hmông, phần lớn di cư tự do sang Lào, số ít đi 
vào phía Nam. Ví dụ, ở huyện Quế Phong trước đây, 
dân tộc Hmông chỉ sống ở xã Tri Lễ, nhưng từ năm 
1995 đến tháng 3.2011 đã có 169 hộ, 933 nhân khẩu 
người Hmông ở đây di cư sang Lào, và chỉ trong 2 năm 
2009-2010, chính quyền Lào đã trao trả cho huyện này 
115 hộ với 946 nhân khẩu người Hmông [11]. Trong 
khi đó, ở vùng miền núi này đang gia tăng các mối 
quan hệ tôn giáo xuyên quốc gia. Với người Hmông, 
những gia đình cùng họ tộc không theo Tin lành, theo 
phong tục truyền thống, họ vẫn thường xuyên tụ tập tại 
nhà trưởng họ ở bên này hay bên kia biên giới để làm 
một số nghi lễ. Song, có sự phức tạp trong quan hệ dân 
tộc ở những người Hmông theo Tin lành, do tạo ra di 
cư tự phát, gây chia rẽ trong nội bộ cộng đồng người 
Hmông và mâu thuẫn với nhiều dân tộc khác ở hai bên 
biên giới; và đặc biệt là đang tiềm ẩn sự bùng phát tà 
đạo Dương Văn Mình. Chưa kể, những vấn đề khác, 
như người dân xâm canh qua biên giới, xuất cảnh trái 
phép gia tăng ở nơi này nơi kia, nhất là tệ nạn buôn 
bán ma túy ở vùng biên giới Việt - Lào, buôn bán hàng 
lậu và phụ nữ, trẻ em tại vùng biên giới Việt - Trung. 
Các vấn đề ấy tuy khác biệt giữa vùng biên giới Việt 
- Trung và Việt - Lào, giữa các dân tộc và giữa các 
địa phương..., song đều có những tác động đến hoạt 
động sản xuất, đời sống xã hội của người dân các tộc 
người, và đến sự ổn định chính trị - xã hội, an ninh 
quốc phòng ở các vùng này và của quốc gia.

Tác động của quan hệ dân tộc xuyên quốc gia đến 
phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng ở 
vùng miền núi phía Bắc và những vấn đề đặt ra

Tác động tích cực 

Quan hệ dân tộc xuyên quốc gia dựa trên cơ chế thị 
trường hiện đang tạo ra nhiều quan hệ mới trong hoạt 
động kinh tế như: thương mại, tín dụng, thuê mướn lao 

động... Đây là những yếu tố mới làm thay đổi tư duy 
sinh kế cổ truyền ở hầu hết các dân tộc vùng miền núi 
phía Bắc, tạo ra nhu cầu sản xuất hàng hóa, kích thích 
phát triển các dịch vụ. Ở những nơi có cơ hội buôn bán 
thì người dân đã biết kết hợp mở các dịch vụ, phát triển 
nghề thủ công gia đình, thu gom hàng hóa... Trên cơ 
sở quan hệ đồng tộc xuyên quốc gia, nhiều tư thương 
của các dân tộc tại chỗ đang tăng cường buôn bán qua 
đường biên giới. Nhờ các quan hệ đó, người dân còn 
chủ động trong việc hưởng dụng các chính sách phát 
triển của Nhà nước, nhất là chủ động vay vốn để sản 
xuất hoặc trả chi phí qua lại đường biên giới để tìm 
kiếm việc làm...

Quan hệ dân tộc xuyên quốc gia không chỉ góp phần 
tạo ra thu nhập mới, mà còn giúp người dân thay đổi cơ 
cấu sản xuất, chuyển đổi giống cây trồng, vật nuôi có 
giá trị hàng hóa, tăng cơ hội tiêu thụ sản phẩm... Kết 
quả nghiên cứu tại các tỉnh Cao Bằng, Điện Biên, Lào 
Cai đã chỉ ra rằng, nhiều gia đình ở phía Việt Nam có 
điều kiện mở rộng quan hệ xuyên quốc gia đều khá giả 
hơn, nhất là bộ phận người Hmông, Tày, Nùng, Hà Nhì 
ở những nơi có chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp sang 
trồng chuối, dứa, thảo quả, mía đường, trồng dâu nuôi 
tằm... để bán sang Trung Quốc. 

Sự mở rộng các mối quan hệ kinh tế xuyên quốc 
gia cũng làm tăng tần suất qua lại đường biên giới của 
người dân các dân tộc với nhiều mục đích như: thăm 
thân, trợ giúp sản xuất, kiếm việc làm, buôn bán... Điều 
này khiến cho mạng lưới xã hội của họ phong phú hơn. 
Đồng thời, đem lại cho các dân tộc ở vùng này có sự 
hòa hợp hơn về đời sống vật chất, sử dụng song ngữ 
và đa ngữ, tạo cơ hội để những người đồng tộc và khác 
tộc ở hai bên biên giới mở rộng giao lưu văn hóa, phát 
huy tình đoàn kết hữu nghị vốn có, cùng tham gia bảo 
vệ đường biên, giữ gìn tài sản và an ninh biên giới.

Tác động tiêu cực

Từ kết quả nghiên cứu điền dã và qua một số công 
trình nghiên cứu cho thấy, người dân một số địa phương 
ở phía Việt Nam, nhất là vùng biên giới Việt - Trung, 
đôi khi ít chú trọng phát triển từ nội lực mà phụ thuộc 
vào các dân tộc và doanh nghiệp phía bên kia biên giới 
về giống cây trồng, vật nuôi, thị trường tiêu thụ sản 
phẩm, kể cả thu nhập từ việc làm thuê. Tình trạng một 
bộ phận nhỏ người dân phía Việt Nam không chú trọng 
phát triển kinh tế cho gia đình mà phụ thuộc vào các 
khoản thu nhập bấp bênh từ hoạt động kinh tế xuyên 
quốc gia, thậm chí bị lợi dụng buôn bán hàng lậu, buôn 
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bán ma túy, phụ nữ và trẻ em [5]... là thực trạng đáng 
lo ngại. Hoặc như, sự hấp dẫn về đất sản xuất ở Lào; 
đời sống kinh tế, văn hóa, việc làm... ở Trung Quốc, đã 
làm gia tăng một bộ phận người dân các dân tộc thiểu 
số từ Việt Nam sang Lào thuê đất làm ăn hoặc di cư tự 
do sang đó sinh sống, đặc biệt là ngày càng nhiều phụ 
nữ Việt Nam sang Trung Quốc lấy chồng không đăng 
ký kết hôn. Những vấn đề này đang gây phức tạp cho 
an ninh quốc gia, nhất là trong việc quản lý nhân khẩu, 
hộ khẩu và quản lý các mối quan hệ dân tộc ngày càng 
phát triển ở đây. 

Tình trạng xâm nhập nhiều sản phẩm văn hóa ngoại 
lai từ bên kia biên giới cũng tác động tiêu cực đến việc 
giữ gìn bản sắc văn hóa tộc người và văn hóa quốc gia 
nước ta, ảnh hưởng tới nhận thức của người dân đối 
với chính sách của Đảng ta về bảo tồn và phát huy các 
giá trị văn hóa truyền thống. Chưa kể, các phần tử và 
các tổ chức chống đối ở trong và ngoài nước luôn tìm 
mọi cách khai thác triệt để các mối quan hệ dân tộc 
xuyên quốc gia của các dân tộc nhằm phá hoại khối 
đoàn kết, gây bất ổn định xã hội, nhất là việc tuyên 
truyền xây dựng “Vương quốc Hmông”.

Những vấn đề đặt ra

Qua phân tích kết quả nghiên cứu về quan hệ dân 
tộc xuyên quốc gia của một số tộc người vùng miền 
núi phía Bắc, có thể thấy rõ một số vấn đề cần giải 
quyết như sau:

Thứ nhất, tình trạng gia tăng các mối quan hệ dân 
tộc xuyên quốc gia của các tộc người ở miền núi phía 
Bắc đang diễn ra theo nhiều chiều hướng phức tạp, 
nảy sinh nhiều vần đề cần được giải quyết. Tuy nhiên, 
chính quyền và các cơ quan chức năng ở địa phương 
và cơ sở vẫn tỏ ra thụ động, đặc biệt là chưa có giải 
pháp thu hút và gắn kết các quan hệ này với hoạt động 
kinh tế phù hợp với điều kiện của địa phương để tạo 
thêm nguồn thu cho người dân.

Thứ hai, ý thức quốc gia chủ yếu được xây dựng 
thông qua giáo dục và tuyên truyền, song việc làm này 
còn hạn chế. Trong khi đó, đang hiện hữu nguy cơ suy 
giảm ý thức quốc gia ở một bộ phận người dân, do 
quan hệ dân tộc xuyên quốc gia trong hoàn cảnh người 
đồng tộc ở nước ngoài không chỉ đông đúc mà còn có 
cuộc sống tốt hơn phía Việt Nam.

Thứ ba, vấn đề phụ thuộc ít nhiều vào thị trường 
buôn bán, lao động, việc làm và các dịch vụ văn hóa 
ở bên kia biên giới, đặc biệt là từ phía Trung Quốc 

của một số tộc người, chẳng hạn như Nùng, Hà Nhì, 
Hmông... đã khiến cho không ít người dân duy trì, 
thậm chí tăng cường hơn ý thức hướng về phía bên kia 
biên giới.

Thứ tư, tại biên giới, các mối quan hệ được quản lý 
khá tốt bởi lực lượng biên phòng và chính quyền, đoàn 
thể địa phương, nhưng ngược lại, ở nội địa, việc nắm 
bắt tình hình lại chưa tốt, chưa theo kịp sự gia tăng 
quan hệ giữa các dân tộc ở địa phương, nhất là quan 
hệ giữa các tổ chức, thân tộc, đồng tộc xuyên quốc gia.

Thứ năm, năng lực của đội ngũ cán bộ cấp thôn/bản 
còn hạn chế, gặp nhiều khó khăn trong việc phát triển. 
Hiện nay, lương cán bộ thôn/bản còn ít, trình độ học 
vấn thấp, chưa qua đào tạo, bồi dưỡng về kiến thức làm 
kinh tế, thậm chí chưa thạo tiếng Việt, chưa kể đến địa 
bàn xã miền núi rộng lớn, thôn/bản cách xa trụ sở xã, 
đường sá đi lại khó khăn.

Kết luận và một số kiến nghị, giải pháp

Kết luận

Từ lâu đời, các dân tộc ở miền núi phía Bắc có 
những mối quan hệ xuyên quốc gia với những người 
đồng tộc và khác tộc, diễn ra hầu khắp các lĩnh vực, từ 
tình cảm họ hàng, láng giềng, hôn nhân... đến các hoạt 
động kinh tế, giao lưu văn hóa, thực hành tín ngưỡng, 
tôn giáo. Các quan hệ ấy đã góp phần đáng kể cho việc 
tăng thu nhập của hộ gia đình, làm thay đổi cơ cấu kinh 
tế, thu hút vốn đầu tư nước ngoài, qua đó, có đóng góp 
nhất định cho sự phát triển một số lĩnh vực kinh tế - xã 
hội của vùng. Đồng thời, mang lại cho các dân tộc ở 
những quốc gia khác nhau sự gắn bó tình cảm thân tộc 
và đồng tộc, duy trì sự đa dạng văn hóa, tăng cường 
mạng lưới liên kết với nhau... Tuy nhiên, quan hệ dân 
tộc xuyên quốc gia của các dân tộc thiểu số nơi đây 
cũng làm nảy sinh nhiều vấn đề phức tạp. Đó là tình 
trạng kinh tế của nhiều gia đình các dân tộc phụ thuộc 
vào đồng tộc hoặc doanh nhân ở Trung Quốc; vấn đề 
di cư tự do qua biên giới, thuê đất làm ăn, buôn bán sản 
vật tự nhiên và ma túy... ở vùng biên giới Việt - Lào; 
gia tăng số người qua lại biên giới để làm thuê, buôn 
hàng lậu, buôn bán phụ nữ và trẻ em ở vùng biên giới 
Việt - Trung. Đặc biệt là sự cấu kết của các phần tử ở 
trong nước với đồng tộc tại nước ngoài để mưu toan 
thành lập “Vương quốc Hmông”.

Kiến nghị, giải pháp

(i) Tạo điều kiện tốt hơn nữa cho các dân tộc phát 
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triển sâu rộng các quan hệ kinh tế ở nội vùng và xuyên 
quốc gia, phát huy các quan hệ truyền thống tốt đẹp, 
kiên quyết đấu tranh với các quan hệ gây ảnh hưởng 
tiêu cực đến an ninh quốc gia. Đổi mới chính sách 
nhằm nâng cao dần các cơ sở hạ tầng, phát triển sản 
xuất hàng hóa, tiêu thụ sản phẩm...; có chính sách thu 
hút đầu tư xây dựng các khu công nghiệp, tạo việc làm 
tại một số tỉnh; cho con em các dân tộc học hết phổ 
thông, được đào tạo nghề nghiệp tại các trường nghề...

(ii) Tăng cường và mở rộng hơn nữa các hoạt động 
giao lưu văn hóa quốc gia nhằm nâng cao ý thức quốc 
gia cho mọi người dân, đồng thời, chú trọng bảo tồn 
và phát huy, thậm chí khôi phục có chọn lọc những 
đặc điểm văn hóa, tín ngưỡng tốt đẹp của mỗi dân tộc 
miền núi phía Bắc. Tăng cường chất lượng giáo dục 
phổ thông và thông tin truyền thông; đẩy mạnh hiệu 
quả hoạt động của các trung tâm và nhà văn hóa; đổi 
mới chính sách đối với việc bảo tồn và phát huy các giá 
trị văn hóa tộc người.

(iii) Nâng cao trình độ cán bộ cấp thôn/bản để có 
đủ năng lực chỉ đạo người dân phát triển kinh tế, giảm 
dần chênh lệch giàu nghèo... Có chính sách đặc thù bồi 
dưỡng nâng cao kiến thức về phát triển kinh tế cho các 
trưởng thôn/bản là người dân tộc thiểu số ở những nơi 
vùng sâu, vùng xa, vùng cao biên giới.

(iv) Phát huy hơn nữa vai trò những người có uy tín 
ở cộng đồng dân cư, các tôn giáo và các tổ chức xã hội 
tham gia quản lý các mối quan hệ dân tộc. Đổi mới và 
thực hiện tốt Chỉ thị 06/2008/CT-TTg của Thủ tướng 
Chính phủ về phát huy vai trò của những người có uy 
tín trong đồng bào các dân tộc thiểu số trong sự nghiệp 
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

(v) Giải quyết vấn đề quan hệ dân tộc xuyên quốc 
gia hiện nay không chỉ bó hẹp ở phạm vi địa phương 
mà phải gắn kết giữa các vùng miền của cả nước và 
đặt trong đối sánh với những tác động từ nước ngoài. 
Phát huy mọi nguồn lực cho phát triển; tận dụng tối đa 
những lợi thế của vùng, của các dân tộc và những tác 
động tích cực từ chính sách của các nước láng giềng; 
đặc biệt, cần có một chiến lược xây dựng vùng biên 
giới Việt Nam, trong đó trọng tâm là phát triển kinh 
tế - xã hội, nâng cao đời sống và ý thức quốc gia - dân 
tộc cho người dân ở khu vực biên giới.
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Mở đầu	

Hình thành từ một lịch sử khẩn hoang lập ấp đặc thù khởi 
nguồn từ thế kỷ XII, vùng đất Nam Bộ có một cấu hình điền địa 
hết sức khác biệt so với nông thôn Bắc Bộ lẫn Trung Bộ. Đây 
là vùng đất đã bước vào hình thái kinh tế - xã hội của nền kinh 
tế thị trường từ rất sớm. Việc mở rộng canh tác lúa nước ở miền 
Tây Nam Bộ “được xúc tiến từ cuối thế kỷ XVIII không chỉ 
nhằm vào việc cung cấp lương thực cho nhu cầu tại chỗ, mà còn 
nhằm đáp ứng một thị trường nông sản đã mở cửa ra các vùng 
biển phía Đông và Đông Nam Á”, và nền sản xuất hàng hóa ở 
đây chính là “do những nhân tố thị trường thúc đẩy” [1].

Dựa trên nền tảng của nền kinh tế thị trường cũng như chế 
độ sở hữu tư nhân về ruộng đất, đã xuất hiện hiện tượng tích tụ 
ruộng đất ở vùng đất này trong vòng một vài thập niên vừa qua, 
mặc dù nhìn chung vùng đất này vẫn còn nằm trong bối cảnh 
của một nền kinh tế tiểu nông. Nội dung bài viết này sẽ đi vào 
khảo sát những đặc trưng của xu thế tích tụ ruộng đất xét dưới 
góc độ phân tích xã hội học về ứng xử kinh tế của nông hộ cũng 
như cấu trúc xã hội của nông thôn châu thổ sông Cửu Long, chủ 
yếu dựa trên kết quả của một cuộc điều tra hộ gia đình mà chúng 
tôi đã thực hiện vào tháng 9.2014 tại hai tỉnh Tiền Giang và An 
Giang. Hiện tượng tích tụ ruộng đất sẽ được khảo sát thông qua 
việc mua bán đất, mướn đất và quy mô canh tác của các nông 
hộ. 

Một số đặc điểm của mẫu điều tra

Đây là cuộc điều tra chọn mẫu hộ gia đình, tiến hành từ ngày 
22.9 đến ngày 4.10.2014 tại 6 xã điển hình cho 2 huyện trồng 
lúa thuộc tỉnh Tiền Giang (đại diện cho vùng thượng châu thổ, 
tức khu vực sông Tiền) và tỉnh An Giang (đại diện cho vùng hạ 

Xu thế tích tụ ruộng đất ở châu thổ sông Cửu Long
Trần Hữu Quang*, Phan Thanh Lời

Viện Khoa học Xã hội vùng Nam Bộ, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam
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Tích tụ ruộng đất là một hiện tượng thời sự đã được ghi nhận kể từ hơn một thập niên qua ở châu thổ sông 
Cửu Long. Bài viết nhận diện một số nét đặc trưng của xu thế này trong bối cảnh của một nền kinh tế tiểu 
nông xét dưới góc độ phân tích xã hội học về ứng xử kinh tế của nông hộ cũng như về cấu trúc xã hội của 
nông thôn vùng đất này. Kết quả nghiên cứu cung cấp thêm luận cứ khẳng định, tích tụ ruộng đất là một 
xu hướng khách quan, phù hợp với nền kinh tế nông nghiệp hàng hóa.

Từ khóa: châu thổ sông Cửu Long, tích tụ ruộng đất, ứng xử kinh tế của nông dân, xã hội học nông thôn.
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Summary

Cultivated land accumulation is a 
salient phenomenon that has been 
notified for more than a decade in the 
Mekong Delta of Vietnam. This paper 
is aimed at exploring and identifying 
some main characteristics of this 
trend in the context of a small-scale 
agricultural economy, in terms of 
a sociological approach to peasant 
household's economic behavior as well 
as the social structure of this region, 
based on results of a household survey 
carried out in September 2014 at six 
communes of Tiền Giang and An Giang 
provinces.
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châu thổ, tức khu vực bên kia sông Hậu)1. Trong tổng 
số 480 hộ điều tra (mỗi xã 80 hộ), có 371 hộ (77,3%) 
là nông hộ2 và 109 hộ (22,7%) là hộ phi nông nghiệp. 
Bài này chủ yếu tập trung vào những dữ kiện liên quan 
tới số nông hộ. 

Bảng 1 trình bày một số chỉ tiêu cơ bản của các 
nông hộ trong mẫu điều tra, trong đó có thể thấy không 
có sự khác biệt lớn giữa nông hộ ở Tiền Giang và An 
Giang, ngoại trừ quy mô ruộng đất canh tác bình quân 
mỗi hộ (có đất canh tác) ở Tiền Giang thấp hơn so với 
An Giang (1,08 ha so với 2,56 ha/hộ). Đại đa số các hộ 
ở An Giang đều trồng lúa 3 vụ, còn ở Tiền Giang thì 
ngoài lúa 3 vụ, khá đông hộ còn trồng hoa màu, nhất là 
dưa hấu, dưa leo, mướp, đậu bắp…

Bảng 1: một số chỉ tiêu cơ bản của các nông hộ điều tra vào tháng 9.2014

(Nguồn: kết quả cuộc điều tra tháng 9.2014)

Để có một tầm nhìn cấu trúc về các nông hộ, chúng 
tôi đã phân tổ các nông hộ theo phương pháp ngũ vị 
phân dựa trên thu nhập bình quân một nhân khẩu của 
mỗi hộ trong vòng 12 tháng (tính tới thời điểm điều 
tra). Kết quả xử lý đưa ra 5 nhóm có số hộ gần bằng 
nhau, từ nhóm 1 là nghèo nhất cho tới nhóm 5 là khá 
giả nhất trong mẫu điều tra. Sự chênh lệch về thu nhập 
giữa nhóm 5 so với nhóm 1 là 15,5 lần. 

1Trong cuộc điều tra này, mẫu điều tra được chọn theo phương pháp 
chọn mẫu phân tầng có chủ đích. Ở mỗi tỉnh Tiền Giang và An Giang, 
chọn một huyện điển hình cho vùng trồng lúa, đó là Cai Lậy và Châu 
Thành. Ở mỗi huyện, chọn 3 xã điển hình cho 3 mức khá, trung bình 
và nghèo về mặt kinh tế. Ở cấp xã, chọn một ấp điển hình cho xã. Và 
cuối cùng, ở cấp ấp, việc chọn mẫu các hộ khảo sát được tiến hành 
theo kỹ thuật chọn mẫu ngẫu nhiên cách quãng, dựa trên danh sách 
hộ trong ấp (sắp xếp tên họ theo thứ tự abc). Tổng cộng 6 xã được 
chọn là: Phú Cường, Phú Nhuận, Mỹ Thành Bắc (thuộc Cai Lậy, Tiền 
Giang) và Bình Hòa, Tân Phú, Vĩnh Nhuận (thuộc Châu Thành, An 
Giang). Tổng số hộ được điều tra là 480.
2Khái niệm “nông hộ” được hiểu là một hộ “có ít nhất một thành viên 
đang điều hành công việc sản xuất trên ruộng đất [mà nông hộ đang 
canh tác], hoặc có người chủ hộ hay người tạo thu nhập chính [trong 
hộ] đang lao động trong ngành nông nghiệp” (DIESA, 1984). Như 
vậy, trong khuôn khổ đề tài của chúng tôi, nông hộ bao gồm những 
hộ có canh tác ruộng đất dù nhiều hay ít (kể cả trường hợp ruộng đất 
mướn hoặc mượn), và những hộ không có ruộng đất nhưng chủ yếu đi 
làm mướn trong nông nghiệp.

Việc phân nhóm này không nhằm chủ đích phân 
định thành phần giai cấp, mà chỉ được coi như một 
công cụ giúp nhận diện một số xu hướng đặc trưng của 
những hộ khá giả so với những hộ trung bình và nghèo. 
Chẳng hạn, hộ thuộc nhóm 5 có trình độ học vấn bình 
quân cao hơn hết (khoảng lớp 7 so với khoảng lớp 4 
nơi các hộ nhóm 1); nhóm 5 và nhóm 4 là nhóm có chủ 
hộ là nam giới đông hơn so các nhóm 1, 2 và 3. Những 
hộ không có đất, chuyên đi làm mướn nông nghiệp, 
chủ yếu tập trung ở nhóm 1 và nhóm 2. Về diện tích 
đất canh tác, nhóm 5 có bình quân 3,74 ha/hộ, trong 
khi ở nhóm 1 chỉ có 0,53 ha/hộ (bảng 2).

Bảng 2: đặc điểm của các nông hộ trong 5 nhóm ngũ vị phân

(Nguồn: kết quả cuộc điều tra tháng 9.2014)

Kết quả và thảo luận

Chế độ sở hữu ruộng đất

Do có một lịch sử khai phá đặc thù nên đặc điểm 
nổi bật của chế độ sở hữu ruộng đất ở Nam Bộ là hình 
thái tư hữu chiếm địa vị thống soái hầu như trong suốt 
quá trình tiến hóa của vùng đất này cho đến nay.

Theo kết quả điều tra tháng 9.2014, tổng diện tích 
ruộng đất sở hữu3 của các nông hộ trong mẫu điều tra 
là 428,68 ha, tức bình quân 1,48 ha/hộ và 0,33 ha/nhân 
khẩu (tính trên tổng số 289 nông hộ có đất sở hữu). 

Tiền Giang An Giang Tổng cộng nông hộ
trong mẫu điều tra

Bình quân Bình quân Bình 
quân

Thấp 
nhất

Cao
nhất

Tổng số nông hộ 203 168 371

Số nhân khẩu mỗi hộ 4,17 4,64 4,38 1 10

Số người đang lao động của mỗi hộ 2,85 2,64 2,75 1 8

Diện tích đang canh tác của nông hộ (bao gồm 
cả đất sở hữu và đất mướn hoặc mượn) (ha) 1,08 2,56 1,68 0,08 34,00

Tổng thu nhập mỗi tháng bình quân nhân 
khẩu, 2014 (nghìn đồng) 1.752 2.140 1.938 90 20.167

Nhóm 1 
(nghèo 
nhất)

Nhóm
2

Nhóm
3

Nhóm
4

Nhóm 5 
(khá giả 

nhất)

Tổng
cộng

Tổng số nông hộ 73 75 74 75 74 371

Số nhân khẩu bình quân 1 hộ 4,40 4,23 4,72 4,25 4,32 4,38

Tuổi bình quân của chủ hộ 50,58 49,33 51,92 48,65 53,19 50,73

Học vấn bình quân của chủ hộ (số 
năm đi học) 3,80 4,59 5,63 5,87 7,01 5,38

Số người làm nghề nông bình quân 
mỗi hộ 1,97 2,00 1,93 2,08 1,93 1,98

Số người làm nghề phi nông nghiệp 
bình quân mỗi hộ 0,75 0,73 0,91 0,67 0,76 0,76

Số hộ không có đất, chuyên đi làm 
mướn nông nghiệp 31 18 7 3 - 59

Số hộ không có đất, chuyên chăn 
nuôi - 1 1 2 - 4

Số hộ có đất canh tác (kể cả đất sở 
hữu và/hoặc đất mướn hoặc mượn) 42 56 66 70 74 308

Tổng diện tích canh tác tính bình 
quân trên mỗi hộ có đất canh tác (ha) 0,53 0,71 1,30 1,34 3,74 1,68

Tổng thu nhập mỗi tháng bình quân 
nhân khẩu, năm 2014 (nghìn đồng) 333 774 1.342 2.139 5.149 1.938

                        
3Trong bài này, chúng tôi sử dụng những cụm từ như “sở hữu” hay 
“mua bán” ruộng đất cho thuận tiện và phù hợp với cách nói thông 
dụng của người dân địa phương hiện nay, chẳng hạn “ruộng đất 
có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp” (đất sở hữu), 
“chuyển nhượng quyền sử dụng đất” (bán đất), hay “nhận chuyển 
nhượng quyền sử dụng đất” (mua đất).
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Trong đó, nông hộ ở vùng hạ châu thổ có đất sở hữu 
tương đối nhiều hơn so với vùng thượng châu thổ: bình 
quân 2,34 ha/hộ ở An Giang so với 0,92 ha/hộ ở Tiền 
Giang. 

Nếu vào thuở khẩn hoang ban đầu, ruộng đất chủ 
yếu là do nông dân khai khẩn và tạo lập thì ngày nay 
ruộng đất của các thế hệ con cháu phần lớn đều do ông 
bà, cha mẹ để lại và/hoặc do mua lại. Trong số 289 
nông hộ có đất sở hữu, có 73,7% hộ có đất do ông bà, 
cha mẹ để lại (chiếm 44,5% trong tổng diện tích sở hữu 
của các nông hộ này), và 47,1% hộ có đất do mua lại 
(chiếm 51,5% diện tích), 1,4% hộ có đất do khai hoang, 
và 3,8% hộ có đất do nhà nước cấp4. Đáng chú ý là số 
hộ có đất mua tuy chiếm tỷ lệ thấp hơn so với số hộ có 
đất thừa kế từ ông bà, cha mẹ (47,1% so với 73,7%), 
nhưng tổng diện tích đất mua lại cao hơn so với tổng 
diện tích đất thừa kế. Điều này có nghĩa là một mặt, 
đất thừa kế có xu hướng ngày càng manh mún hơn do 
trải qua nhiều thế hệ; mặt khác, việc mua bán ruộng 
đất ngày càng thịnh hành trong sản xuất nông nghiệp ở 
vùng châu thổ này, như chúng ta sẽ thấy rõ hơn ở phần 
sau. Cũng đáng ghi nhận là riêng các hộ thuộc nhóm 5 
chiếm tới 43,4% trong tổng số đất thừa kế từ ông bà, 
cha mẹ và 66,8% trong tổng số đất mua lại trong mẫu 
điều tra. Đây là một dấu hiệu đầu tiên phản ánh xu thế 
tích tụ ruộng đất nơi các nông hộ thuộc nhóm 5.

Cách thức sử dụng ruộng đất

Kết quả cuộc điều tra cho thấy một bức tranh đa 
dạng và linh hoạt trong cách thức sử dụng ruộng đất 
của nông hộ ở châu thổ sông Cửu Long. Không phải ai 
có đất cũng đều canh tác hết diện tích của mình. 

Tính toàn bộ các hộ gia đình trong mẫu điều tra 
(480 hộ), có 18 hộ (3,8%) có đất nhưng không sử 
dụng, trong đó 12 hộ phi nông nghiệp có tổng cộng 
11,32 ha nhưng không canh tác mà cho mướn và 6 
nông hộ nghèo có đất (tổng diện tích là 1,70 ha) nhưng 
không trực tiếp canh tác mà cho mướn (2 hộ) hoặc cầm 
cố (3 hộ) rồi đi làm mướn nghề nông. Còn trong tổng 
số 371 nông hộ, có 13 hộ (3,5%) có đất nhưng cho 
mướn một phần hoặc toàn bộ đất của mình, và ngược 
lại có 23 hộ (6,2%) không có đất nhưng đi mướn đất 
để canh tác. Thực tế khảo sát cho thấy, có không ít 
trường hợp có đất nhưng chỉ làm một hay hai vụ hàng 

năm rồi cho người khác mướn một hai vụ, hoặc mướn 
đất rồi cho mướn lại5. Trong tổng diện tích đất sở hữu 
của các nông hộ (428,68 ha), có 12,36 ha (của 13 nông 
hộ) đang cho mướn, 0,7 ha (của 1 nông hộ) đang cho 
mượn, và 1,15 ha (của 4 nông hộ nghèo thuộc nhóm 1) 
đang cầm cố. 

Do cách thức sử dụng ruộng đất của các nông hộ 
hết sức đa dạng nên chúng tôi cho rằng, ngoài chỉ tiêu 
đất sở hữu, có một chỉ tiêu quan trọng hơn để đánh giá 
năng lực khai thác nông nghiệp của nông hộ, đó là đất 
đang canh tác. Trong tổng diện tích đất đang canh tác 
của các nông hộ (506,37 ha), có 98,96 ha (của 72 nông 
hộ) là đất mướn, 3,09 ha (của 2 nông hộ) là đất mượn, 
và 0,9 ha (của 2 nông hộ nhóm 3 và 4) là đất nhận cầm 
cố từ hai nông hộ khác. 

Quy mô canh tác của phần lớn nông hộ đều khá 
nhỏ: 78,2% chỉ có từ 2 ha trở xuống, tức là đa số vẫn 
còn nằm trong tình trạng tiểu nông. Trong số 308 nông 
hộ có đất canh tác, 34,7% có dưới 0,51 ha, 21,1% có 
0,51-1,00 ha, 22,4% có 1,01-2,00 ha, 9,1% có 2,01-
3,00 ha và 12,7% có trên 3,00 ha. Đa số các hộ có trên 
3 ha đều nằm trong nhóm 5. Theo chúng tôi, đây chính 
là những hộ có tiềm lực sản xuất nông nghiệp mạnh 
hơn, và trong thực tế thì đây cũng là những hộ đã và 
đang tích tụ ruộng đất trong thời gian qua, tuy mức độ 
tích tụ còn rất hạn chế.

Tiến trình mua bán ruộng đất

Việc mua bán ruộng đất là một trong những tiêu chí 
chính giúp lượng giá quá trình và mức độ tích tụ ruộng 
đất ở nông thôn. Tuy nhiên, do những hạn chế hiện nay 
về mặt luật lệ và chính sách liên quan tới quy chế sở 
hữu và quy chế hạn điền nên việc khảo sát về chuyện 
mua bán này không dễ dàng chút nào. Dù vậy, kết quả 
cuộc điều tra nông hộ của chúng tôi vào tháng 9.2014 
vẫn cung cấp được những số liệu khả tín để phân tích, 
tuy chưa thể đầy đủ, dựa trên những câu trả lời của 
chính các chủ hộ hoặc đại diện chủ hộ.

Kết quả xử lý cho biết, trong tổng diện tích đất mà 
các nông hộ đã mua lại (tức hiện thuộc đất sở hữu của 
họ) là 220,74 ha, chỉ có 7,8% (17,49 ha) mua trước 
năm 1986 (năm khởi sự thời kỳ đổi mới), 27,1% mua 
                        
5Vũ Trọng Khải từng nhận định như sau: “Đầu tư vốn để tích tụ ruộng 
đất rồi cho người khác thuê cũng là một hoạt động kinh doanh bình 
thường trong nền kinh tế thị trường, không bị luật pháp cấm. Tại sao 
người ta lại có thể đối xử khác nhau giữa hành vi tích tụ ruộng đất để 
cho thuê trong công nghiệp và nông nghiệp ?” (Vũ Trọng Khải, 2008, 
tr.58).

                        
4Tổng cộng tỷ lệ vượt quá 100% vì có một số hộ vừa có mảnh đất thừa 
kế từ ông bà, cha mẹ, vừa có mảnh đất do mua lại.
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trong thập niên 1986-1995, 29,5% trong thập niên 
1996-2005 và 35,5% trong giai đoạn 2006-2014. Tính 
chung, tổng cộng có 138 hộ có đất mua (chiếm 37,2% 
nông hộ), với tổng cộng là 216 mảnh đất - tức có nhiều 
hộ mua hơn một mảnh (biểu đồ 1). Xu hướng đáng chú 
ý là diện tích bình quân mỗi mảnh đất mua gia tăng dần 
theo thời gian, từ 0,58 ha/mảnh năm 1976-1985 lên tới 
1,35 ha/mảnh (tức hơn gấp đôi) năm 2006-2014.
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Biểu đồ 1: thời điểm mua ruộng đất của các nông hộ

(Nguồn: kết quả cuộc điều tra tháng 9.2014)

Phân theo ngũ vị phân, chúng ta có thể thấy rất rõ 
rằng nhóm 5 có nhiều hộ mua đất nhất (79,7% hộ so 
với 9,6% hộ ở nhóm 1). Số mảnh cũng như diện tích 
đất mua của nhóm 5 chiếm phần lớn nhất trong toàn 
bộ mẫu điều tra: 45,8% trong tổng số mảnh đất mua 
và 66,8% trong tổng diện tích đất mua. Tính theo thời 
gian, các hộ nhóm 5 cũng có xu hướng mua ruộng đất 
ngày càng nhiều hơn: 35,6 ha năm 1986-1995, 36,9 ha 
năm 1996-2005 và 62,57 ha năm 2006-2014 (bảng 3). 

Bảng 3: thời điểm mua ruộng đất của các nông hộ, phân theo ngũ vị phân

Ghi chú: DT: diện tích
 (Nguồn: kết quả cuộc điều tra tháng 9.2014)

Diện tích bình quân mỗi mảnh đất mua ở nhóm 5 
(1,49 ha/mảnh) cao hơn hẳn so với tất cả các nhóm 
khác. Như đã nêu trên, diện tích bình quân mỗi mảnh 
đất mua gia tăng dần theo thời gian, nhưng thực ra điều 
này chỉ đúng đối với các hộ thuộc nhóm 5 mà thôi: từ 
0,81 ha/mảnh năm 1976-1985 lên tới bình quân 1,90 
ha/mảnh năm 2006-2014. Có thể nói, những con số 
vừa nêu đã phản ánh khá rõ rệt xu thế tích tụ ruộng đất 
ở nông hộ thuộc nhóm 5.

Trong tổng diện tích đất mua trong mẫu điều tra, 
diện tích đất mua ở An Giang cao hơn so với Tiền 
Giang (65,8% so với 34,2%), diện tích bình quân mỗi 
mảnh đất mua cũng cao hơn (1,45 so với 0,64 ha/
mảnh). Tuy nhiên, xét về xu hướng chênh lệch giữa 
các nhóm ngũ vị phân thì cũng tương tự nhau ở hai địa 
bàn khảo sát: bình quân một mảnh đất mua của nhóm 5 
ở Tiền Giang là 0,98 ha (trong khi nhóm 1 là 0,30 ha); 
con số này ở An Giang là 1,88 ha (nhóm 1 là 0,70 ha). 

Hiện tượng mướn đất

Chuyện mướn ruộng đất cũng là một tiêu chí cho 
phép lượng giá thêm về mức độ tích tụ ruộng đất. Kết 
quả khảo sát tháng 9.2014 cho thấy, có 19,4% nông 
hộ (72/371 nông hộ) đang mướn đất để canh tác với 
tổng cộng 89 mảnh trên tổng diện tích 98,96 ha (chiếm 
19,5% trong tổng diện tích canh tác của các nông hộ). 
Phần lớn diện tích đất đang mướn để canh tác đều được 
mướn trong vòng 10 năm qua: 28,8% năm 2006-2010, 
64,0% năm 2011-2014 và chỉ có 8,2% được mướn 
trong thời kỳ 1996-2005 (biểu đồ 2).
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Biểu đồ 2: thời điểm mướn ruộng đất của các nông hộ
(Nguồn: kết quả cuộc điều tra tháng 9.2014)

Phân tổ theo nhóm ngũ vị phân, chúng ta nhận thấy 
tuy nhóm 5 mướn đất nhiều nhất (24 hộ với 41,7 ha), 
nhưng số hộ mướn đất cũng đông đáng kể ở nhóm 4 
(24 hộ với 18,97 ha) và nhóm 3 (18 hộ với 22,89 ha) 

  Nhóm 1 Nhóm 2 Nhóm 3 Nhóm 4 Nhóm 5 Tổng cộng

Số 
mảnh

DT
(ha)

Số 
mảnh

DT
(ha)

Số 
mảnh

DT
(ha)

Số 
mảnh

DT
(ha)

Số 
mảnh

DT
(ha)

Số 
mảnh

DT
(ha)

Trước 1976 - - - - 2 0,61 2 0,60 3 5,78 7 6,99

1976-1985 - - 3 0,40 1 0,60 6 2,80 8 6,50 18 10,50

1986-1995 5 2,10 6 3,25 11 7,26 14 11,52 27 35,60 63 59,73

1996-2005 2 0,50 8 5,30 13 8,38 19 13,96 28 36,96 70 65,09

2006-2014 1 1,40 2 1,35 8 4,49 14 8,62 33 62,57 58 78,43

Tổng cộng 8 4,00 19 10,30 35 21,34 55 37,50 99 147,40 216 220,74

Số hộ mua đất 7 11 26 35 59 138

Số hộ điều tra 73 75 74 75 74 371
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(bảng 4). Nhóm 5 và nhóm 3 có quy mô mảnh đất 
mướn bình quân tương đối cao hơn hết (tương ứng là 
1,74 và 1,27 ha/mảnh). 
Bảng 4: thời điểm mướn ruộng đất của các nông hộ, phân theo nhóm ngũ vị phân

(Nguồn: kết quả cuộc điều tra tháng 9.2014)

Trong tổng diện tích 98,96 ha đất mướn trong mẫu 
điều tra, số đất mướn ở Tiền Giang chiếm 43,5% và 
ở An Giang 56,5%. Quy mô mảnh đất mướn nơi hộ 
nhóm 5 ở Tiền Giang bình quân là 0,98 ha/mảnh, còn 
ở An Giang là 1,99 ha/mảnh, cao hơn so với các nhóm 
khác. Tuy vậy, số hộ mướn đất và diện tích đất mướn 
thuộc nhóm 3 và nhóm 4 ở cả hai địa bàn đều tương đối 
nhiều, chứ không chỉ tập trung ở nhóm 5 như trường 
hợp đất mua nêu trên. Những số liệu trên cho thấy, việc 
mướn đất phản ánh 2 xu hướng: (a) Mướn đất vì thiếu 
đất canh tác (ở những nhóm hộ nghèo và trung bình), 
và (b) Mướn đất để mở rộng quy mô canh tác (nhóm 
4 và 5), tức là gắn liền với xu hướng tích tụ ruộng đất. 
Qua số liệu về đất mua và đất mướn, chúng ta có thể 
thấy, nhìn chung tình hình tích tụ ruộng đất ở An Giang 
diễn ra mạnh hơn so với Tiền Giang, có lẽ chủ yếu do 
quỹ đất tại địa bàn khảo sát ở Tiền Giang đã bão hòa 
vì quá hẹp. 

Đặc điểm về mặt phân bố đất canh tác

Một trong những đặc điểm của cấu hình điền địa ở 
Nam Bộ là hầu như ở xã nào cũng có những nông hộ 
canh tác ruộng đất không phải ngay trong xã họ thường 
trú mà ở xã khác, huyện khác hay kể cả tỉnh khác [2, 
3]. Hệ thống phân bố ruộng đất canh tác ở Nam Bộ 
gián tiếp phản ánh tính chất “mở” của định chế làng xã 
ở vùng đất này, hay nói cách khác, ở Nam Bộ, kinh tế 
nông nghiệp đã vượt ra khỏi ranh giới làng xã từ lâu. 

Kết quả điều tra tháng 9.2014 cho thấy, trong tổng 
số ruộng đất sở hữu của toàn bộ 480 hộ gia đình trong 
mẫu điều tra, số đất ở trong xã chiếm 72,8%, còn lại 
27,2% là ở ngoài xã, trong đó 10,8% ở xã khác, 6,3% 
ở huyện khác và 10,1% ở tỉnh khác. 

Trong số đất mua và đất mướn của các nông hộ, số 

đất ở ngoài xã cũng khá nhiều. Trong tổng diện tích 
220,74 ha đất mua, số đất ở trong xã chiếm 63,9%, 
còn ở ngoài xã là 36,1%, trong đó ở xã khác 12,6%, ở 
huyện khác 8,1% và ở tỉnh khác 15,3%. Các hộ nhóm 
5 mua đất ở ngoài xã nhiều nhất so với các nhóm còn 
lại: trong tổng số 79,61 ha đất mua ở ngoài xã, nhóm 5 
mua 58,68 ha (tức 73,7%). 

Còn trong tổng diện tích 98,96 ha đất mướn của các 
hộ điều tra, số đất ở ngoài xã là 45,2%, trong số đó, 
nhóm 5 chiếm tới 57,1%. 

Một đặc trưng nữa cần đề cập là ruộng đất ở châu 
thổ sông Cửu Long tương đối liền mảnh, khác hẳn so 
với tình hình manh mún ở nông thôn Bắc Bộ6. Theo 
kết quả điều tra tháng 9.2014, một nông hộ (có đất) có 
bình quân 1,90 mảnh; con số này ở Tiền Giang là 1,91 
mảnh, ở An Giang là 1,87 mảnh. 

Để tính toán mức độ phân mảnh của ruộng đất, 
ngoài cách tính số mảnh như trên, chúng ta còn có thể 
áp dụng chỉ số Simpson (Simpson Index, viết tắt là SI) 
theo công thức như sau: 

		  SI = 1 – Σi Ai
2 / A2

Trong đó, Ai là diện tích của mảnh đất thứ i của 
nông hộ, và A là tổng diện tích ruộng đất của nông hộ 
(A = Σi Ai)

7. 

Kết quả xử lý số liệu cuộc điều tra tháng 9.2014 cho 
biết chỉ số Simpson bình quân của các nông hộ trong 
mẫu điều tra là 0,27, riêng ở Tiền Giang là 0,23 và An 
Giang là 0,30. Phân tổ theo nhóm ngũ vị phân, chỉ số 
Simpson bình quân ở nhóm 1 là 1,34, nhóm 2 là 1,32, 
nhóm 3 là 1,81, nhóm 4 là 2,11 và nhóm 5 là 2,55. 
Điều này cho thấy, những hộ càng có nhiều ruộng đất 
thì có càng nhiều mảnh. Nói cách khác, do giới hạn về 
quỹ đất, do không thể tìm được những mảnh đất liền 
khoảnh ở địa phương, nên những nông hộ có khả năng 
khuếch trương sản xuất có xu hướng buộc phải tích tụ 
thêm ruộng đất bằng cách mua lại hoặc mướn lại ruộng 
đất ở nhiều địa điểm khác nhau, kể cả ở ngoài tỉnh. 

  Nhóm 1 Nhóm 2 Nhóm 3 Nhóm 4 Nhóm 5 Tổng cộng

Số 
mảnh

DT
(ha)

Số 
mảnh

DT
(ha)

Số 
mảnh

DT
(ha)

Số 
mảnh

DT
(ha)

Số 
mảnh

DT
(ha)

Số 
mảnh

DT
(ha)

1996-2000 1 0,80 - - - - 3 5,70 - - 4 6,50

2001-2005 1 0,30 1 0,40 1 0,15 2 0,80 - - 5 1,65

2006-2010 - - 3 2,70 3 1,95 1 1,80 9 21,05 16 27,50

2011-2014 10 7,55 7 3,65 14 20,79 18 10,67 15 20,65 64 63,31

Tổng cộng 12 8,65 11 6,75 18 22,89 24 18,97 24 41,70 89 98,96

Số hộ mướn đất 10 11 13 22 16 72

Số hộ điều tra 73 75 74 75 74 371

                        
6Theo một nguồn tài liệu thì chỉ số Simpson ở châu thổ sông Hồng 
bình quân là 0,6, cao gấp 3 lần so với châu thổ sông Cửu Long (xem 
Huy Nguyen, 2014) [4].
7Chỉ số Simpson được dùng để đo lường mức độ phân mảnh 
(fragmentation) của từng nông hộ, sau đó người ta áp dụng phép tính 
bình quân để biết mức độ phân mảnh của cả một tỉnh hay một vùng. 
Chỉ số này càng gần số 0 thì có nghĩa là càng ít phân mảnh (hộ chỉ có 
một mảnh đất sẽ có chỉ số Simpson bằng 0), còn càng gần số 1 thì có 
nghĩa là mức độ phân mảnh càng gia tăng (xem Blarel, et al, 1992) [5].
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Kết luận và khuyến nghị 

Các số liệu khảo sát trên đây mặc dù chưa thể đầy 
đủ và bao quát trên quy mô toàn châu thổ, nhưng có 
thể cho thấy xu thế tích tụ ruộng đất đặc biệt trong thập 
niên vừa qua ở các hộ thuộc nhóm 5 trong mẫu điều 
tra (nhóm có tiềm năng khuếch trương nông nghiệp 
mạnh nhất). Tuy nhiên, cả quy mô lẫn mức độ tích tụ 
nói chung diễn ra còn khá chậm và yếu. Nguyên nhân 
chính là do những giới hạn về mặt luật lệ, chính sách 
và sự kiềm tỏa của một nền kinh tế tiểu nông, khi mà 
đất canh tác bình quân mỗi nông hộ (có đất) ở Tiền 
Giang chỉ đạt 1,08 ha và ở An Giang là 2,56 ha. Ở 
An Giang, chỉ có 8 hộ (3,9% trong tổng số nông hộ) 
canh tác 5-10 ha và 6 hộ (2,9%) trên 10 ha, trong đó 
hộ có nhiều nhất là 34 ha. Còn ở Tiền Giang, chỉ có 8 
hộ canh tác 3-5 ha và 1 hộ nhiều nhất là 7 ha. Mức độ 
tích tụ cũng diễn ra yếu hơn hẳn tại địa bàn khảo sát 
ở Tiền Giang vốn là khu vực chật hẹp hơn so với An 
Giang. Có lẽ do vậy nên xu thế tích tụ ở Tiền Giang 
dường như thiên về phương thức thuê mướn hơn là 
mua ruộng đất như ở An Giang. 

Nhìn chung, kết quả nghiên cứu đã cung cấp thêm 
luận cứ để khẳng định, tích tụ ruộng đất là một xu 
hướng khách quan, phù hợp với nền kinh tế nông 
nghiệp hàng hóa. Xét về mặt chính sách, hệ luận rút ra 
là nếu không thay đổi thể chế pháp lý để tháo gỡ chính 
sách hạn điền thì xu thế tích tụ ruộng đất sẽ không thể 
diễn ra theo chiều hướng lành mạnh, nền sản xuất nông 
nghiệp sẽ tiếp tục bị kiềm chế trong vòng tiểu nông 
manh mún, lãng phí về nguồn lực đất đai lẫn tiềm năng 
mở rộng sản xuất của những nông hộ có năng lực, hơn 
nữa càng không thể chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở nông 
thôn theo hướng công nghiệp hóa, đặc biệt trong bối 
cảnh mà tiến trình hội nhập quốc tế ngày càng đặt ra 
nhiều thách thức mới. 

Lẽ tất nhiên, hiện tượng tích tụ ruộng đất luôn luôn 
đi đôi với hiện tượng phân hóa xã hội và chắc chắn sẽ 
làm nảy sinh những hệ quả kinh tế - xã hội cần giải 
quyết, nhưng đó lại là một chủ đề khác mà khuôn khổ 
bài viết không cho phép đề cập. 
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Đặt vấn đề

ĐBSCL có nhiều tiềm năng bao gồm cả tự nhiên 
và nhân văn để phát triển DLST. Trong những năm 
gần đây, loại hình du lịch này phát triển mạnh và 
nhận được sự quan tâm của nhiều nhà nghiên cứu, 
du khách trong và ngoài nước. ĐBSCL có 3 địa 
điểm DLST nổi bật là VQG Tràm Chim (Tam Nông, 
Đồng Tháp), khu bảo vệ cảnh quan (KBVCQ) rừng 
tràm Trà Sư (Tịnh Biên, An Giang) và khu DLST 
Gáo Giồng (Cao Lãnh, Đồng Tháp). Đây là những 
địa điểm phát triển DLST tiêu biểu cho vùng đất 
ngập nước. 	

Mặc dù DLST ở 3 địa điểm trên có nhiều điều 
kiện thuận lợi để phát triển như vẻ đẹp hoang sơ 
của môi trường tự nhiên, sự đa dạng về hệ động 
thực vật… nhưng DLST ở đây vẫn còn nhiều hạn 
chế do sự tác động của con người vào môi trường 
tự nhiên quá mức. Để đảm bảo DLST của vùng nói 
chung và ở 3 địa điểm trên nói riêng phát triển bền 
vững, cần có những giải pháp phù hợp với những 
nguyên tắc của DLST. Trong bài viết này, chúng tôi 
căn cứ vào những yêu cầu và nguyên tắc về DLST 
để đưa ra những tiêu chí phân tích những nhân tố 
ảnh hưởng đến sự phát triển DLST ở 3 địa điểm 
trên. Trên cơ sở đó, đề xuất một số giải pháp giúp 
DLST của vùng nói chung và 3 địa điểm nói riêng 
phát triển hơn nữa.

Những nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển du lịch sinh thái tại một số điểm 
du lịch sinh thái ở Đồng bằng sông Cửu Long

Phan Thị Dang*, Đào Ngọc Cảnh
Trường Đại học Cần Thơ
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Bài viết này, tác giả phân tích những nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển du lịch sinh thái (DLST) tại 
một số điểm DLST ở Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) như: Vườn quốc gia (VQG) Tràm Chim, rừng 
tràm Trà Sư và Gáo Giồng. Đây là 3 điểm DLST tiêu biểu của vùng. Trong nghiên cứu này, tác giả sử dụng 
phần mềm SPSS (Statistical Package for Social Sciences) để phân tích những nhân tố ảnh hưởng đến sự 
phát triển DLST tại 3 địa điểm trên dựa trên kết quả điều tra bằng bảng hỏi du khách quốc tế (là những 
người thông thạo tiếng Anh). Tổng số mẫu là 115 và số mẫu này được hoàn thành trong 6 tháng (từ tháng 
2 đến 7.2015). Qua nghiên cứu, tác giả cung cấp cơ sở lý luận cho các bên liên quan để giúp DLST tại 3 địa 
điểm trên phát triển phù hợp hơn.

Từ khóa: du lịch sinh thái, khu bảo vệ cảnh quan, rừng đặc dụng, vườn quốc gia.
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Factors influencing the development of ecotourism 
in some ecotourism places of the Mekong Delta

                                 
Summary

In this article, the authors analyzed the factors 
affecting the development of ecotourism in some 
ecotourism places of the Mekong Delta such as 
Tram Chim national park, Tra Su forest and 
Gao Giong forest. They are three representative 
ecotourism areas of the Mekong Delta. This study 
used SPSS to analyze the factors influencing 
the development of ecotourism at these three 
locations based on a survey by questionnaire 
with international travelers (who can speak 
fluently English). The total sample is 115, and the 
number of samples was completed in 6 months 
(from February to July in 2015). Through this 
study, the authors provided a theoretical basis 
for stakeholders to help ecotourism at these three 
locations develop more appropriately.

Keywords: ecotourism, national park, protected 
area, special-use forest.
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Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp thu thập và xử lý dữ liệu thứ cấp

Dữ liệu thứ cấp trong tài liệu được thu thập từ sách, 
báo, tạp chí và trên internet. Nguồn dữ liệu này được 
xử lý bằng phương pháp so sánh, đánh giá, phân tích 
và tổng hợp nhằm đảm bảo tính giá trị và tính phù hợp 
đối với những dữ liệu được thừa kế.

Phương pháp thu thập và phân tích dữ liệu sơ cấp

Nghiên cứu tiến hành phỏng vấn trực tiếp 115 du 
khách quốc tế (là những du khách thông thạo tiếng 
Anh) bằng bảng hỏi trong thời gian 6 tháng (2.2015-
7.2015). Các địa điểm lấy mẫu là DLST rừng tràm Trà 
Sư (40 mẫu), DLST VQG Tràm Chim (40 mẫu) và 
DLST Gáo Giồng (35 mẫu). Phương pháp lấy mẫu là 
phi xác suất thuận tiện. Sau khi sàng lọc còn lại 115 
mẫu hợp lệ.

Phần mềm SPSS 16.0 for Windows được dùng để 
xử lý bảng hỏi thông qua các phương pháp: thống kê 
mô tả, phân tích phương sai một yếu tố, đánh giá độ 
tin cậy thang đo (Scale Reliability Analysis), phân tích 
tương quan giữa hai biến số (sử dụng hệ số tương quan 
Pearson) và phân tích nhân tố khám phá (Exploratory 
Factor Analysis).

Kết quả nghiên cứu

Khái quát mẫu nghiên cứu

Mẫu nghiên cứu bao gồm 46,5% nam và 53,5% nữ 
với cơ cấu độ tuổi dưới 25 (14,5%), từ 25-34 (15,5%), 
từ 35-44 (19,5%), từ 45-54 (24,5%) và trên 54 (26%). 
Trình độ văn hóa của du khách phần lớn là đại học 
(37%), cao đẳng (27,5%), trên đại học (16,5%), trung 
cấp (15,5%) và trung học phổ thông (3,5%). Nghề 
nghiệp của du khách đa phần là người về hưu (27,5%), 
kinh doanh - buôn bán (21%), công chức -  viên chức 
(17,5%), sinh viên (16,5%), công nhân (11,5%), nông 
dân (4,5%), cảnh sát - quân nhân (1%) và khác (0,5%).

Thực trạng hoạt động DLST tại một số địa điểm 
DLST vùng ĐBSCL

Những yếu tố hấp dẫn du khách khi lựa chọn DLST 
tại 3 địa điểm trên là khung cảnh thiên nhiên hoang 
sơ, đẹp (31,5%); khí hậu trong lành, mát mẻ (27%); sự 
đa dạng các loài sinh vật (21,5%); sự thân thiện, mến 
khách của người dân địa phương (15%); thích hợp cho 
hoạt động dã ngoại, cắm trại (3,5%) và thưởng thức 
đặc sản (1,5%).

Về những hoạt động của du khách khi đến các địa 
điểm DLST ở ĐBSCL gồm: tham quan cảnh quan 
(38,5%), tìm hiểu các loài động thực vật (30,5%), tìm 
hiểu đời sống người dân địa phương (21%), thưởng 
thức đặc sản (9,5%) và các hoạt động khác (0,5%). 

Bảng 1 cho thấy, du khách chỉ đánh giá hài lòng về 
cảnh quan thiên nhiên (trên 4 điểm) và khá hài lòng với 
3 tiêu chí: sự đa dạng về hệ động thực vật; an ninh, trật 
tự và an toàn; giá cả các loại dịch vụ. Tất cả các yếu 
tố còn lại ở mức bình thường. Mức độ hài lòng chung 
của du khách đạt 3,43 điểm, ở mức bình thường về loại 
hình DLST ở 3 địa điểm trên.

Bảng 1: mức độ hài lòng của du khách về các vấn đề liên quan đến DLST

Bảng 2 cho thấy, với mức ý nghĩa a = 0,01, độ tin 
cậy là 99% (kiểm định Pearson, 2 - phía), mức độ hài 
lòng tương quan thuận với dự định quay lại ở những 
lần tiếp theo của du khách. Theo [1], |r| < 0,4: tương 
quan yếu; |r| = 0,4-0,8: tương quan trung bình; |r| > 
0,8: tương quan mạnh. Kết quả kiểm định mối quan hệ 
giữa hai biến, r = 0,655, tương quan trung bình. Còn 
đối với mức độ hài lòng tương quan thuận với dự định 
giới thiệu du lịch đến du khách khác. Kết quả kiểm 
định mối quan hệ giữa hai biến, r = 0,727, tương quan 
trung bình.

Stt Tiêu chí Số trung bình Đánh giá
1 Cảnh quan thiên nhiên 4,05 Hài lòng
2 Sự đa dạng về hệ động thực vật 3,55 Khá hài lòng
3 Cơ sở hạ tầng phục vụ DLST 3,38 Bình thường
4 Cơ sở lưu trú 3,43 Bình thường
5 Phương tiện vận chuyển tham quan 3,36 Bình thường
6 Dịch vụ ăn uống, mua sắm và giải trí 3,35 Bình thường
7 An ninh, trật tự và an toàn 3,53 Khá hài lòng
8 Hướng dẫn viên DLST 3,35 Bình thường
9 Nhân viên phục vụ 3,36 Bình thường
10 Giá cả các loại dịch vụ 3,54 Khá hài lòng

11 Công tác giáo dục môi trường và bảo 
tồn cảnh quan 3,34 Bình thường

12 Lợi ích DLST mang lại cho cộng 
đồng địa phương 3,35 Bình thường

                            Mức độ hài lòng Sự quay trở lại Giới thiệu

Mức độ hài lòng
Tương quan Pearson

1
Sig. (2-phía)

Sự quay trở lại
Tương quan Pearson .655**

.000
1

Sig. (2-phía)

Giới thiệu
Tương quan Pearson .727**

.000
1

Sig. (2-phía)

Nguồn: kết quả điều tra du khách năm 2015, n = 115

Bảng 2: sự tương quan giữa mức độ hài lòng, dự định quay trở lại 
và giới thiệu đến người khác

**: Mức ý nghĩa a ≤ 0,01 
Nguồn: kết quả điều tra du khách năm 2015, n = 115
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Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển DLST 
tại một số địa điểm DLST vùng ĐBSCL

Tác giả sử dụng 11 biến đo lường: (1) Cảnh quan 
thiên nhiên; (2) Sự đa dạng về hệ động thực vật; (3) Cơ 
sở hạ tầng phục vụ DLST; (4) Phương tiện tham quan; 
(5) Dịch vụ ăn uống, mua sắm và giải trí (6) Cơ sở lưu 
trú; (7) An ninh, trật tự và an toàn; (8) Hướng dẫn viên 
DLST và nhân viên; (9) Giá cả các dịch vụ; (10) Công 
tác giáo dục môi trường và bảo tồn cảnh quan; (11) Lợi 
ích DLST mang lại cho cộng đồng địa phương để phân 
tích nhân tố khám phá.

Để loại bỏ những biến đo lường có hệ số tương 
quan biến - tổng hiệu chỉnh (corrected item - total 
correclation) nhỏ hơn 0,3 (do không đủ độ tin cậy) 
[2, 3] và đảm bảo Cronbach’s Alpha từ 0,8-1 thì thang 
đo lường là tốt, từ 0,7-0,8 thì thang đo lường sử dụng 
được. Sau khi đánh giá độ tin cậy của thang đo các 
biến ở bảng 3 cho thấy, không có biến nào có hệ số 
tương quan biến nhỏ hơn 0,6 và Cronbach’s Alpha = 
0,845. Vậy thang đo lường các biến là tốt, do đó 11 
biến đo lường đều phù hợp để phân tích nhân tố khám 
phá ở các bước tiếp theo.

Dùng kiểm định KMO (Kaiser - Meyer - Olkin 
Measure of sampling adequacy) và kiểm định Bartlett 
(Bartlett’s Test of Sphericity) để kiểm tra mức độ phù 
hợp của dữ liệu. Theo [4, 5], KMO ≥ 0,9: rất tốt; KMO 
≥ 0,8: tốt; KMO ≥ 0,7: được; KMO ≥ 0,6: tạm được; 
KMO ≥ 0,5: xấu và KMO < 0,5: không thể chấp nhận 
được. Nếu kiểm định Bartlett có giá trị Sig. > 0,05 
không nên áp dụng phân tích nhân tố khi kiểm định, 
chỉ số KMO của dữ liệu = 0,999 và Bartlett có giá trị 
Sig. = 0,000 < 0,05: có ý nghĩa thống kê (bảng 4). Dữ 
liệu thích hợp cho phân tích nhân tố khám phá.

Bảng 4:  kiểm định KMO và Bartlett’s

KMO và Bartlett’s Test

Kaiser - Meyer - Olkin Measure of sampling 
adequacy

Bartlett’s Test of Sphericity

Approx.Chi - square
df
Sig.

0,999
388,899

29
0,000

Nguồn: kết quả điều tra du khách năm 2015, n=115

Trong phân tích nhân tố, tác giả sử dụng phép trích 
Principal Components với phép quay Varimax. Dựa 
vào bảng ma trận sau khi xoay (bảng 5) cho thấy, có 
ảnh hưởng đến sự phát triển của DLST tại 3 địa điểm 
trên.	

Nhằm đảm bảo mức ý nghĩa thiết thực của phân 
tích nhân tố khám phá, cần loại những biến đo lường 
có hệ số tải nhân tố không đạt tiêu chuẩn ở từng nhân 
tố. Hệ số nhân tố là chỉ tiêu để đảm bảo mức ý nghĩa 
thiết thực của phân tích nhân tố khám phá [5]. 0,3 < hệ 
số tải nhân tố ≤ 0,4 được xem là đạt mức tối thiểu; 0,4 
< hệ số tải nhân tố ≤ 0,5: quan trọng; hệ số tải nhân tố > 
0,5: có ý nghĩa thực tiễn. Theo [5], nếu chọn tiêu chuẩn 
0,3 < hệ số tải nhân tố ≤ 0,4 thì cỡ mẫu ít nhất là 350, 
nếu cỡ mẫu khoảng 100 thì nên chọn tiêu chuẩn hệ số 
tải nhân tố > 0,55, nếu cỡ mẫu khoảng 50 thì chọn hệ 
số tải nhân tố là 0,75. Mẫu nghiên cứu là 115, vì vậy 
biến đo lường được chọn khi có hệ số tải nhân tố > 
0,55. Sau khi loại bỏ những biến đo lường không đạt 
yêu cầu thì được kết quả như bảng 5. 

Bảng 5: ma trận nhân tố sau khi xoay

Biến quan sát

Cronbach’s Alpha =0,845

Tương 
quan biến 
- tổng hiệu 

chỉnh

Cronbach’s 
Alpha nếu 
loại biến 

này

Cảnh quan thiên nhiên
Sự đa dạng về hệ động thực vật
Cơ sở hạ tầng phục vụ DLST
Cơ sở lưu trú
Phương tiện vận chuyển tham quan
Dịch vụ ăn uống, mua sắm và giải trí
An ninh, trật tự và an toàn
Hướng dẫn viên DLST và nhân viên
Giá cả các loại dịch vụ
Công tác giáo dục môi trường và bảo tồn cảnh quan
Lợi ích du lịch sinh thái mang lại cho cộng đồng địa phương

0,777
0,769
0,745
0,662
0,750
0,738
0,728
0,659
0,731
0,740
0,767

0,860
0,855
0,843
0,815
0,838
0,832
0,836
0,814
0,838
0,840
0,845

Biến đo lường
Nhân tố

1 2 3 4

Sự thông thạo ngoại ngữ của hướng dẫn viên (HDV)
Kiến thức tổng hợp của HDV
Kỹ năng giao tiếp, ứng xử khôn khéo của HDV
Sự thân thiện, nhiệt tình của nhân viên
Sự thông thạo ngoại ngữ của nhân viên
Kỹ năng giao tiếp, ứng xử khôn khéo của nhân viên

0,950
0,947
0,940
0,930
0,945
0,928

Phương tiện vận chuyển tham quan an toàn, rộng rãi
Có nhiều nhà hàng phù hợp với DLST
Có nhiều điểm tham quan ở các tuyến khác nhau
Phòng nghỉ rộng rãi, thoáng mát, sạch sẽ, an toàn
Đường sá rộng rãi, thông thoáng
Trang bị đầy đủ áo phao 
Các bến thuyền rộng rãi, an toàn
Nhà vệ sinh sạch sẽ, an toàn, sáng sủa
Tốc độ phương tiện vận chuyển tham quan phù hợp

0,950
0,610
0,880
0,870
0,600
0,948
0,935
0,934
0,949

Giá cả dịch vụ tham quan hợp lý
Giá cả dịch vụ lưu trú hợp lý
Giá cả dịch vụ ăn uống hợp lý
Giá cả dịch vụ mua sắm hợp lý

0,525
0,515
0,660
0,690

Khung cảnh thiên nhiên hoang sơ, đẹp
Sự đa dạng về động thực vật 
Môi trường tự nhiên trong lành
Công tác giáo dục môi trường và bảo tồn cảnh quan
Lợi ích DLST mang lại cho cộng đồng địa phương
Rác thải được quản lý tốt

0,965
0,958
0,964
0,975
0,963
0,955

Quản lý tốt vấn đề ăn xin
Quản lý tốt vấn đề chèo kéo, thách giá
Quản lý tốt vấn đề trộm cắp
Quản lý tốt vấn đề bán vé số

0,835
0,889
0,894
0,830

Nguồn: kết quả điều tra du khách năm 2015, n = 115

Bảng 3: cronbach’s Alpha

Nguồn: kết quả điều tra du khách năm 2015, n=115
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Bảng 5 cho thấy, có 5 nhóm nhân tố ảnh hưởng đến 
sự phát triển DLST ở 3 địa điểm du lịch trên là: (1) 
Nhóm nhân tố chịu sự tác động của 6 biến đo lường 
và được đặt tên là: “nguồn nhân lực”; (2) Nhóm nhân 
tố “an toàn và cơ sở hạ tầng phục vụ DLST” chịu tác 
động của 9 biến đo lường; (3) Nhóm nhân tố chịu sự 
tác động của 4 biến đo lường và được đặt tên là: “giá cả 
các loại dịch vụ”; (4) Nhóm nhân tố chịu sự tác động 
của 6 biến đo lường và được đặt tên là: “môi trường tự 
nhiên, giáo dục và bảo tồn, lợi ích mang lại cho cộng 
đồng”; (5) Nhóm nhân tố “an ninh trật tự” chịu sự tác 
động của 4 biến đo lường. 

Bảng 6: ma trận điểm số nhân tố

Nguồn: kết quả điều tra du khách năm 2015, n=115

Dựa vào bảng 6 ta có các phương trình điểm số 
nhân tố sau:

F1 =  0,250X1 + 0,245X2 + 0,239X3 + 0,235X4 + 
0,242X5 + 0,230X6 

Trong số 6 biến đo lường của nhóm nhân tố (1): 
“nguồn nhân lực” thì có 4 biến có điểm số nhân tố 
lớn nhất là X1, X2, X5, X3 và 4 biến đo lường này có 
ảnh hưởng mạnh đến sự phát triển DLST ở 3 địa điểm 
DLST nói trên.

	F2 = 0,260X7 + 0,150X8 + 0,202X9 + 0,195X10 
+ 0,145X11 + 0,257X12 + 0,250X13 + 0,249X14 + 
0,259X15

Trong số 9 biến đo lường của nhóm nhân tố (2): “an 
toàn và cơ sở hạ tầng phục vụ DLST” thì có X7, X15, 
X12, X13 và X14 có ảnh hưởng mạnh đến sự phát triển 
của DLST ở 3 địa điểm trên vì có điểm số nhân tố lớn 
nhất.

F3 = 0,178X16 + 0,170X17 + 0,180X18 + 0,189X19

Trong số 4 biến đo lường của nhóm nhân tố (3): 
“giá cả các loại dịch vụ” thì có 3 nhân tố có ảnh hưởng 
mạnh nhất đến sự phát triển của DLST ở Tràm Chim, 
Trà Sư và Gáo Giồng là X19, X18, X16.

F4 = 0,315X20 + 0,305X21 + 0,312X22 + 0,325X23 
+ 0,311X24 + 0,301X25

Trong số 6 biến đo lường của nhóm nhân tố (4): 
“môi trường tự nhiên, giáo dục và bảo tồn, lợi ích 
mang lại cho cộng đồng” thì có 4 nhân tố: X23, X20, 
X22, X24 có ảnh hưởng mạnh đến sự phát triển của 
DLST ở 3 địa điểm trên vì có điểm số nhân tố lớn nhất.

F5 = 0,190X26 + 0,204X27 +0,210X28 + 0,186X29

Trong số 4 biến đo lường của nhóm nhân tố (5): “an 
ninh trật tự” thì có X28, X27 có ảnh hưởng mạnh đến 
phát triển của DLST vì có điểm số nhân tố lớn nhất.

Kết luận

Có 5 nhóm nhân tố có ảnh hưởng mạnh đến sự phát 
triển DLST ở Tràm Chim, Trà Sư và Gáo Giồng: nguồn 
nhân lực (X1: sự thông thạo ngoại ngữ của hướng dẫn 
viên; X2: kiến thức tổng hợp của hướng dẫn viên; X5: 
sự thông thạo ngoại ngữ của nhân viên và X3: kỹ năng 
giao tiếp, ứng xử khôn khéo của hướng dẫn viên); an 
toàn và cơ sở hạ tầng phục vụ DLST (X7: phương tiện 
vận chuyển tham quan an toàn, rộng rãi; X15: tốc độ 
phương tiện vận chuyển tham quan phù hợp; X12: 
trang bị đầy đủ áo phao; X13: các bến thuyền rộng rãi, 
an toàn; X14: nhà vệ sinh sạch sẽ, an toàn, sáng sủa); 
giá cả các loại dịch vụ (X19: giá cả dịch vụ mua sắm 
hợp lý; X18: giá cả dịch vụ ăn uống hợp lý; X16: giá cả 
dịch vụ tham quan hợp lý); môi trường tự nhiên, giáo 
dục và bảo tồn, lợi ích mang lại cho cộng đồng (X23: 
công tác giáo dục môi trường và bảo tồn cảnh quan; 
X20: khung cảnh thiên nhiên hoang sơ, đẹp; X22: môi 
trường tự nhiên trong lành; X24: lợi ích DLST mang 
lại cho cộng đồng địa phương); an ninh trật tự (X28: 
quản lý vấn đề trộm cắp; X27: quản lý vấn đề chèo 

Biến đo lường Nhân tố
1 2 3 4

Sự thông thạo ngoại ngữ của HDV (X1)
Kiến thức tổng hợp của HDV (X2)
Kỹ năng giao tiếp, ứng xử khôn khéo của HDV (X3)
Sự thân thiện, nhiệt tình của nhân viên (X4)
Sự thông thạo ngoại ngữ của nhân viên (X5)
Kỹ năng giao tiếp, ứng xử khôn khéo của nhân viên  (X6)

0,250
0,245
0,239
0,235
0,242
0,230

Phương tiện vận chuyển tham quan an toàn, rộng rãi (X7)
Có nhiều nhà hàng phù hợp với DLST (X8)
Có nhiều điểm tham quan ở các tuyến khác nhau (X9)
Phòng nghỉ rộng rãi, thoáng mát, sạch sẽ, an toàn (X10)
Đường sá rộng rãi, thông thoáng (X11)
Trang bị đầy đủ áo phao (X12)
Các bến thuyền rộng rãi, an toàn (X13)
Nhà vệ sinh sạch sẽ, an toàn, sáng sủa (X14)
Tốc độ phương tiện vận chuyển tham quan phù hợp (X15) 

0,260
0,150
0,202
0,195
0,145
0,257
0,250
0,249
0,259

Giá cả dịch vụ tham quan hợp lý (X16)
Giá cả dịch vụ lưu trú hợp lý (X17)
Giá cả dịch vụ ăn uống hợp lý (X18)
Giá cả dịch vụ mua sắm hợp lý (X19)

0,178
0,170
0,180
0,189

Khung cảnh thiên nhiên hoang sơ, đẹp (X20)
Sự đa dạng về động thực vật (X21)
Môi trường tự nhiên trong lành (X22)
Công tác giáo dục môi trường và bảo tồn cảnh quan (X23)
Lợi ích DLST mang lại cho cộng đồng địa phương (X24)
Rác thải được quản lý tốt (X25)

0,315
0,305
0,312
0,325
0,311
0,301

Quản lý tốt vấn đề ăn xin (X26)
Quản lý tốt vấn đề chèo kéo, thách giá (X27)
Quản lý tốt vấn đề trộm cắp (X28)
Quản lý tốt vấn đề bán vé số (X29)

0,190
0,204
0,210
0,186
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kéo, thách giá).

Từ sự phân tích trên, tác giả đề xuất một số giải 
pháp để giúp DLST của vùng ĐBSCL phát triển phù 
hợp hơn:

	- Giữ gìn và bảo tồn môi trường tự nhiên, hạn chế 
những tác động xấu của con người đến cảnh quan và 
các loài động thực vật. Nâng cao nhận thức về vấn đề 
bảo vệ môi trường đối với nhân viên và cộng đồng địa 
phương. Hướng dẫn viên cần lồng ghép giáo dục môi 
trường và bảo tồn cảnh quan khi hướng dẫn du khách. 

	- Khuyến khích người dân sản xuất, khôi phục lại 
một số nghề truyền thống để cung cấp cho du khách. 
Đẩy mạnh liên kết với những hộ dân có điều kiện cho 
du khách lưu trú tại nhà dân.

	- Mỗi địa điểm nên có những hướng dẫn viên có 
kiến thức tổng hợp, có trình độ về ngoại ngữ (tiếng 
Anh) và khả năng diễn đạt, tác phong chuyên nghiệp. 
Đào tạo đội ngũ phục vụ trên phương tiện vận chuyển 
tham quan thông thạo về tiếng Anh, có kỹ năng giao 
tiếp và tác phong phục vụ theo hướng chuyên nghiệp. 

	- Bến thuyền cần nâng cấp rộng hơn và xây dựng 
thêm thanh an toàn để trẻ em và người già có thể dựa 
vào khi đi xuống thuyền. Xây dựng thêm nhà vệ sinh 
để đáp ứng yêu cầu của du khách về sự sạch sẽ, an 
toàn. 

	- Cơ sở lưu trú phải đảm bảo sạch sẽ, thoáng mát, 
tiện nghi. Cần tập huấn cho nhân viên phục vụ chuyên 
nghiệp hơn, thông thạo ngoại ngữ (tiếng Anh). 

	- Cung cấp đầy đủ áo phao cho du khách. Thay thế 

thuyền chạy động cơ bằng thuyền chèo tay nhằm đảm 
bảo tốc độ phù hợp. Đào tạo nhân viên chèo xuồng tay 
có tính chuyên nghiệp hơn, có nghiệp vụ du lịch hơn 
và thông thạo tiếng Anh. 

	- Cần đảm bảo sự sạch sẽ, thoáng mát, rộng rãi và 
vệ sinh tại các nhà hàng và cửa hàng. Đảm bảo các nhà 
hàng phải phù hợp với những nguyên tắc của DLST. 
Giá cả cần được niêm yết rõ ràng và có dịch ra tiếng 
Anh.   

	- Đảm bảo tại các điểm du lịch và vùng đệm không 
có tình trạng ăn xin nhằm tạo sự thoải mái cho du 
khách. Những ảnh hưởng của tiếng ồn cần được quản 
lý chặt chẽ để đảm bảo sự yên lặng cho du khách ở 
điểm DLST. 
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Một số vấn đề lý luận về văn hóa và 
quyền văn hóa

Con người sáng tạo ra văn hoá, là 
chủ thể văn hoá, đồng thời cũng là sản 
phẩm của văn hoá. Văn hoá vừa là khách 
thể, vừa là chủ thể của con người, vừa là 
phương tiện và vừa là mục đích của sự 
phát triển xã hội. Điều này đặc biệt có ý 
nghĩa trong sự phát triển bền vững, lấy 
vốn con người làm trung tâm. Thông qua 
văn hoá, có thể đánh giá được nhân cách 
của mỗi cá nhân, của mỗi cộng đồng và 
của cả một dân tộc. Đồng thời thông qua 
mỗi cá nhân, cộng đồng và dân tộc có thể 
hiểu được trình độ sáng tạo và hưởng thụ 
giá trị văn hoá của chính họ. Vì vậy, đảm 
bảo cho mỗi cá nhân quyền văn hoá, tức 
là cung cấp cho họ khả năng sáng tạo và 
hưởng thụ đời sống văn hoá, đóng vai 
trò quan trọng trong quá trình phát triển 
bền vững xã hội và con người.

Vì là một phạm trù rộng lớn, là một 
trong những lĩnh vực chủ yếu của đời 
sống xã hội của con người, nên có hàng 
trăm định nghĩa khác nhau về văn hóa. 

Thành tựu và thách thức bảo đảm quyền văn hóa 
trong điều kiện phát huy đa dạng văn hóa

Hoàng Văn Nghĩa*

Viện Nghiên cứu Quyền con người, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

Ngày nhận bài 10.3.2015, ngày chuyển phản biện 20.3.2015, ngày nhận phản biện 13.5.2015, ngày chấp nhận đăng 22.5.2015

Bài viết là kết quả nghiên cứu của đề tài cấp nhà nước mã số KX03.05/11-15 “Bảo đảm quyền văn hóa 
trong điều kiện phát huy đa dạng văn hóa ở Việt Nam hiện nay”. Trên cơ sở khảo sát, đánh giá về thành 
tựu và thực trạng của việc tôn trọng, bảo đảm và hiện thực hóa quyền văn hóa ở Việt Nam hiện nay (qua 
nghiên cứu thực chứng tại một số cơ quan Trung ương và các địa phương đại diện theo vùng văn hóa), bài 
viết đã làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn, phân tích những thành tựu và thách thức của quyền văn hóa và 
phát huy đa dạng văn hóa ở Việt Nam hiện nay; đồng thời đưa ra một số phát hiện và luận cứ khoa học cho 
việc xây dựng và hoàn thiện chính sách, pháp luật về văn hóa và quyền văn hóa, quyền con người trong 
bối cảnh đẩy mạnh hội nhập quốc tế, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, xây dựng và 
hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân ở nước ta hiện nay.

Từ khóa: quyền văn hóa, văn hóa.
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Tuy nhiên, có một điểm tương đối đồng nhất giữa các 
cách định nghĩa khác nhau về văn hóa, đó chính là việc 
xem văn hóa như là một sản phẩm đặc biệt và duy nhất 
của giới tự nhiên thông qua hoạt động sống của con 
người. Theo nghĩa rộng, văn hóa là toàn bộ những gì 
không thuộc về giới tự nhiên - với tính cách là thân 
thể vô cơ của con người; trái lại nó là toàn bộ những 
gì do chính con người và chỉ có ở con người, do con 
người sáng tạo ra. Văn hoá, với ý nghĩa ấy, là toàn bộ 
những giá trị vật chất và tinh thần do con người sáng 
tạo ra trong suốt quá trình lịch sử của chính con người 
và xã hội loài người. Hiểu một cách phổ quát, văn hóa 
là một hệ thống các giá trị phản ánh bước tiến, mức độ 
và trình độ nhân tính hóa và ý thức về tự do, sự sáng 
tạo và hoàn thiện nhân cách của con người. Ngay từ 
đầu những năm 40 của thế kỷ XX, Chủ tịch Hồ Chí 
Minh - danh nhân văn hóa thế giới, nhà văn hóa lớn 
của dân tộc Việt Nam đã khẳng định: “Văn hoá là sự 
tổng hợp một phương thức sinh hoạt cùng với biểu 
hiện của nó mà loài người đã sản sinh ra nhằm thích 
ứng với những nhu cầu của đời sống và đòi hỏi của sự 
sinh tồn” [1]. 

Văn hóa không chỉ là hệ thống các giá trị khẳng 
định nhân tính và tự do của mỗi cá nhân mà còn xác 
lập bản sắc của một dân tộc. Theo ý nghĩa đó, một dân 
tộc sẽ bị “lu mờ”, không là một dân tộc nếu cái bản sắc 
- nền văn hóa - của nó bị mai một, bị xâm lăng và đồng 
hóa. Văn hóa đóng vai trò như là ‘gen’ của một cơ thể 
sống; là bản thể của các dân tộc trong cộng đồng nhân 
loại. Sự đa dạng của văn hóa là di sản của nhân loại 
và xã hội loài người. Cũng giống như sự đa dạng của 
sinh học quyết định đến sự sống còn của thiên nhiên, 
sự đa dạng văn hóa quyết định đến sự sống còn của 
loài người nói chung. Tôn trọng và bảo vệ sự đa dạng 
văn hóa là tôn trọng và bảo vệ chính con người và xã 
hội loài người. Sự tôn trọng ấy chỉ ra việc thừa nhận 
và khẳng định các giá trị nền tảng của các cá nhân và 
nhóm xã hội, bao gồm tự do và các quyền cơ bản của 
họ. Chính vì vậy, Federico Mayor, nguyên Tổng giám 
đốc Tổ chức Văn hóa, Khoa học và Giáo dục của Liên 
hợp quốc (UNESCO), đã khẳng định, văn hóa “là một 
hệ thống các giá trị, truyền thống thẩm mỹ và lối sống 
mà dựa trên đó từng dân tộc tự khẳng định bản sắc 
riêng của mình” [2]. 

Trong phát triển bền vững, tiếp cận văn hoá không 
thể chỉ được nhìn nhận từ giác độ con người là đối 

tượng thụ hưởng sự phát triển, mà còn từ giác độ là chủ 
thể của quyền, đặc biệt là quyền tiếp cận, thụ hưởng và 
sáng tạo các giá trị văn hoá (hay quyền văn hóa). 

Cùng với vốn con người, vốn văn hoá là giá trị nền 
tảng của sự phát triển bền vững. Bởi vậy, quyền văn 
hoá là một trong những dạng thức của việc hiện thực 
hoá quyền phát triển và là chỉ dấu của phát triển lấy 
con người làm trung tâm và định hướng vào các giá trị 
nhân văn của con người và xã hội, đồng thời nó cũng là 
một thước đo của sự phát triển bền vững. Thực tế cho 
thấy, việc thiếu quan tâm, chăm lo, bảo vệ các quyền 
và lợi ích chính đáng của tẩt cả mọi cá nhân, mọi cộng 
đồng trong quá trình hoạch định chính sách cũng như 
việc thực thi chính sách, tất yếu sẽ dẫn đến hậu quả 
phát triển thiếu bền vững như: gia tăng bất bình đẳng 
xã hội, tàn phá môi trường, sự suy thoái về các giá trị 
đạo đức và nhân văn... Điều này cho thấy tầm quan 
trọng đặc biệt của văn hoá và quyền tiếp cận văn hoá 
đối với sự phát triển bền vững. 

Nền kinh tế thị trường luôn có xu hướng đặt lợi 
nhuận và lợi ích kinh tế lên hàng đầu và quá trình toàn 
cầu hoá kinh tế đã và đang đặt ra những thách thức đối 
với việc đảm bảo quyền tiếp cận văn hoá của những 
cộng đồng người nhất định và các quốc gia đang phát 
triển. Vấn đề bản quyền tác giả, quyền sở hữu trí tuệ 
và việc thực thi những chính sách bảo hộ ngặt nghèo 
một mặt là cơ sở để bảo vệ lợi ích kinh tế, thúc đẩy 
quá trình sáng tạo và sản xuất, nhưng mặt khác nó có 
những tác động tiêu cực đến mức độ thụ hưởng giá 
trị văn hoá và thành tựu khoa học kỹ thuật của những 
quốc gia đang phát triển cũng như những nhóm người 
có thu nhập thấp, người nghèo và những nhóm dễ bị 
tổn thương khác. 

Quyền văn hoá chỉ ra nghĩa vụ của nhà nước phải 
đảm bảo quyền này cho mọi cá nhân và các cộng đồng 
người, đồng thời chỉ ra khả năng có thể tiếp cận được 
các giá trị và đời sống văn hoá với điều kiện có thể chi 
trả được hoặc hoàn toàn miễn phí. Tuy nhiên, các sản 
phẩm văn hoá nói riêng và mọi hoạt động của đời sống 
văn hoá nói chung không dễ dàng đến được với tất cả 
mọi người vì những rào cản về thể chế (như khung khổ 
pháp luật, chính sách) cũng như khả năng thực thi trên 
thực tế (như điều kiện vật chất cần thiết, trình độ năng 
lực của đội ngũ cán bộ quản lý và thực thi...).        

Quyền văn hoá là một quyền cơ bản của con người 
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được ghi nhận và bảo đảm bằng hệ thống pháp luật 
quốc tế và quốc gia. Chẳng hạn, trong Tuyên ngôn thế 
giới về quyền con người (điều 27) và trong Công ước 
quốc tế về các quyền kinh tế - xã hội và văn hoá (điều 
15). Đặc biệt là Tuyên ngôn thế giới về đa dạng văn 
hoá (2001) [3] và Công ước về bảo vệ và thúc đẩy sự 
đa dạng các hình thức văn hoá [4] của UNESCO, Công 
ước của UNESCO về bảo vệ di sản văn hoá và thiên 
nhiên thế giới [5] và Công ước bảo vệ di sản văn hoá 
phi vật thể [6], Công ước châu Âu về giá trị của di sản 
văn hoá đối với xã hội [7]... đều đề cập đến các quyền 
về tiếp cận văn hoá, nhấn mạnh đến tầm quan trọng 
của việc phải tăng cường công tác giáo dục và phổ biến 
các giá trị và di sản văn hoá, bảo đảm quyền được tiếp 
cận các giá trị này của tất cả mọi người, đặc biệt của 
những cộng đồng người chịu sự thiệt thòi trong quá 
trình phát triển kinh tế thị trường, toàn cầu hoá văn 
hoá đã và đang diễn ra với quy mô và phạm vi hết sức 
sâu rộng. Bên cạnh đó, còn có các văn kiện quốc tế ghi 
nhận quyền về văn hoá của các cộng đồng người nhất 
định mà khả năng tiếp cận văn hoá của họ dường như 
bị bỏ quên trong quá trình phát triển của lịch sử quốc 
gia, dân tộc và lịch sử xã hội loài người, chẳng hạn 
Tuyên ngôn của Liên hợp quốc về bảo vệ những nhóm 
thiểu số về ngôn ngữ, tôn giáo, sắc tộc và dân tộc [8] 
cũng như Tuyên ngôn của Liên hợp quốc về quyền của 
các dân tộc bản địa...

Văn hóa, quyền con người và quyền văn hóa là 
những vấn đề lý luận và thực tiễn cấp thiết trong quá 
trình hội nhập và phát triển, bảo tồn và phát huy các 
giá trị văn hóa. Đảng và Nhà nước Việt Nam đặc biệt 
quan tâm, chú trọng đến văn hóa, bảo tồn và phát huy 
đa dạng văn hóa và bảo đảm các quyền con người (bao 
gồm quyền văn hóa). 

Trên phương diện chính sách và pháp luật

Việt Nam là một quốc gia tham gia tích cực và thực 
thi tương đối đầy đủ các Công ước quốc tế về quyền 
con người, bao gồm Công ước quốc tế về quyền kinh 
tế - xã hội và văn hoá1. Các quy định quốc tế về quyền 

con người đã được luật hoá vào trong hệ thống pháp 
luật Việt Nam, được thông qua các chính sách, chương 
trình quốc gia và bảo đảm trong thực tiễn. Vì vậy, ngay 
tại điều đầu tiên (Điều 14, khoản 2) của Chương quyền 
con người, quyền và nghĩa vụ của công dân trong Hiến 
pháp năm 2013 đã khẳng định: “Quyền con người, 
quyền công dân chỉ có thể bị hạn chế theo quy định của 
luật trong trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an 
ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, 
sức khỏe của cộng đồng” [9]. 

Việt Nam là một thành viên tích cực của hầu hết các 
công ước quốc tế cơ bản về quyền con người2, đặc biệt 
là Công ước trực tiếp liên quan đến quyền văn hóa, đó 
là Công ước quốc tế về các quyền kinh tế - xã hội và 
văn hóa (được Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua 
năm 1966 và Việt Nam gia nhập năm 1982). Cùng với 
việc là thành viên tích cực và có trách nhiệm, tận tâm 
của các Công ước quốc tế về quyền con người, Việt 
Nam còn tham gia hoặc phê chuẩn các công ước quốc 
tế và điều ước quốc tế song phương hoặc đa phương 
liên quan đến quyền văn hóa và lĩnh vực văn hóa, như: 
Công ước về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể, Công 
ước bảo vệ và phát huy sự đa dạng của các biểu đạt văn 
hóa (của UNESCO); Công ước Berne về bảo vệ các 
tác phẩm văn học nghệ thuật; Công ước Geneva năm 
1971 về bảo hộ nhà sản xuất bản ghi âm, chống việc 
sao chép trái phép bản ghi âm; Công ước Rome về bảo 
hộ quyền của người biểu diễn, người sản xuất băng ghi 
âm, tổ chức phát sóng; Công ước Brussels năm 1974 
về bảo vệ quyền của các tổ chức phát sóng đối với tín 
hiệu mang chương trình đã được mã hóa truyền qua vệ 
tinh; Hiệp định Trips về sở hữu trí tuệ, trong đó có quy 
định về quyền tác giả và quyền liên quan… 

Những nội dung chủ yếu về quyền văn hóa và phát 
huy đa dạng văn hóa cũng đã được đề cập đến trong 
Hiến pháp và thể chế hóa tương đối đầy đủ trong hệ 
thống pháp luật, bao gồm: Bộ luật Dân sự (1995), Bộ 
luật Lao động, Bộ luật Hình sự (1999), Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Bộ luật Hình sự (2009), Luật Di 

                                 
1Cho đến nay, Việt Nam đã gia nhập hơn 10 công ước quốc tế, bao 
gồm Công ước quốc tế về quyền dân sự - chính trị, Công ước về quyền 
kinh tế - xã hội và văn hoá, Công ước quyền trẻ em, Công ước xoá bỏ 
mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ, Công ước quyền của người 
khuyết tật, Công ước xoá bỏ mọi hình thức phân biệt chủng tộc, Công 
ước xoá bỏ và trừng trị tội Apácthai, Công ước không hạn chế các luật 
định đối với tội phạm chiến tranh và chống nhân loại… 

                                 
2Việt Nam đã ký, phê chuẩn hoặc gia nhập 7/9 công ước quốc tế cơ 
bản của Liên hợp quốc về quyền con người, bao gồm; Công ước quốc 
tế về các quyền dân sự - chính trị và Công ước quốc tế về các quyền 
kinh tế - xã hội và văn hóa năm 1966; Công ước quốc tế về quyền 
trẻ em, Công ước về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ 
nữ, Công ước về chống tra tấn (CAT), Công ước về quyền của người 
khuyết tật (CRPWD), Công ước về chống phân biệt chủng tộc…
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sản văn hoá (2001), Luật Điện ảnh (2006), Luật Xuất 
bản (2004), Luật Khoa học và công nghệ (2013)… đã 
cụ thể hoá những nguyên tắc hiến định về quyền văn 
hoá. Nhà nước cũng đã thông qua rất nhiều các chính 
sách và chương trình quốc gia nhằm thúc đẩy hoạt 
động sáng tạo và thụ hưởng các giá trị văn hoá. 

Hiến pháp năm 2013 đã lần đầu tiên hiến định 
quyền thụ hưởng các giá trị văn hóa tại Điều 41: “Mọi 
người có quyền hưởng thụ và tiếp cận các giá trị văn 
hoá, tham gia vào đời sống văn hóa, sử dụng các cơ sở 
văn hóa”. Đồng thời Hiến pháp 2013 cũng tái khẳng 
định quyền “sáng tạo văn học, nghệ thuật và thụ hưởng 
lợi ích từ các hoạt động đó” (Điều 40) và “quyền xác 
định dân tộc của mình, sử dụng ngôn ngữ mẹ đẻ, lựa 
chọn ngôn ngữ giao tiếp” (Điều 42). Đây là cơ sở pháp 
lý quan trọng cho việc thể chế hóa quyền văn hóa trong 
hệ thống pháp luật và chính sách của Việt Nam.

Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn đặc biệt quan 
tâm đến chiến lược phát triển con người, xây dựng nền 
văn hóa mới và bảo đảm đầy đủ các quyền con người 
cho tất cả mọi người; quan tâm đến quyền và lợi ích 
của con người, chăm lo phát triển đời sống văn hóa và 
bảo tồn, phát huy đa dạng văn hóa. Đó cũng là mục 
tiêu và động lực của phát triển, của con đường đi lên 
CNXH. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ 
quá độ lên CNXH (bổ sung, phát triển năm 2011) của 
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng đã tái 
khẳng định chiến lược của Đảng ta trong các văn kiện 
Đại hội Đảng trước, đó là: “Xây dựng nền văn hoá Việt 
Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, phát triển toàn 
diện, thống nhất trong đa dạng, thấm nhuần sâu sắc 
tinh thần nhân văn, dân chủ, tiến bộ; làm cho văn hoá 
gắn kết chặt chẽ và thấm sâu vào toàn bộ đời sống xã 
hội, trở thành nền tảng tinh thần vững chắc, sức mạnh 
nội sinh quan trọng của phát triển. Kế thừa và phát 
huy những truyền thống văn hoá tốt đẹp của cộng đồng 
các dân tộc Việt Nam, tiếp thu những tinh hoa văn hoá 
nhân loại, xây dựng một xã hội dân chủ, công bằng, 
văn minh, vì lợi ích chân chính và phẩm giá con người, 
với trình độ tri thức, đạo đức, thể lực và thẩm mỹ ngày 
càng cao. Phát triển, nâng cao chất lượng sáng tạo 
văn học, nghệ thuật; khẳng định và biểu dương các giá 
trị chân, thiện, mỹ, phê phán những cái lỗi thời, thấp 
kém, đấu tranh chống những biểu hiện phản văn hoá. 
Bảo đảm quyền được thông tin, quyền tự do sáng tạo 

của công dân. Phát triển các phương tiện thông tin đại 
chúng đồng bộ, hiện đại, thông tin chân thực, đa dạng, 
kịp thời, phục vụ có hiệu quả sự nghiệp xây dựng và 
bảo vệ Tổ quốc” [10].

Gần 3 thập kỷ sau đổi mới, nhiều bộ luật, luật và 
các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đã được 
Nhà nước ban hành, góp phần quan trọng vào quá trình 
bảo đảm và thúc đẩy các quyền con người nói chung 
và quyền văn hóa nói riêng cho tất cả mọi người. Tuy 
nhiên, hệ thống chính sách và pháp luật về văn hóa 
cũng như quyền con người còn chưa đồng bộ và hoàn 
thiện, có nhiều văn bản pháp luật chồng chéo, nội dung 
mơ hồ, khó thực thi hay đã bị thực tiễn cuộc sống vượt 
qua. 

Trên phương diện thực tiễn

Thành tựu gần 30 năm đổi mới đã không ngừng 
nâng cao mức độ thụ hưởng các quyền văn hóa và thúc 
đẩy sự đa dạng văn hóa. “Tư duy lý luận về văn hóa có 
bước phát  triển; nhận thức về văn  hóa  của các cấp, 
các ngành và toàn dân được nâng lên. Đời sống 
văn hóa của nhân dân ngày càng phong phú, nhiều giá 
trị văn hóa  truyền thống của dân tộc được phát huy, 
nhiều chuẩn mực văn  hóa, đạo đức mới được hình 
thành. Sản phẩm văn hóa, văn học nghệ thuật ngày 
càng phong phú, đa dạng; công nghệ thông tin, nhất 
là thông tin đại chúng có bước phát triển mạnh mẽ. 
Nhiều phong trào, hoạt động văn hóa đạt được những 
kết quả cụ thể, thiết thực; phát huy được truyền thống 
văn hóa gia đình, dòng họ, cộng đồng... Xã hội hóa hoạt 
động văn hóa ngày càng được mở rộng, góp phần đáng 
kể vào việc xây dựng các thiết chế văn hóa. Nhiều di 
sản văn hóa vật thể và phi vật thể được bảo tồn, tôn tạo; 
nhiều phong tục, tập quán của đồng bào dân tộc thiểu 
số được nghiên cứu, sưu tầm và phục dựng; hoạt động 
tín ngưỡng, tôn giáo và sinh hoạt văn hóa tâm linh của 
nhân dân được quan tâm. Công tác quản lý nhà nước 
về văn  hóa  được tăng cường, thể chế văn  hóa  từng 
bước được hoàn thiện. Đội ngũ làm công tác văn hóa, 
văn nghệ có bước trưởng thành; quyền tự do sáng tạo 
của văn nghệ sĩ được tôn trọng. Giao lưu và hợp tác 
quốc tế về văn hóa có nhiều khởi sắc” [11].

Nhiệm vụ bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa 
trong những năm qua cũng đạt nhiều kết quả to lớn. 
Cho đến nay, Việt Nam có tới 18 di sản được UNESCO 
vinh danh là di sản thế giới (7 di sản văn hóa và thiên 
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nhiên là vật thể, 8 di sản văn hóa phi vật thể, 3 di sản 
tư liệu), 48 di tích, danh thắng được xếp hạng di tích 
quốc gia đặc biệt, hơn 40.000 di tích đã được kiểm kê, 
trên 10.000 di tích được xếp hạng (tính đến quý II năm 
2014 có 3.018 di tích đã được xếp hạng di tích quốc 
gia và 5.347 di tích được xếp hạng di tích cấp tỉnh…). 
Điều này phản ánh rõ nét đặc trưng đa dạng văn hóa 
của Việt Nam. Nhiều di tích được chống xuống cấp, tu 
bổ, tôn tạo. Hệ thống bảo tàng bước đầu đã có những 
đổi mới, xuất hiện các bảo tàng ngoài công lập và bộ 
sưu tập tư nhân. Công việc sưu tầm, lưu giữ và phát 
huy di sản văn hoá phi vật thể đạt nhiều kết quả tốt. 
Hoạt động bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hoá đã 
góp phần quan trọng vào việc giáo dục truyền thống 
yêu nước, thúc đẩy phát triển du lịch, góp phần cải 
thiện đời sống nhân dân vùng có di sản, tạo nguồn thu 
lớn phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Trong những năm qua, Việt Nam đã tổ chức dịch 
và công bố rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại 
chúng nội dung các công ước quốc tế về nhân quyền 
nói chung và về quyền văn hóa nói riêng mà Việt Nam 
ký kết hoặc tham gia; từng bước đưa vào chương trình 
dạy học ở các trường phổ thông, lồng ghép vào một 
số môn học chuyên sâu trong các trường đại học có 
đào tạo chuyên ngành luật; tổ chức nhiều hội nghị, hội 
thảo, triển khai các khóa, lớp tập huấn về nhân quyền 
nói chung, về quyền văn hóa nói riêng, bước đầu đem 
lại nhận thức chung của xã hội trong việc bảo vệ và 
đấu tranh trong lĩnh vực nhân quyền, trong đó có các 
quyền về văn hóa.

Có thể khẳng định, việc trao quyền và thụ hưởng 
quyền cho người dân đã mang lại hiệu quả thiết thực 
trong thực hiện quyền văn hóa. Thành tựu tiếp cận, thụ 
hưởng và sáng tạo các giá trị văn hóa ngày càng được 
nâng cao rõ rệt. Hàng năm, cả nước có tới 11.000 lễ 
hội đã góp phần không nhỏ vào việc đáp ứng nhu cầu 
tham gia các hoạt động sinh hoạt văn hóa của nhân 
dân. Những hình thức câu lạc bộ phong phú ở cơ sở, từ 
hát Then của đồng bào Mông Tây Bắc, hát Xoan, Quan 
họ, Chèo của đồng bào Bắc Bộ, hát Ví dặm, Nhã nhạc 
Cung đình của miền Trung cho đến hát Đờn ca tài tử ở 
vùng Nam Bộ đã mở rộng không gian văn hóa và tăng 
cường sự tham gia trực tiếp của người dân vào quá 
trình thụ hưởng và sáng tạo các giá trị văn hóa.

Tuy nhiên, nghiên cứu cũng cho thấy, bên cạnh 

những thành tựu, về chính sách - pháp luật và thực 
tiễn bảo đảm, việc thực hiện quyền văn hóa trong bối 
cảnh toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế và phát triển nền 
kinh tế thị trường luôn đặt ra những thách thức lớn cho 
việc tôn trọng, bảo đảm và thực hiện đầy đủ các quyền 
con người nói chung, quyền văn hóa nói riêng cho tất 
cả mọi cá nhân và nhóm xã hội. Thực tiễn cho thấy, 
việc tiếp cận, thụ hưởng và sáng tạo ra các giá trị văn 
hóa của một bộ phận không nhỏ người dân và nhóm 
xã hội còn nhiều hạn chế và thách thức, đó là những 
nhóm dễ bị tổn thương (phụ nữ, trẻ em, người khuyết 
tật, người dân tộc thiểu số, người nghèo và người thu 
nhập thấp…).

Xây dựng và hoàn thiện chính sách, pháp luật về 
văn hóa và quyền văn hóa

Về mặt lý luận và thực tiễn

Thứ nhất, văn hóa tiếp cận từ góc độ quyền con 
người (quyền văn hóa), hệ thống pháp luật và chính 
sách về văn hóa và quyền văn hóa còn chưa tương 
thích, đồng bộ và hài hòa với những quan điểm, chủ 
trương, chính sách lớn của Đảng, cũng như tinh thần 
của Hiến pháp 2013. Văn hóa thường vẫn chủ yếu 
được tiếp cận từ góc độ chính sách, hơn là khía cạnh 
quyền văn hóa. 

Thứ hai, nhận thức về văn hóa từ góc độ quyền 
con người về văn hóa (quyền văn hóa) còn rất hạn chế 
trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nói riêng 
và người dân nói chung, nhất là ở nông thôn, miền 
núi và vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Điều này ảnh 
hưởng rất lớn đến việc thụ hưởng các quyền văn hóa 
cũng như tới quá trình phát huy và bảo tồn các giá trị 
văn hóa ở nước ta hiện nay. Đặc biệt, có sự chênh lệch 
nhất định về trình độ nhận thức quyền văn hóa, cũng 
như mức độ tiếp cận, thụ hưởng và bảo đảm về quyền 
văn hóa giữa các vùng miền, các nhóm xã hội và cộng 
đồng. 

Thứ ba, năng lực thực thi, giám sát các chính sách, 
pháp luật về văn hóa, quản lý văn hóa nói chung và 
chính sách, pháp luật về quyền con người, quyền văn 
hóa của các cấp, các ngành còn nhiều bất cập, chưa 
hiệu quả, đặc biệt là ở cấp cơ sở. Những nghiên cứu 
thực chứng đã chỉ ra cho thấy sự yếu kém của một bộ 
phận cán bộ, công chức làm công tác quản lý văn hóa 
và giám sát việc thực thi.
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Thứ tư, các thiết chế văn hóa, cơ chế quản lý, giám 
sát việc thực thi chính sách văn hóa, quyền văn hóa 
còn chưa đồng bộ và chứa đựng nhiều bất cập. Đó là: 
chưa có những cơ chế, chế tài xử phạt nghiêm minh và 
hiệu quả đối với những hành vi thiếu trách nhiệm dẫn 
tới hậu quả xâm phạm và vi phạm các di sản văn hóa 
cũng như việc thụ hưởng các giá trị văn hóa và quyền 
văn hóa. 

Thứ năm, cơ chế phối, kết hợp giữa các ngành, các 
cấp trong công tác quản lý văn hóa, thực thi và giám 
sát quyền văn hóa, giữa trung ương và địa phương, 
giữa sự tham gia của người dân, các tổ chức chính trị - 
xã hội, tổ chức xã hội với chính quyền,..  còn chưa hiệu 
quả và thiết thực, chưa đồng đều giữa các vùng, miền, 
các địa phương.

Thứ sáu, có một khoảng cách chênh lệch nhất định 
về mức độ tiếp cận, thụ hưởng và sáng tạo các giá 
trị văn hóa và quyền văn hóa, giữa các vùng, miền, 
địa phương khác nhau trên cả nước. Chẳng hạn, nhìn 
chung mức độ tiếp cận, thụ hưởng và sáng tạo các giá 
trị văn hóa, thực hiện quyền văn hóa của đồng bào 
vùng Bắc Bộ và Nam Bộ thường đạt mức độ cao hơn 
ở vùng Tây Bắc, miền Trung và Tây Nguyên; ở thành 
thị cao hơn ở nông thôn; nông thôn cao hơn miền núi...

Thứ bảy, điều kiện kinh tế - xã hội là một nhân tố 
có ảnh hưởng lớn đến việc thực hiện chính sách văn 
hóa và thụ hưởng quyền văn hóa. Quá trình thực hiện 
quyền văn hóa trong điều kiện phát huy đa dạng văn 
hóa tùy thuộc vào mức độ đầu tư tài chính và nguồn 
lực tương đối. Ở những địa phương có điều kiện kinh 
tế phát triển và đầu tư ngân sách thích đáng, đời sống 
văn hóa và các hoạt động sinh hoạt văn hóa cộng đồng 
thường cao hơn ở những nơi có điều kiện kém hơn.   

Luận cứ khoa học cho việc xây dựng và hoàn 
thiện chính sách

Thứ nhất, quyền văn hóa là một quyền con người 
cơ bản. Vì vậy, các chính sách văn hóa phải hướng đến 
việc trao quyền, thụ hưởng quyền con người trên lĩnh 
vực văn hóa cho mọi cá nhân, cộng đồng và nhóm xã 
hội. Về lý luận, quyền văn hóa một mặt khẳng định 
các quyền về văn hóa (tiếp cận, tham gia, thụ hưởng 
và sáng tạo các giá trị văn hóa) mà mỗi cá nhân được 
hưởng; mặt khác chỉ ra trách nhiệm pháp lý của các 
chủ thể nghĩa vụ, đặc biệt là nhà nước, phải tôn trọng, 

bảo đảm và thực hiện đầy đủ theo hiến pháp, pháp luật 
cũng như những cam kết quốc tế.

Thứ hai, các chính sách văn hóa và việc thực thi, 
giám sát chính sách văn hóa chỉ thực sự hiệu quả và 
thúc đẩy, bảo vệ và phát huy được các giá trị văn hóa 
nếu chúng được xây dựng, thực thi và giám sát từ góc 
độ tiếp cận dựa trên quyền con người (xem chủ thể thụ 
hưởng và sáng tạo ra các giá trị văn hóa đó là các cá 
nhân, nhóm, cộng đồng, dân tộc, từ góc độ quyền con 
người). 

Thứ ba, xã hội hóa công tác quản lý văn hóa, sự 
tham gia của các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã 
hội, nhất là ở cơ sở, đóng vai trò quan trọng trong việc 
bảo đảm quyền văn hóa, bảo tồn và phát huy sự đa dạng 
văn hóa. Vì vậy, cần chú trọng đến việc trao quyền và 
sự tham gia rộng rãi của mọi tầng lớp nhân dân vào 
quá trình giám sát thực thi chính sách, pháp luật về 
quyền văn hóa, đặc biệt là chú trọng tới các nhóm dễ 
bị tổn thương (phụ nữ, trẻ em, người nghèo, người dân 
tộc thiểu số, người khuyết tật,...); tăng cường sự tham 
gia của các tổ chức chính trị - xã hội và tổ chức xã hội 
ở cơ sở; đẩy mạnh việc xã hội hoá hoạt động quản lý 
văn hoá (như lễ hội, cơ sở văn hóa, di tích lịch sử, thiên 
nhiên...).

Thứ tư, khuôn mẫu văn hóa có ảnh hưởng mạnh 
mẽ tới sự nhận thức và thực hiện quyền con người nói 
chung và quyền văn hóa nói riêng. Tuy nhiên, khuôn 
mẫu văn hóa biến đổi cùng với quá trình giáo dục thay 
đổi hành vi và nhận thức, từ đó cải thiện việc tôn trọng, 
bảo đảm trong thực tiễn về văn hóa, quyền văn hóa và 
quyền con người đóng vai trò quyết định đối với công 
tác quản lý văn hóa, bảo tồn, phát huy các giá trị văn 
hóa. Vì vậy, giáo dục về quyền và quyền văn hóa có 
vai trò đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện và thụ 
hưởng quyền văn hóa.

Thứ năm, tăng cường năng lực hoạch định, thực 
thi và giám sát chính sách, pháp luật về văn hóa nói 
chung, quyền văn hóa và quyền con người nói riêng 
của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cấp, đặc 
biệt là ở cơ sở. 

Thứ sáu, các yếu tố về chính trị, pháp luật và kinh 
tế (nhất là thể chế và thiết chế chính trị - pháp luật) ảnh 
hưởng lớn đến việc hình thành các cơ chế, tính hiệu 
quả của việc bảo đảm quyền văn hóa và bảo tồn, phát 
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huy các giá trị văn hóa. Nghiên cứu thực chứng tại Hàn 
Quốc cũng như ở một số nước trong khu vực ASEAN 
cho thấy, vai trò quan trọng của nhà nước pháp quyền, 
phong trào xã hội và xã hội dân sự với việc bảo đảm 
quyền văn hóa.  

Thứ bảy, bảo đảm quyền văn hóa không thể tách rời 
việc bảo đảm các quyền con người cơ bản nói chung, 
với công bằng xã hội; hài hòa hóa giữa tăng trưởng 
kinh tế, nâng cao thu nhập, đời sống vật chất với  phát 
triển xã hội bền vững, công bằng xã hội và chăm lo tới 
đời sống tinh thần của xã hội. 
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Tổng quan nghiên cứu

Người Việt ở hải ngoại vẫn luôn giữ được các hình 
thức thực hành văn hóa truyền thống mà họ mang theo 
đến đất nước nơi họ định cư như thờ cúng tổ tiên, thờ 
cúng Hùng Vương, thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu, các 
nghi lễ vòng đời. Trên cơ sở thông tin thu thập được 
từ các chuyến nghiên cứu điền dã về tập tục thờ cúng 
Hùng Vương ở thành phố San Jose, California, Hoa 
Kỳ và ở tỉnh Phú Thọ, quan sát tham dự lễ Giỗ tổ Hùng 
Vương ở cả hai địa điểm, và các cuộc gặp gỡ, phỏng 
vấn thông tin viên là người Việt tại Hoa Kỳ và Việt 
Nam, những người thân, bạn bè của họ ở Việt Nam, tác 
giả bài viết đi sâu tìm hiểu về việc lưu giữ và phát huy 
giá trị văn hóa của tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở 
hải ngoại và đúc kết một số nhận định về việc gìn giữ 
bản sắc văn hóa của người Việt ở hải ngoại trong bối 
cảnh xuyên quốc gia và toàn cầu hóa.

Nghiên cứu cộng đồng người Việt ở hải ngoại nói 
chung, ở Hoa Kỳ nói riêng là mối quan tâm của nhiều 
học giả quốc tế và trong nước. Vào những năm 80 của 
thế kỷ trước, khi dòng người định cư ồ ạt tới Hoa Kỳ 
sau chiến tranh có phần lắng xuống, có nhiều công 
trình nghiên cứu tập trung vào các vấn đề về tị nạn, ổn 
định cuộc sống (William Liu và Elena Yu, 1978) [2]. 
Sau đó, các nhà nghiên cứu quan tâm đến sự hòa nhập 
của người di cư vào xã hội Hoa Kỳ và xung đột giữa 
các thế hệ, tiêu biểu như Min Zhou và Carl Bankston 
(1998) [3]. Công trình của Aguilar-San Juan, Karin 
(2009) [4] đi sâu tìm hiểu về bản sắc văn hóa của người 
Việt ở Little Saigons, khu trung tâm sầm uất nhất của 
cộng đồng người Việt ở Los Angeles, Hoa Kỳ. Gần 
đây, có một số học giả Việt Nam quan tâm nghiên cứu 
về văn hóa của người Việt ở nước ngoài, tiêu biểu là 
công trình về văn hóa, xã hội, hôn nhân của người Việt 
tại Quảng Tây, Trung Quốc của tác giả Nguyễn Thị 

Nghiên cứu xuyên quốc gia và đa địa điểm về văn hóa truyền thống 
của người Việt ở hải ngoại: trường hợp nghiên cứu tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương 

ở thành phố San Jose, Hoa Kỳ
Nguyễn Thị Hiền* 

Viện Văn hóa nghệ thuật quốc gia Việt Nam

Ngày nhận bài 10.7.2015, ngày chuyển phản biện 15.7.2015, ngày nhận phản biện 4.8.2015, ngày chấp nhận đăng 10.8.2015

Bài báo là một phần trong công trình nghiên cứu của tác giả về văn hóa truyền thống của người Việt ở 
thung lũng Silicon, California, Hoa Kỳ. Nghiên cứu về văn hóa truyền thống của một cộng đồng di cư ở hải 
ngoại sẽ không đầy đủ nếu chỉ tập trung vào một địa điểm, mà nên tìm hiểu các vấn đề của cộng đồng hải 
ngoại cả ở đất nước nơi cư trú và đất nước quê hương - nơi họ ra đi và sau đó trở về với các mối quan hệ 
xuyên quốc gia [1]. Bằng phương pháp nghiên cứu xuyên quốc gia và đa địa điểm trong bối cảnh toàn cầu 
hóa, tác giả thấy rằng, trong quá trình hình thành, duy trì và phát triển, có những yếu tố văn hóa truyền 
thống bị khiếm khuyết, bị thay đổi trong quá trình hòa nhập ở hải ngoại. Trong bối cảnh toàn cầu hóa, 
người Việt Nam ở nước ngoài có ý thức hơn về bản sắc văn hóa của dân tộc và họ luôn bổ sung, làm giàu 
để đảm bảo bản sắc văn hóa được duy trì và phát triển. Thông qua một trường hợp nghiên cứu cụ thể về 
tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở thành phố San Jose, bài viết đề cập đến việc giữ gìn bản sắc văn hóa 
dân tộc của cộng đồng người Việt trong bối cảnh xuyên quốc gia, toàn cầu hóa và những nỗ lực tìm kiếm 
sự hỗ trợ “từ bên dưới” và “từ bên trên” để đảm bảo việc trao truyền và phát huy di sản văn hóa cho thế 
hệ tương lai.

Từ khóa: bản sắc văn hóa, nghiên cứu xuyên quốc gia và đa địa điểm, người Việt ở hải ngoại, tín ngưỡng thờ 
cúng Hùng Vương, văn hóa truyền thống.
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Phương Châm (2006, 2012) [5, 6]. Nguyễn Duy Thiệu 
và cộng sự nghiên cứu về lịch sử di cư và lối sống của 
người Việt ở Lào (2008) [7]. Một số nhà nghiên cứu 
khác cũng đã nhận ra khoảng trống trong nghiên cứu 
người Việt ở hải ngoại, tiêu biểu là bài viết của Hoang 
Nguyen Vu về xu hướng tái thiết các thành tố của văn 
hóa Việt tại New Orleans, Hoa Kỳ (2010) [8] và Chi 
Truong Huyen đề cập đến những chiều cạnh tinh thần 
sâu kín trong ký ức và dung tưởng về quê hương của 
những người sống ở hải ngoại (2010) [9].

Từ góc độ xuyên quốc gia và đa địa điểm, thực 
hành tín ngưỡng, hoạt động lễ hội truyền thống của 
người Việt ở hải ngoại được các học giả quốc tế và Việt 
Nam quan tâm hơn vào những năm gần đây, đặc biệt 
từ những năm đầu của thế kỷ XX. Đáng chú ý là công 
trình của Hien Nguyen Thi và Karen Fjelstad [10] tìm 
hiểu quá trình trao đổi, giao lưu giữa các ông đồng, bà 
đồng ở California và ở miền Bắc Việt Nam; Ashley 
Carruthers (2001) [11] nghiên cứu người Việt ở Úc, 
Hoa Kỳ, Việt Nam để tìm hiểu quá trình hồi hương và 
những xung đột về chính trị trong cộng đồng người 
Việt Nam ở nước ngoài; Priscilla Koh (2012) [12] bảo 
vệ thành công luận án tiến sỹ tại Vrije University về 
những trải nghiệm của thế hệ Việt kiều thứ hai trở về 
Việt Nam đầu tư và sinh sống tại TP Hồ Chí Minh… 

Giữ gìn bản sắc dân tộc trong bối cảnh xuyên 
quốc gia và toàn cầu hóa

Đối với các nhà nghiên cứu khoa học xã hội và 
nhân văn, toàn cầu hóa là sự chuyển động của con 
người, hàng hóa và ý tưởng xuyên qua ranh giới quốc 
gia. Toàn cầu hóa còn là quan điểm cho rằng, thế giới 
ngày càng có nhiều mối quan hệ chồng chéo thông qua 
mạng lưới truyền thông, phương tiện di chuyển hiện 
đại, những dòng chảy xuyên biên giới về di dân, văn 
hóa, tôn giáo. Nếu chỉ xem xét toàn cầu hóa chủ yếu 
dưới góc độ kinh tế và giảm thiểu sự phức tạp của cuộc 
sống con người vào các lực lượng thị trường, hay vào 
các mối quan hệ giữa các chính phủ, quốc gia, các tổ 
chức quốc tế thì chưa đủ. Việc nhấn mạnh vào khía 
cạnh kinh tế, hay chính trị dễ bỏ qua những thực hành 
văn hóa, nghi lễ truyền thống của các cộng đồng hải 
ngoại. Trên thực tế, các cộng đồng ở hải ngoại vẫn 
luôn giữ bản sắc văn hóa của dân tộc mình, hòa nhập 
nhưng không hòa tan. Người Việt Nam ở hải ngoại đã 
xây dựng, duy trì và phát triển các thực hành văn hóa 

A transnational and multi-locational research into 
the traditional culture of the overseas Vietnamese: 

the Hung Kings worship ritual in San Jose, 
the United States
                                 

Summary

The article is part of the author’s research work 
into the traditional culture of the Vietnamese 
people in Silicon Valley, California, the United 
States (US). Research on traditional culture of a 
migrant community abroad would be incomplete 
if only focus on just one location; therefore, 
it is necessary to explore the issues about the 
community in both the country of residence and 
the native country where they have left, and 
then return to the transnational relationships 
[1]. By the transnational and multi-locational 
methods in the context of globalization, the 
author found that, in the process of formation, 
maintenance and development, there were 
elements of traditional culture that had been 
defected, altered during the integration process 
overseas. In the context of globalization, the 
Vietnamese abroad have become more aware of 
the cultural identity of the nation, and they are 
always complementing, enriching to ensure the 
cultural identity to be maintained and developed. 
Through a specific case study on the Hung Kings 
worship ritual in San Jose city, the article refers 
to the preservation of the national culture of 
the Vietnamese community in the context of 
transnation and globalization, and also refers to 
the efforts to seek the supports from all sources 
to ensure the transmission and promotion of 
cultural heritages for future generations.

Keywords: cultural identity, Hung Kings worship 
ritual, the overseas Vietnamese, traditional culture, 
transnational and multi-locational research.
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truyền thống cũng như khẳng định bản sắc dân tộc là 
một vấn đề cần được quan tâm, đánh giá trong các mối 
quan hệ xuyên quốc gia và toàn cầu hóa.

Do đặc điểm của đối tượng nghiên cứu ở nước 
ngoài và sự trở về đất nước quê hương, nên nghiên cứu 
xuyên quốc gia về văn hóa hải ngoại không chỉ đòi hỏi 
sự hiện diện của nhà nghiên cứu trong các nước khác 
nhau mà còn cần chính các đối tượng nghiên cứu, các 
thực hành văn hóa (như nghi lễ, lễ hội) cũng mang tính 
xuyên quốc gia. Nghiên cứu xuyên quốc gia đã phá vỡ 
phương pháp truyền thống của dân tộc học là bao gồm 
quan sát và phỏng vấn diễn ra trong thời kỳ 1-2 năm, 
sống cùng, ăn cùng với cộng đồng để hiểu biết rõ về 
họ (Amit, 2000:2) [13]. Trong nhân học và nghiên cứu 
văn hóa, có những khái niệm thay đổi về không gian, 
văn hóa và quốc gia (Appadurai, 1996) [14] đã khiến 
các nhà nghiên cứu tập trung vào đối tượng ở nhiều địa 
điểm nghiên cứu mang tính xuyên quốc gia. Học giả 
Marcus, 1995 [1] xác định một hình thức mới nghiên 
cứu dân tộc học là “chuyển từ đơn địa điểm và bối 
cảnh địa phương của các kế hoạch nghiên cứu dân tộc 
học truyền thống tới việc nghiên cứu sự luân chuyển 
của các ý nghĩa văn hóa, đối tượng, và bản sắc trong 
không gian, thời gian khuyếch tán. Hình thức này xác 
định một đối tượng nghiên cứu mà không thể chỉ tập 
trung tìm hiểu chuyên sâu về họ tại một địa điểm mà ở 
nhiều địa điểm”. Trong bối cảnh toàn cầu hóa, những 
người di cư, như người Việt ở hải ngoại đã từng ly 
hương hoặc thế hệ thứ hai, những người sinh ra ở đất 
nước sở tại, nhưng giờ đây họ thường xuyên đi lại giữa 
nơi ở mới và đất nước quê hương, có những trao đổi 
không ngừng về văn hóa xuyên quốc gia. Họ trở về 
Việt Nam thăm thân, tham gia vào các thực hành văn 
hóa truyền thống ở quê hương như lễ hội, cúng giỗ 
trong gia đình, dòng họ, đi lễ ở các đền thờ, mua sắm 
đồ thờ cúng, khăn áo tế, tượng thờ, đồ trang trí trên 
bàn thờ... Những hiện vật, ý tưởng, tri thức trong dòng 
chảy xuyên quốc gia này tác động mạnh mẽ tới thực 
hành văn hóa truyền thống, làm đậm đà thêm bản sắc 
của các cộng đồng ở hải ngoại.

Trong quá trình hình thành, duy trì và phát triển, có 
những yếu tố văn hóa truyền thống bị khiếm khuyết, 
bị thay đổi trong quá trình hòa nhập ở hải ngoại. Giờ 
đây, trong bối cảnh toàn cầu hóa, người Việt Nam ở 
nước ngoài lại càng ý thức hơn về bản sắc văn hóa của 
dân tộc và họ đã bổ sung, làm giàu thêm để đảm bảo 

cái hồn cốt văn hóa truyền thống được duy trì và phát 
huy trong cuộc sống hiện tại và cho thế hệ tương lai. 
Những nghi lễ thờ cúng trước đây đã không được thực 
hiện theo nghi thức truyền thống, vì họ không nhớ chi 
tiết, không mang theo những tài liệu, hiện vật cần thiết 
khi di cư. Giờ đây, họ trở về quê hương để thăm thân, 
tìm hiểu, học hỏi những gì mà họ thấy cần thiết để hình 
thành, duy trì và phát triển cái hồn, bản sắc văn hóa của 
dân tộc Việt một cách tốt nhất ở nơi cư trú. Có người 
đã mời cả thầy cúng sang Hoa Kỳ để nhờ họ dạy các 
khoa cúng tứ phủ, lễ thỉnh thánh, thỉnh phật. Đồ thờ 
cúng, trước đây do không mua được ở Hoa Kỳ, họ đã 
dùng những gì có ở đó, như mua các bức tượng làm 
bằng thạch cao, bằng sứ thờ Thánh Mẫu Thiên Hậu của 
người Hoa đặt trên bàn thờ Mẫu của người Việt. Trong 
quá trình trao đổi, trở về Việt Nam, họ đã nhờ người 
thân, bạn bè mua giúp những hiện vật cần có trong 
điện thờ, từ bàn thờ, ngai thờ, đến những đồ trang trí, 
án thờ, long ngai bàn thờ tổ, lư hương, bát hương sứ 
men, lư đồng, câu đối, mâm bồng gỗ, đài rượu, hoành 
phi, kiệu bát cống, áo, mũ tế... Đi đầu trong việc mua 
những đồ tế tự này là ông Nguyễn Thanh Liêm1 - một 
thành viên tích cực của Ban Chấp hành Hội Đền Hùng 
hải ngoại. Bằng các mối quan hệ với người thân, bạn 
bè, ông đã gọi điện hoặc trực tiếp trở về Việt Nam để 
nhờ đặt mua những trang phục, đồ thờ cúng. Anh Bân, 
một trong những người họ hàng của ông Liêm sống ở 
Hà Nội kể rằng, ban đầu cũng không biết nhiều về các 
đồ thờ tự, nhưng từ khi được nhờ mua giúp, anh đã 
tìm hiểu về trang phục cúng tế, đồ tế khí, và tìm chỗ 
đặt hàng chất lượng cao tại các phố ở Hà Nội2. Với sự 
giúp đỡ của những người ở Việt Nam trong việc mua, 
chuyển đồ thờ cúng sang Hoa Kỳ, và học hỏi thêm về 
những tri thức về tế lễ, Ban Chấp hành Hội đền Hùng 
đã tổ chức các ngày tế lễ các bậc tiên hiền, giỗ Tổ 
Hùng Vương long trọng, thể hiện lòng tri ân đối với 
đất Tổ và các vị tiền nhân. 

Một số người Việt Nam đơn thuần trở về quê hương 
thăm thân, tham gia các hoạt động, sinh hoạt ở quê 
hương, làm ăn, đầu tư, tái hòa hợp với gia đình trong 
một khoảng thời gian. Một số khác lại quay trở lại Việt 
                        
1Được sự cho phép của ông Nguyễn Thanh Liêm, trong bài viết này 
tôi dùng tên thật của ông, còn tất cả những thông tin viên khác được 
thay đổi họ, tên để đảm bảo sự riêng tư.
2Nội dung phỏng vấn anh Nguyễn Ngọc Bân, một người họ hàng của 
ông Nguyễn Thanh Liêm ở Hà Nội, tháng 7.2015.
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Nam sinh sống và vẫn coi Việt Nam là “nhà” của mình. 
Nhưng đa số những người di cư đi về thăm quê hương 
và rồi lại mang theo mình những ký ức, những thứ 
mà họ có thể mang theo được. Đó là tri thức văn hóa, 
truyền thống, thực hành nghi lễ, những yếu tố giúp họ 
khẳng định nguồn gốc bản sắc cộng đồng của mình. 
Họ sinh hoạt hàng ngày với những bữa ăn Việt, thắp 
nén nhang trên bàn thờ họ, bàn thờ gia tiên cho những 
người đã khuất, tổ chức giỗ tổ, giỗ ông bà, tham gia 
các thực hành tín ngưỡng bản địa như lên đồng, thờ 
cúng Hùng Vương, đi chùa lễ Phật. Đối với nhóm 
người này, họ rất quan tâm đến việc xây dựng, bổ sung, 
làm giàu thêm văn hóa Việt Nam bằng nhiều hình thức 
khác nhau. Họ “trở về với cội nguồn” để “xin chân 
nhang” bát hương thờ thánh, thờ gia tiên, mua hiện vật 
thờ cúng, tìm hiểu hình thức thờ cúng, tiến hành nghi 
lễ, làm gia phả dòng họ…

Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương của người Việt 
ở thành phố San Jose 

Thành phố San Jose nằm trong trung tâm Thung 
lũng Silicon, nổi tiếng về kỹ thuật, công nghệ cao, là 
nơi tập trung nhiều nhất các tập đoàn nổi tiếng về công 
nghệ thông tin, điện tử. San Jose cũng là một trong 
những thành phố có nhiều người Việt Nam sinh sống, 
đã xây dựng được khu thương mại tương đối sầm uất 
mang tên Saigon Business District, sau đó được đổi 
lại với tên gọi là Little Saigon, giống như ở thành phố 
Los Angeles. Đây là một không gian thương mại, văn 
hóa với cửa hàng, khu mua sắm, ẩm thực mang bản sắc 
Việt Nam. 

Số người Việt Nam đầu tiên đến sinh sống ở thành 
phố San Jose từ những năm 1960 và đa số là người 
tị nạn từ sau năm 1975. Theo thống kê, có khoảng 
125.000 người Việt đang sinh sống tại đây. Ngoài khu 
thương mại mang tâm hồn Việt, người Việt ở San Jose 
đang phát triển mạnh mẽ những không gian thực hành 
văn hoá truyền thống như Đền thờ Hùng Vương3, hơn 
10 điện thờ Mẫu, gần 30 chùa, trung tâm dạy tiếng Việt 
Văn Lang. 

“Con đâu, cha mẹ đó” là quan niệm trở thành động 

lực để cộng đồng một nhóm người Việt ở thành phố 
San Jose lưu lạc sang miền Bắc California xây dựng 
một ngôi đền thờ Hùng Vương. Khởi sự bằng việc 
thành lập Hội đền Hùng hải ngoại (Association of 
Kings Hung Temple) và đăng ký với chính quyền tiểu 
bang California và Liên bang Hoa Kỳ như là một tổ 
chức phi chính phủ (NGO) có tư cách pháp nhân, hoạt 
động hợp pháp trên toàn lãnh thổ Hoa Kỳ. Thực hành 
nghi lễ giỗ Tổ Hùng Vương được bắt đầu từ năm 1981. 
Ban đầu, nơi thờ cúng chỉ là một hội trường thuê tạm 
để Hội đền Hùng tổ chức tế lễ (sáng bày lễ, đồ thờ 
cúng, chiều khi lễ xong, đồ tế được thu dọn và cất giữ 
tại tư gia). Trong những năm đầu, hàng năm Hội chú 
trọng vào việc tổ chức những buổi lễ chính trong năm, 
gồm 4 dịp lễ chính là Tết Nguyên đán, Lễ giỗ Hai Bà, 
Lễ giỗ Tổ Hùng Vương và giỗ Đức Thánh Trần. Năm 
1992, họ xây được một ngôi miếu nhỏ ở công viên. Sau 
đó, Hội đã thuê một nhà kho và sinh hoạt nơi đó được 
10 năm (1994-2004). Nhận thấy việc thuê nơi thờ tự 
tốn kém, Ban Chấp hành Hội đã quyết định mua một 
ngôi nhà trong trung tâm thương mại San Jose với diện 
tích hơn 450 m² để thờ các Vua Hùng cùng các vị thánh 
tiên hiền Việt Nam.

Đền Hùng mở cửa hàng ngày cho khách thập 
phương đến tế lễ và hàng năm tổ chức 4 nghi lễ chính 
là Tết Nguyên đán, Lễ giỗ Hai Bà, giỗ Tổ Hùng Vương 
và giỗ Đức Thánh Trần. Cơ sở thờ tự này phần nào 
đã đáp ứng nguyện vọng có một chốn trang nghiêm 
của cộng đồng người Việt ở hải ngoại để thờ cúng tiền 
nhân với triết lý uống nước nhớ nguồn và trao truyền 
thống này cho các thế hệ tương lai. 

Một trong những mục đích chính của việc thành 
lập ngôi đền là tạo sự liên kết giữa quê cha đất tổ và 
những thế hệ con cháu sau này. Hoàn cảnh đưa đẩy, 
những người ly hương đã “dựng một ngôi đền để con 
cháu tìm về dòng giống”. Khi viếng thăm nơi này, mọi 
người thắp nén hương, tưởng nhớ về đất Tổ và các vị 
tiền nhân đã dày công gây dựng và bảo vệ đất nước. 
Khu thờ cúng tổ tiên này là nơi con cháu tìm đến để 
biết thêm về lịch sử, con người Việt Nam cũng như 
phong tục tập quán của cha ông lưu truyền lại. Quan 
trọng hơn cả, các thành viên của Hội muốn vinh danh 
tổ tiên của mình, bảo tồn di sản và giáo dục con cháu. 
Ông Liêm cho biết, mặc dù sống xa quê hương, nhưng 
“chúng tôi vẫn muốn gìn giữ truyền thống và phong tục 
của mình, không chỉ cho thế hệ chúng tôi mà còn cho 

                        
3Tên chính thức là Đền thờ Quốc tổ Hùng Vương, địa chỉ ở 780 South 
First Street, San Jose, California, Hoa Kỳ. Vì tín ngưỡng thờ cúng 
Hùng Vương của người Việt, nên tác giả bài viết dùng tên Đền thờ 
Hùng Vương để tránh sự áp đặt cho tất cả các dân tộc khác ở Việt 
Nam. 
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những thế hệ tương lai (xem thêm Fjelstad và Nguyễn 
Thanh Liêm, 2011) [15].

Về cách bài trí điện thờ, hình thức tổ chức, quy mô, 
nghi thức tế lễ, đồ cúng lễ Hùng Vương, nếu đem so 
sánh với các khía cạnh tương ứng trong các đền thờ tại 
Khu di tích lịch sử đền Hùng, chúng ta thấy những nét 
tương đồng. Hình thức bài trí các ban thờ và trang trí 
đều mang dấu ấn văn hóa truyền thống của người Việt 
và các hình thức tế lễ, sinh hoạt văn hóa mang ý nghĩa 
tưởng nhớ về cội nguồn. Hình thức bề ngoài như chi 
tiết quy trình tế lễ có thể thay đổi tùy theo ban tế và 
ông chủ tế, nhưng ở bên trong vẫn là sự tôn thờ Hùng 
Vương - ông tổ của dân tộc. Giờ đây, đền thờ Hùng 
Vương ở thành phố San Jose đã trở thành nơi tham 
quan của các nhà lãnh đạo, ngoại giao Việt Nam, cũng 
như của các nhà nghiên cứu, sinh viên, người dân sống 
xa xứ, người Việt Nam đi du lịch đến California. Niềm 
mong muốn thờ cúng Hùng Vương ở hải ngoại nhằm 
vinh danh di sản văn hóa Việt Nam và tạo điều kiện để 
những nhóm sắc tộc khác có thể tìm hiểu về văn hóa và 
phong tục thờ cúng tổ tiên của người Việt. Đó là một 
hình thức để khẳng định người Việt là một cộng đồng 
có những biểu đạt văn hóa riêng và quan trọng hơn 
cả là giáo dục thế hệ trẻ sinh ra và lớn lên ở hải ngoại 
hướng về quê hương, đất nước Việt Nam, về nơi chốn 
và cội nguồn.

Tìm kiếm sự hỗ trợ “từ bên trên”4

Dòng chảy xuyên quốc gia về các hiện tượng tôn 
giáo tín ngưỡng đôi khi được xem xét như là không 
gian tôn giáo chuyển động bằng các hình thức đa chiều 
mà sự chuyển động đó nằm trong những ứng xử xã hội 
và giới hạn bởi các mối quan hệ quyền lực. Khái niệm 
xuyên quốc gia “từ bên trên” và “từ bên dưới” giúp 
cho việc thể hiện mối quan hệ quyền lực lồng ghép với 
sự lan tỏa tôn giáo. Trong khi xuyên quốc gia “từ bên 
trên” được các quốc gia dân tộc và kinh tế toàn cầu hỗ 
trợ, tạo điều kiện, còn xuyên quốc gia “từ bên dưới” lại 
được bắt đầu bởi những chuyển động từ cộng đồng, từ 
các mối quan hệ cá nhân giữa con người với con người. 
Xuyên quốc gia về tôn giáo “từ bên trên” diễn ra khi 

các quốc gia khuyến khích sự phát triển mở rộng của 
các tôn giáo, các hội đoàn, các cơ sở tôn giáo nhằm thu 
hút các tín đồ, phát triển du lịch, kết hợp khuyến khích 
những người di cư gửi tiền về quê hương trợ giúp trong 
lĩnh vực thờ tự (Guarnizo và Smith, 1998) [16]. 

Không gian thờ cúng của đền Hùng hiện tại ở trung 
tâm thành phố San Jose, theo kế hoạch của Hội không 
phải chốn lâu dài vì chưa đáp ứng được những yêu 
cầu tối thiểu như bãi đỗ xe, không gian tập trung đông 
người, thu hút giới trẻ... Thay vào đó, họ mong muốn 
có một ngôi đền có kiến trúc Việt, bao quanh là khuôn 
viên cây cối và hồ nước yên tĩnh, có không gian cho 
đông đảo người dân tới tế lễ và tổ chức các buổi sinh 
hoạt cộng đồng.

Hiện nay, Hội đền Hùng đang phải đối mặt với nhiều 
khó khăn để duy trì ngôi đền và tập tục thờ cúng. Số 
lượng thành viên tham gia giảm mạnh, vì thế sự đóng 
góp, làm công quả không nhiều. Nhiều thành viên có 
tuổi của Hội đền Hùng đã mất, lớp trẻ sống tản mạn, 
quá bận rộn với công việc, không có nhiều thời gian 
tham gia các hoạt động văn hóa, tế lễ và một phần, họ 
cũng hòa nhập hơn vào văn hóa, lối sống đương đại tại 
Hoa Kỳ hơn những thế hệ đầu tiên. Hội đền Hùng cũng 
gặp phải khó khăn trong việc thu hút sự hỗ trợ cần 
thiết từ phía cộng đồng người Việt ở San Jose trong bối 
cảnh hưng thịnh của Phật giáo. Các chùa mới liên tục 
được xây dựng, số lượng tăng nhanh, từ một vài ngôi 
chùa vào những năm 80, đến nay ở đây có gần 30 ngôi 
chùa. Nhiều ngôi chùa khang trang, rộng rãi như chùa 
Đức Viên có bãi đỗ xe, có không gian tổ chức lớp học 
tiếng Việt cho khoảng 500 trẻ em. Bên cạnh đó, những 
hình thức thực hành khác lại có chiều hướng phát triển 
trong cộng đồng người Việt ở thành phố San Jose, đó 
là tín ngưỡng thờ Mẫu tam phủ, tứ phủ, xây dựng các 
điện thờ Mẫu, nhà thờ họ.

Trong bối cạnh đó, Hội đền Hùng đang nỗ lực tìm 
mọi cách để thu hút các thành viên của cộng đồng 
tham gia vào các buổi tế lễ tại Đền. Họ mong muốn thế 
hệ trẻ sẽ tiếp tục phát huy truyền thống và kêu gọi sự 
hỗ trợ, tham gia từ các tầng lớp trung niên, thanh niên, 
mời những người theo đạo Phật, đạo Mẫu đến đền thờ, 
tham gia vào ban tế của Đền. 

Hội đền Hùng cũng đang tìm kiếm sự hỗ trợ từ Chính 
phủ Việt Nam. Từ khi Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc 
gia Việt Nam xây dựng hồ sơ quốc gia về Tín ngưỡng 

                        
4Phần này xem thêm trong bài viết của Nguyễn Thị Hiền (2012) 
“Thay đổi nhưng không tan biến, bổ sung và làm giàu: Nghiên cứu 
xuyên quốc gia và đa địa điểm về thực hành tín ngưỡng và lễ hội của 
cộng đồng người Kinh ở hải ngoại”, Tạp chí Nghiên cứu văn hóa, số 
4, tr.65-94.
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thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ trình UNESCO 
(2011) và được vinh danh trong Danh sách di sản văn 
hóa phi vật thể đại diện của nhân loại (2012), mối quan 
hệ chính thức giữa Ban Chấp hành Hội đền Hùng ở 
thành phố San Jose với Chính phủ Việt Nam mới bắt 
đầu. Ông Liêm cung cấp nhiều tư liệu cho Viện trong 
quá trình hoàn thiện hồ sơ đề cử trình UNESCO về 
việc tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương đã lan tỏa sang 
cộng đồng người Việt ở hải ngoại. Trước đây, các mối 
quan hệ của Ban Chấp hành Hội đền Hùng chủ yếu 
thông qua người thân, bạn bè, những người liên quan 
ở Việt Nam, thì nay họ đang tìm kiếm các mối quan hệ 
“từ bên trên” để phát huy và phát triển các tập tục thờ 
cúng Hùng Vương ở hải ngoại. 

Vấn đề xuyên quốc gia “từ bên trên” được tạo ra bởi 
các nhà nước, dân tộc và nền kinh tế toàn cầu, trong 
khi đó, những phong trào của người dân và các mối 
liên hệ giữa con người với con người tạo ra các mối 
quan hệ xuyên quốc gia “từ bên dưới”. Ban đầu, thờ 
cúng Hùng Vương ở San Jose là một ví dụ điển hình về 
quan hệ xuyên quốc gia “từ bên dưới”, nhưng giờ đây 
là cả “từ bên trên”. Ở đây, những người di cư, không 
có sự hỗ trợ chính thức nào đã mang truyền thống thờ 
cúng vua Hùng đến Hoa Kỳ. Trên thực tế, Hội đền 
Hùng được thành lập bởi một nhóm những con người 
chủ yếu gốc ở miền Bắc, di cư vào Nam, rồi sau chiến 
tranh bằng nhiều hình thức khác nhau định cư ở Hoa 
Kỳ từ những năm 1970-1980. Đa số vẫn giữ mối liên 
hệ chặt chẽ với đất nước quê hương.  Phải nói rằng họ 
là những người có mối quan tâm đến bảo tồn và phát 
huy di sản văn hóa thờ cúng Hùng Vương và coi mình 
là những người bảo vệ văn hóa dân tộc. 

Trong số đó, có những người xuất thân từ trong gia 
đình có ông, cha làm thầy cúng, hay trong ban tế lễ của 
hội làng truyền thống từ những năm 1950, như ông 
Bằng, hay ông Đông - thành viên trong ban tế của đền. 
Ngày nay, họ tìm mọi cách hỗ trợ với hy vọng đảm bảo 
truyền thống thờ cúng Hùng Vương được truyền từ thế 
hệ này sang thế hệ khác. Chiến lược của họ là tìm kiếm 
các mối quan hệ xuyên quốc gia “từ bên trên” bằng 
cách đề nghị sự hỗ trợ từ phía Chính phủ Việt Nam, 
các nhà khoa học xã hội, những nhà nghiên cứu di sản 
văn hóa, và cả UNESCO. Trong 4 năm qua, Ban Chấp 
hành của Hội đã chính thức làm việc với Lãnh sự quán 
Việt Nam tại thành phố San Francisco về sự hỗ trợ của 

Chính phủ Việt Nam về mặt tài chính để mua một khu 
đất rộng rãi hơn. Họ mong muốn xây dựng một ngôi 
đền khang trang với kiến trúc Việt Nam và thuận tiện 
cho những người đến tế lễ, tham quan và sinh hoạt 
cộng đồng5. 

Kết luận

Sự hiện hữu của đền thờ Hùng Vương ở thành phố 
San Jose thể hiện tầm quan trọng của tập tục thờ cúng tổ 
tiên của người Việt, một nét bản sắc văn hóa của cộng 
đồng và là di sản văn hóa kết nối cộng đồng người Việt 
ở hải ngoại với Việt Nam. Đền thờ này là nơi lưu giữ 
những tập tục truyền thống tốt đẹp, nơi sinh hoạt văn 
hóa tín ngưỡng của người Việt ở hải ngoại. Ngày nay, 
Hội đền Hùng mong muốn việc thờ cúng Hùng Vương 
ở hải ngoại được chính thức hóa, được Chính phủ Việt 
Nam ghi nhận công lao giữ gìn truyền thống văn hóa. 
Quan trọng hơn cả, đó là một hình thức bảo tồn và lưu 
truyền di sản văn hóa dân tộc nhằm giáo dục thế hệ trẻ 
về quê hương, về đất nước Việt Nam và về cội nguồn. 

Ngày nay, văn hóa Việt Nam đã được kiều bào lưu 
giữ và phát huy. Bản sắc văn hóa cũng là một trong 
những điều kiện cơ bản để được cộng nhận là một dân 
tộc chính thức ở đất nước nơi cư trú như trường hợp 
dân tộc Việt ở Cộng hòa Séc, dân tộc Kinh ở Trung 
Quốc6. Hy vọng, với sự hỗ trợ “từ bên trên” của Chính 
phủ Việt Nam cho không gian thờ cúng, thực hành 
truyền thống nói chung và tín ngưỡng thờ cúng Hùng 
Vương nói riêng của kiều bào ở hải ngoại sẽ góp phần 
khẳng định và tôn vinh bản sắc văn hóa của dân tộc 
đối với bạn bè quốc tế, đồng thời thúc đẩy sự hội nhập 
quốc tế một cách toàn diện của Việt Nam.
                        
5Tác giả bài viết đã trực tiếp tham gia một số cuộc họp liên quan đến 
việc Ban Chấp hành Hội đền Hùng tìm kiếm sự hỗ trợ của Chính phủ 
Việt Nam. Cụ thể vào tháng 4.2015, tác giả tham dự buổi làm việc 
giữa Ban Chấp hành hội và Tổng lãnh sự Việt Nam tại thành phố San 
Fancisco. Tháng 5.2015, tác giả tham dự cuộc họp giữa các bộ, ban 
ngành liên quan về hình thức hỗ trợ Hội đền Hùng theo ý kiến chỉ đạo 
của Thủ tướng Chính phủ về chủ trương đồng ý hỗ trợ theo hình thức 
xã hội hóa. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Ngoại giao và Bộ Văn hóa 
là 3 đơn vị sẽ đứng ra làm đầu mối cho quá trình này.
6Được công nhận chính thức là một dân tộc ở một đất nước, người 
Việt được hỗ trợ kinh phí từ ngân sách để phát triển về văn hóa, truyền 
thống, ngôn ngữ của dân tộc mình. Tại các địa phương có nhiều người 
Việt sinh sống, trẻ em được học kiến thức bằng tiếng Việt. Người Việt 
có quyền sử dụng tiếng Việt tại công sở cũng như tòa án. Ngoài ra, 
cộng đồng người Việt Nam có thể thành lập chương trình phát thanh 
và truyền hình bằng tiếng Việt tại nước sở tại.
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QUY ÑÒNH VEÀ BAØI VIEÁT ÑAÊNG TAÛI TREÂN TAÏP CHÍ

Yeâu caàu chung
Baøi vieát göûi ñaêng treân Taïp chí phaûi laø baøi vieát nguyeân thuyû (chöa ñöôïc coâng boá tröôùc ñoù). Taùc giaû 

khoâng ñöôïc göûi ñaêng baøi vieát treân caùc taïp chí khaùc cho ñeán khi coù quyeát ñònh xeùt duyeät cuûa Ban Bieân 
taäp.

Baøi baùo daøi khoâng quaù 10 trang (bao goàm caû baûng bieåu, ghi chuù, taøi lieäu tham khaûo vaø phuï luïc); font 
chöõ: Times New Roman; côõ chöõ 13; khoå giaáy A4, leà treân 2 cm, leà döôùi 2 cm, leà traùi 3 cm, leà phaûi 2 cm.

Baøi vieát göûi veà Toaø soaïn döôùi daïng file meàm vaø baûn in; coù theå göûi tröïc tieáp ñeán Taïp chí (Phoøng 507, 
soá 113 Traàn Duy Höng, Caàu Giaáy, Haø Noäi) hoaëc qua hoøm thö ñieän töû, ñòa chæ: khcnvn@most.gov.vn. 

Teân baøi baùo
- Teân baøi baùo ñöôïc vieát baèng tieáng Vieät vaø tieáng Anh, treân trang ñaàu cuûa baøi baùo, khoâng gaïch chaân hay 

vieát nghieâng. 
- Teân baøi baùo phaûi ngaén goïn, roõ raøng vaø phuø hôïp vôùi noäi dung baøi baùo.
- Phía döôùi teân baøi baùo laø teân taùc giaû khoâng vieát chöùc danh vaø hoïc haøm, hoïc vò. Neáu coù nhieàu taùc giaû laøm 

vieäc ôû caùc cô quan khaùc nhau thì teân taùc giaû ñöôïc ñaùnh soá (1,2...) ôû phía treân. Daáu hoa thò (*) chæ taùc giaû lieân 
heä, ñöôïc vieát ôû cuoái trang ñaàu tieân cuûa baøi baùo.   

Toùm taét
Toùm taét baèng tieáng Vieät vaø tieáng Anh. Neâu ñöôïc muïc ñích, phöông phaùp nghieân cöùu chính, keát quaû 

nghieân cöùu vaø keát luaän chuû yeáu. Töø khoaù baèng caû tieáng Vieät vaø tieáng Anh theo thöù töï alphabet. Chæ soá 
phaân loaïi (theo höôùng daãn). 

Dẫn nhaäp/ñaët vaán ñeà
Ñònh nghóa vaán ñeà; toùm löôïc vaán ñeà nghieân cöùu ñaõ ñöôïc coâng boá trong vaø ngoaøi nöôùc, neâu muïc tieâu 

nghieân cöùu vaø giaûi thích söï löïa choïn ñeà taøi vaø muïc tieâu nghieân cöùu ñeå thaáy ñöôïc tính thôøi söï, tính khoa 
hoïc vaø söï caàn thieát cuûa vaán ñeà nghieân cöùu.

Ñoái töôïng vaø phöông phaùp
Ñoái töôïng nghieân cöùu caàn trình baøy tieâu chuaån löïa choïn, ñaëc ñieåm ñoái töôïng nghieân cöùu.
Phöông phaùp nghieân cöùu caàn neâu roõ caùch tieáp caän nghieân cöùu, loaïi hình nghieân cöùu, phöông phaùp 

ño löôøng, coâng thöùc tính côõ maãu, phöông phaùp xöû lyù soá lieäu, moâ taû kyõ caùc kyõ thuaät tieán haønh trong 
nghieân cöùu; caùc quan ñieåm, laäp luaän, yù kieán tranh luaän, caùc daãn chöùng...

Keát quaû 
 Trình baøy ñaày ñuû, khaùch quan caùc keát quaû thu ñöôïc sau nghieân cöùu, caùc keát quaû naøy phaûi phuïc vuï 

cho muïc tieâu nghieân cöùu. Caùc soá lieäu phaûi chính xaùc vaø khôùp vôùi nhau.
Phaàn keát quaû nghieân cöùu chæ trình baøy caùc keát quaû nghieân cöùu cuûa ñeà taøi, khoâng giaûi thích, so saùnh 

vaø baøn luaän.

Baøn luaän
Chuû yeáu baøn luaän caùc vaán ñeà lieân quan ñeán muïc tieâu ñeà taøi.
Nhaän xeùt, ñaùnh giaù moät caùch khaùch quan caùc keát quaû nghieân cöùu, coù so saùnh vôùi caùc taùc giaû khaùc 

ñeå khaúng ñònh hoaëc phuû ñònh nhöõng hieåu bieát ñaõ coù, qua ñoù neâu ñöôïc nhöõng ñieåm môùi vaø ñoùng goùp 
cuûa ñeà taøi.

Döï baùo höôùng nghieân cöùu tieáp vaø khaû naêng öùng duïng caùc keát quaû nghieân cöùu vaøo thöïc tieãn.

Keát luaän
Neâu keát quaû nghieân cöùu chuû yeáu cuûa ñeà taøi coù tính khaùi quaùt lieân quan ñeán muïc tieâu nghieân cöùu, ñeà 

xuaát caùc vaán ñeà tieáp tuïc nghieân cöùu.

Chuù thích vaø taøi lieäu tham khaûo
Chuù thích ñöôïc ñaùnh soá theo thöï töï xuaát hieän (1,2,3... ) vaø ñöôïc trình baøy ngay ôû cuoái trang vieát (footnote). 
Caùc taøi lieäu tham khaûo ñöôïc ñaùnh soá theo thöù töï xuaát hieän ñeå chæ daãn chuùng ñöôïc trích daãn ôû ñaâu trong 

baøi baùo. Soá thöù töï ñöôïc ñaùnh trong ngoaëc vuoâng, ví duï: [3] vôùi 1 hoaëc [2, 5, 7-9] vôùi nhieàu soá chæ daãn.
Taùc giaû (Naêm xuaát baûn), “Teân taøi lieäu ñöôïc trích daãn”, Teân nguoàn, taäp (soá), pp<trang ñaàu-trang cuoái>
Taùc giaû: laø taùc giaû/caùc taùc giaû cuûa taøi lieäu ñöôïc tham khaûo, trích daãn.
Naêm xuaát baûn: naêm xuaát baûn cuûa taøi lieäu ñöôïc tham khaûo, trích daãn.
Teân taøi lieäu ñöôïc trích daãn: laø teân baøi baùo, chöông/phaàn saùch…
Teân nguoàn coù theå laø teân taïp chí, teân saùch, hay teân taøi lieäu goác cuûa taøi lieäu ñöôïc trích daãn (phaàn naøy ñöôïc 

in nghieâng).
Taäp (soá): daønh cho nguoàn trích laø taïp chí, saùch hoaëc caùc xuaát baûn phaåm khaùc (phaàn naøy in ñaäm).
Trang ñaàu-trang cuoái laø soá thöù töï caùc trang phaûn aùnh nôi cö truù cuûa taøi lieäu ñöôïc trích daãn trong taøi lieäu 

nguoàn. 
Chuù yù: neáu coù ≥ 2 taøi lieäu tham khaûo do cuøng 1 taùc giaû/nhoùm taùc giaû, cuøng naêm coâng boá, thì caùc taøi lieäu 

tham khaûo naøy caàn ñöôïc ñaùnh daáu a, b… sau naêm xuaát baûn (ví duï: 1986a).
Neáu coù moät soá taøi lieäu tham khaûo trong cuøng 1 baøi baùo ñöôïc trích daãn coù soá trang khaùc nhau thì caàn trích 

daãn theâm soá trang, ví duï: Kitchen (1982, p 39).

Caùc yeâu caàu khaùc
- Baøi vieát khoâng ñaït yeâu caàu, Toaø soaïn khoâng traû laïi baûn thaûo.
- Baøi vieát chæ ñöôïc ñaêng khi phaûn bieän nhaän xeùt veà chaát löôïng baøi baùo ñoàng yù cho ñaêng. 
- Baûn quyeàn: taùc giaû ñoàng yù trao baûn quyeàn baøi vieát (bao goàm caû phaàn toùm taét) cho Ban Bieân taäp 

Taïp chí.

3. Khoa hoïc y - döôïc

3.1.   Y hoïc cô sôû
3.2.   Y hoïc laâm saøng
3.3.   Y hoïc döï phoøng
3.4.   Döôïc hoïc
3.5.   Caùc lónh vöïc khaùc cuûa Y - döôïc hoïc

phaân loaïi lónh vöïc khoa hoïc

2. Khoa hoïc kyõ thuaät vaø coâng ngheä
2.1. 	 Kyõ thuaät daân duïng: kyõ thuaät kieán 

truùc; kyõ thuaät xaây döïng; kyõ thuaät 
keát caáu vaø ñoâ thò; kyõ thuaät giao 
thoâng vaän taûi; kyõ thuaät thuyû lôïi; kyõ 
thuaät ñòa chaát coâng trình

2.2. 	 Kyõ thuaät ñieän, kyõ thuaät ñieän töû, kyõ 
thuaät thoâng tin

2.3. 	 Kyõ thuaät cô khí, cheá taïo maùy
2.4. 	 Kyõ thuaät hoùa hoïc 
2.5. 	 Kyõ thuaät vaät lieäu vaø luyeän kim
2.6. 	 Kyõ thuaät y hoïc
2.7. 	 Kyõ thuaät moâi tröôøng
2.8. 	 Coâng ngheä sinh hoïc coâng nghieäp
2.9. 	 Coâng ngheä nano
2.10. Kyõ thuaät thöïc phaåm vaø ñoà uoáng
2.11. Caùc lónh vöïc khaùc cuûa khoa hoïc   

kyõ thuaät vaø coâng ngheä

1. Khoa hoïc töï nhieân
1.1.   Toaùn hoïc vaø thoáng keâ
1.2.   Khoa hoïc maùy tính vaø thoâng tin
1.3.   Vaät lyù
1.4.   Hoùa hoïc
1.5.   Khoa hoïc traùi ñaát vaø moâi tröôøng
1.6.   Khoa hoïc söï soáng
1.7.   Khoa hoïc nano 
1.8.   Khoa hoïc tính toaùn
1.9.  Caùc lónh vöïc khaùc cuûa khoa hoïc töï 

nhieân

4. Khoa hoïc noâng nghieäp
4.1.   Troàng troït
4.2.   Chaên nuoâi
4.3.   Thuù y
4.4.   Laâm nghieäp 
4.5.   Thuûy saûn
4.6.   Coâng ngheä sinh hoïc trong noâng   		
	      nghieäp, thuûy saûn
4.7.   Caùc lónh vöïc khaùc cuûa khoa hoïc             	
	      noâng nghieäp 

5. Khoa học xã hội và nhân văn 
5.1. 	 Tâm lý học
5.2. 	 Kinh tế và kinh doanh
5.3. 	 Khoa học giáo dục
5.4. 	 Xã hội học
5.5. 	 Pháp luật
5.6. 	 Khoa học chính trị
5.7. 	 Địa lý kinh tế và xã hội
5.8. 	 Thông tin đại chúng và truyền thông
5.9. 	 Lịch sử và khảo cổ học
5.10. Ngôn ngữ học và văn học
5.11. Triết học, đạo đức và tôn giáo
5.12. Nghiên cứu về khu vực và quốc tế 
5.13. Các lĩnh vực khác của khoa học xã 

hội và nhân văn 
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